
 

 
   ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH BÌNH THUẬN                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:   1428   /QĐ-UBND                              Bình Thuận, ngày   24  tháng 6 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc, 

trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết 

nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 

30/TTr-STTTT ngày 10 tháng 6 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục mã định danh điện 

tử của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 

phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu theo 

quy định. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chủ trì hướng dẫn, đôn 

đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều 

chỉnh, bổ sung mã định danh điện tử theo quy định và hướng dẫn của Bộ Thông 

tin và Truyền thông. 

2. Trường hợp phát sinh cấp phát mới mã định danh điện tử hoặc điều chỉnh 

mã định danh điện tử do có thay đổi về cơ cấu tổ chức (thành lập mới, đổi tên, 

tách, nhập, giải thể) thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để xem xét, quyết định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế 

các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành mã định danh theo 

QCVN 102:2016/BTTTT, gồm: Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 19/5/2020, 
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Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 04/9/2020, Quyết định số 2918/QĐ-UBND 

ngày 25/11/2020. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin 

và Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, TTTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Tuấn Phong 
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PHỤ LỤC 01: 

DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP 2 

(Kèm theo Quyết định số    1428     /QĐ-UBND ngày   24   /6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận) 
 

STT 
Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ cơ quan, đơn vị Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016/ 

BTTTT 

1 H11.01 Văn phòng UBND tỉnh 
04 Hải Thượng Lãn Ông, P. 

Bình Hưng, TP. Phan Thiết 
ubnd@binhthuan.gov.vn (0252) 3821219 

vpubnd.binhthuan.gov.v

n 
000.00.01.H11 

2 H11.02 Sở Công Thương 
Đường Nguyễn Trãi, P. Phú 

Thủy, TP. Phan Thiết 
sct@binhthuan.gov.vn (0252) 3828763 sct.binhthuan.gov.vn 000.00.02.H11 

3 H11.03 Sở Giáo dục và Đào tạo 
10 Nguyễn Tất Thành, P. 

Bình Hưng, TP. Phan Thiết 
sgddt@binhthuan.gov.vn (0252) 3829618 sgddt.binhthuan.gov.vn  000.00.03.H11 

4 H11.04 Sở Giao thông vận tải 
239 Trần Hưng Đạo, P. Phú 

Thủy, TP. Phan Thiết 
sgtvt@binhthuan.gov.vn (0252) 3827125 sgtvt.binhthuan.gov.vn 000.00.04.H11 

5 H11.05 Sở Kế hoạch và Đầu tư 
290 Trần Hưng Đạo, P. Bình 

Hưng, TP.Phan Thiết 
skhdt@binhthuan.gov.vn (0252) 3832580 skhdt.binhthuan.gov.vn 000.00.05.H11 

6 H11.06 
Sở Khoa học và Công 

nghệ 

08 Nguyễn Tất Thành, P. 

Bình Hưng, TP. Phan Thiết 
skhcn@binhthuan.gov.vn (0252) 3821408 skhcn.binhthuan.gov.vn 000.00.06.H11 

7 H11.07 
Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

17 Nguyễn Tất Thành, P. 

Bình Hưng, TP. Phan Thiết 
sldtbxh@binhthuan.gov.vn (0252) 3821002 sldtbxh.binhthuan.gov.vn 000.00.07.H11 

8 H11.08 Sở Nội vụ 
04 Hải Thượng Lãn Ông, P. 

Bình Hưng, TP. Phan Thiết 
snv@binhthuan.gov.vn (0252) 3822518 snv.binhthuan.gov.vn 000.00.08.H11 

9 H11.09 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

17 Thủ Khoa Huân, P.Phú 

Thủy, Phan Thiết. 
snnptnt@binhthuan.gov.vn (0252) 3822837 snnptnt.binhthuan.gov.vn 000.00.09.H11 

10 H11.10 Sở Tài chính 
400 Võ Văn Kiệt, P. Phú 

Thủy, TP. Phan Thiết 
stc@binhthuan.gov.vn (0252) 3828469 stc.binhthuan.gov.vn 000.00.10.H11 

11 H11.11 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

13-15 Nguyễn Tất Thành, P. 

Bình Hưng, TP. Phan Thiết 
stnmt@binhthuan.gov.vn (0252) 3821155 stnmt.binhthuan.gov.vn 000.00.11.H11 

12 H11.12 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Đường Phạm Hùng, P. Phú 

Thủy, TP. Phan Thiết. 
stttt@binhthuan.gov.vn (0252) 3833500 stttt.binhthuan.gov.vn 000.00.12.H11 

13 H11.13 Sở Tư pháp 
06 Nguyễn Tất Thành, P. 

Bình Hưng, TP. Phan Thiết 
stp@binhthuan.gov.vn (0252) 3822889 stp.binhthuan.gov.vn 000.00.13.H11 
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STT 
Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ cơ quan, đơn vị Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016/ 

BTTTT 

14 H11.14 
Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

86 Trần Hưng Đạo, P. Phú 

Trinh, TP. Phan Thiết 
svhttdl@binhthuan.gov.vn  (0252) 3821570 svhttdl.binhthuan.gov.vn 000.00.14.H11 

15 H11.15 Sở Xây dựng 
03 Nguyễn Tất Thành, P. 

Bình Hưng, TP. Phan Thiết 
sxd@binhthuan.gov.vn (0252) 3832180 sxd.binhthuan.gov.vn 000.00.15.H11 

16 H11.16 Sở Y tế 
59 Lê Hồng Phong, P. Phú 

Trinh, TP. Phan Thiết 
syt@binhthuan.gov.vn (0252) 3821032 syt.binhthuan.gov.vn 000.00.16.H11 

17 H11.17 Ban Dân tộc 
408 Thủ Khoa Huân, P. Phú 

Thủy, TP. Phan Thiết 
bdt@binhthuan.gov.vn (0252) 3812440 bdt.binhthuan.gov.vn 000.00.17.H11 

18 H11.18 
Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp 

337 Võ Văn Kiệt, P. Phú 

Thuỷ, TP.Phan Thiết 
bqlkcn@binhthuan.gov.vn (0252) 3821243 bqlkcn.binhthuan.gov.vn 000.00.18.H11 

19 H11.19 Thanh tra tỉnh 
91 Tôn Đức Thắng, P. Hưng 

Long, TP. Phan Thiết 
tt@binhthuan.gov.vn (0252) 3825832 tt.binhthuan.gov.vn 000.00.19.H11 

20 H11.20 
Đài phát thanh và Truyền 

hình tỉnh 

339-341 Thủ Khoa Huân, P. 

Phú Thủy, TP. Phan Thiết 
dptth@binhthuan.gov.vn (0252) 3822063 

binhthuantv.vn; 

bttv.org.vn 
000.00.23.H11 

21 H11.21 
Trường Cao đẳng Cộng 

đồng 
205 Lê Lợi,TP.Phan Thiết cdcdbt@btu.edu.vn (0252) 3822769 https://btu.edu.vn/ 000.00.24.H11 

22 H11.22 Trường Cao đẳng Nghề 
05 Tôn Thất Bách, P. Phú 

Tài, TP. Phan Thiết 
tcdn@binhthuan.gov.vn (0252) 3835084 dnbt.edu.vn 000.00.25.H11 

23 H11.23 Trường Cao đẳng Y tế 
274 Nguyễn Hội, P. Xuân 

An, TP. Phan Thiết 
tcdyt@binhthuan.gov.vn (0252) 3831482 cybt.edu.vn 000.00.26.H11 

24 H11.24 

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình dân 

dụng và công nghiệp tỉnh 

Bình Thuận 

02 Mậu Thân, P. Bình Hưng, 

TP. Phan Thiết 

bqldadtxd@binhthuan.gov.v

n 
(0252) 3823007   000.00.47.H11 

25 H11.25 

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng các công trình 

nông nghiệp và phát triển 

nông thôn tỉnh Bình 

Thuận 

Khu dân cư Bắc Xuân An, P. 

Xuân An, TP. Phan Thiết 
bqldann@binhthuan.gov.vn (0252) 6539679   000.00.48.H11 

26 H11.26 
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng các công trình 

02 Phạm Hùng, P. Xuân An, 

TP. Phan Thiết 
bqldagt@binhthuan.gov.vn       

mailto:svhttdl@binhthuan.gov.vn
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STT 
Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ cơ quan, đơn vị Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016/ 

BTTTT 

giao thông tỉnh Bình 

Thuận 

27 H11.27 

Văn phòng thường trực 

Ban An toàn giao thông 

tỉnh 

239 Trần Hưng Đạo, P. Phú 

Thủy, TP. Phan Thiết 
batgt@binhthuan.gov.vn (0252) 3830409   000.00.38.H11 

28 H11.28 

Văn phòng thường trực 

Ban Chỉ huy Phòng 

chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh 

Khu Văn Thánh 3, P. Phú 

Tài, TP.Phan Thiết 
bchpctt@binhthuan.gov.vn (0252) 3821837   000.00.39.H11 

29 H11.29 

Văn phòng Điều phối 

Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông 

thôn mới tỉnh 

04 Hải Thượng Lãn Ông, P. 

Phú Trinh, TP. Phan Thiết. 
vpdpntm@binhthuan.gov.vn (0252) 3822639 

nongthonmoi.binhthuan.

gov.vn 
000.00.59.H11 

30 H11.30 
Công ty TNHH MTV 

Lâm nghiệp Sông Dinh 

Xã Suối Kiết, Huyện Tánh 

Linh 

lamnghiepsongdinh@gmail.

com 
(0252) 3587026 lamnghiepsongdinh.vn 000.00.40.H11 

31 H11.31 
Công ty TNHH MTV 

Lâm nghiệp Bình Thuận 

30 Yersin, P. Phú Trinh, TP. 

Phan Thiết 

tchc.lamnghiepbt@gmail.co

m 
(0252) 3821717 

lamnghiepbinhthuan.co

m 
000.00.41.H11 

32 H11.32 
Công ty TNHH MTV Xổ 

số kiến thiết Bình Thuận 

343 Võ Văn Kiệt, P. Phú 

Thủy, TP. Phan Thiết 

xosobinhthuan.vn@gmail.c

om 
(0252) 3822568 xosobinhthuan.com.vn 000.00.42.H11 

33 H11.33 

Công ty TNHH MTV 

Khai thác công trình thủy 

lợi Bình Thuận 

127 Lê Hồng Phong, P. Phú 

Trinh, TP. Phan Thiết 

thuyloibinhthuan@gmail.co

m 
(0252) 3828528 thuyloibinhthuan.vn 000.00.43.H11 

34 H11.34 

Công ty Cổ phần môi 

trường và dịch vụ đô thị 

Bình Thuận 

578 Trần Hưng Đạo, P. Đức 

Long, TP.Phan Thiết 
  (0252) 3819572 

moitruongdothibinhthua

n.vn 
000.00.44.H11 

35 H11.35 
Công ty Cổ phần cấp 

thoát nước Bình Thuận 

137 Lê Hồng Phong, P. Phú 

Trinh, TP. Phan Thiết 
contact@btwaseco.com.vn 

 (0252) 

3828678 
btwaseco.com.vn 000.00.46.H11 

36 H11.36 
Ban đại diện Hội Người 

cao tuổi tỉnh 

24 Nguyễn Tất Thành, P. 

Bình Hưng, TP. Phan Thiết 
Ngocthuynctbt@gmail.com (0252) 3825731   000.00.49.H11 

37 H11.37 Hội Chữ thập đỏ tỉnh 
Đường Lê Đại Hành, P. Phú 

Hài, TP. Phan Thiết. 
hctdbt@gmail.com (0252) 3814937 

hoichuthapdo.binhthuan.

gov.vn 
000.00.51.H11 
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STT 
Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ cơ quan, đơn vị Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016/ 

BTTTT 

38 H11.38 Hội Đông y tỉnh 

Số 40 Nguyễn Tri Phương, 

Phường Đức Nghĩa, Phan 

Thiết, Bình Thuận 

hdy@binhthuan.gov.vn (0252) 3818621   000.00.52.H11 

39 H11.39 Hội Luật gia tỉnh 
28 Võ Thị Sáu, P. Bình 

Hưng, Tp. Phan Thiết 
hlg@binhthuan.gov.vn (0252) 3821480   000.00.53.H11 

40 H11.40 Hội Người mù tỉnh 
32 Hải Thượng Lãn Ông, P. 

Phú Trinh, TP. Phan Thiết 
hnm@binhthuan.gov.vn (0252) 3832351   000.00.54.H11 

41 H11.41 Hội Nhà báo tỉnh 
335 Võ Văn Kiệt, P. Phú 

Thủy, TP. Phan Thiết 
  

(0252) 3822 

856 
  000.00.55.H11 

42 H11.42 
Hội Văn học nghệ thuật 

tỉnh 

06 Nguyễn Tri Phương, P. 

Đức Nghĩa, TP. Phan Thiết 
hvhnt@binhthuan.gov.vn (0252) 3818782 hvhnt.binhthuan.gov.vn 000.00.56.H11 

43 H11.43 
Liên hiệp Hội Khoa học 

kỹ thuật tỉnh 

08 Nguyễn Tất Thành, P. 

Bình Hưng, TP. Phan Thiết 
lhhkhkt@binhthuan.gov.vn (0252) 3834163 vusta.gov.vn 000.00.57.H11 

44 H11.44 
Liên minh các Hợp tác xã 

tỉnh 

10 Hải Thượng Lãn Ông, P. 

Phú Trinh, TP. Phan Thiết 
lmhtx@binhthuan.gov.vn (0252) 3816089 lmhtx.binhthuan.gov.vn 000.00.58.H11 

45 H11.45 
Hiệp hội thanh long Bình 

Thuận 

17 Thủ Khoa Huân, P.Phú 

Thủy, Phan Thiết 

hiephoithanhlongbinhthuan

@gmail.com 
(0252) 3822861 dragonbinhthuan.com 000.00.50.H11 

46 H11.46 
UBND Huyện Tuy 

phong 

Đường 17/4, TT. Liên 

Hương, H.Tuy Phong 

tuyphong@binhthuan.gov.v

n 
(0252) 3950286 

tuyphong.binhthuan.gov.

vn 
000.00.35.H11 

47 H11.47 UBND Huyện Bắc Bình 
94 Nguyễn Tất Thành, 

TT.Chợ Lầu, H. Bắc Bình 
bacbinh@binhthuan.gov.vn (0252) 3860302 

bacbinh.binhthuan.gov.v

n 
000.00.28.H11 

48 H11.48 
UBND Huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 230 Đường 8/4, TT. Ma 

Lâm, H. Hàm Thuận Bắc 

hamthuanbac@binhthuan.g

ov.vn 

(0225).3865.12

8 

hamthuanbac.binhthuan.

gov.vn 
000.00.31.H11 

49 H11.49 
UBND Thành phố Phan 

Thiết 

479 Trần Hưng Đạo, P. Đức 

Nghĩa, TP. Phan Thiết 

phanthiet@binhthuan.gov.v

n 
(0252) 3815881 

phanthiet.binhthuan.gov.

vn  
000.00.37.H11 

50 H11.50 
UBND Huyện Hàm 

Thuận Nam 

30 Trần Phú, TT. Thuận 

Nam, H. Hàm Thuận Nam 

hamthuannam@binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3867224 

hamthuannam.binhthuan.

gov.vn 
000.00.32.H11 

51 H11.51 UBND Thị xã La Gi 
26 Hoàng Diệu, P. Tân An, 

TX. La Gi 
lagi@binhthuan.gov.vn (0252) 3781850 lagi.binhthuan.gov.vn 000.00.36.H11 

52 H11.52 UBND Huyện Hàm Tân 
Khu phố 2, TT. Tân Nghĩa, 

H. Hàm Tân 
hamtan@binhthuan.gov.vn (0252) 3877599 hamtan.binhthuan.gov.vn 000.00.30.H11 
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STT 
Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ cơ quan, đơn vị Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016/ 

BTTTT 

53 H11.53 UBND Huyện Đức Linh 
Khu phố 1, TT. Võ Xu, H. 

Đức Linh 
duclinh@binhthuan.gov.vn (0252) 3882133 

duclinh.binhthuan.gov.v

n 
000.00.29.H11 

54 H11.54 UBND Huyện Tánh Linh 
434 Trần Hưng Đạo, TT. Lạc 

Tánh, H. Tánh Linh 
tanhlinh@binhthuan.gov.vn (0252) 3826534 

tanhlinh.binhthuan.gov.v

n 
000.00.34.H11 

55 H11.55 UBND Huyện Phú Quý 
235 Hùng Vương, X. Ngũ 

Phụng, H. Phú Quý 
phuquy@binhthuan.gov.vn (0252) 3768191 

phuquy.binhthuan.gov.v

n 
000.00.33.H11 
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PHỤ LỤC 02: 

DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP 3 

(Kèm theo Quyết định số  1428  /QĐ-UBND ngày  24    /6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận) 

 

STT 
Mã định danh 

điện tử 
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Mã định danh 
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QCVN102:2016/ 

BTTTT 

I CÁC CƠ QUAN CẤP TỈNH 

1 H11.01 Văn phòng UBND tỉnh         000.00.01.H11 

1.1 H11.01.01 Trung tâm Hội nghị 
04 Hải Thượng Lãn Ông, P. 

Bình Hưng, TP. Phan Thiết 
tthn@ubnd.binhthuan.gov.vn (0252) 3833476   000.01.01.H11 

1.2 H11.01.02 Trung tâm Thông tin 
04 Hải Thượng Lãn Ông, P. 

Bình Hưng, TP. Phan Thiết 
tttt@ubnd.binhthuan.gov.vn (0252) 3834640   000.02.01.H11 

1.3 H11.01.03 Khách sạn Bình Minh 
211 Lê Lợi, P. Hưng Long, TP. 

Phan Thiết 
info@binhminhhotel.com.vn (0252) 3823344 

binhminhhotel.com

.vn 
000.03.01.H11 

1.4 H11.01.04 
Trung tâm Hành chính 

công tỉnh 

24 Nguyễn Tất Thành, P. 

Hưng Long, TP. Phan Thiết 
tthcc@binhthuan.gov.vn (0252) 3825163   000.04.01.H11 

2 H11.02 Sở Công thương         000.00.02.H11 

2.1 H11.02.01 
Trung tâm Khuyến công 

và Xúc tiến thương maị 

Đường Nguyễn Trãi, P. Phú 

Thủy, TP. Phan Thiết 
kcxt@binhthuan.gov.vn (0252) 3823921 

khuyencongbinhthu

an.com.vn; 

binhthuantpc.vn 

  

3 H11.03 Sở Giáo dục và Đào tạo         000.00.03.H11 
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3.1 H11.03.01 Trường THPT Bắc Bình 
02 Trần Hưng Đạo, TT. Chợ 

Lầu, H. Bắc Bình 

c3bacbinh.binhthuan@moet.e

du.vn 
(0252) 3860061   000.01.03.H11 

3.2 H11.03.02 
Trường THPT Bùi Thị 

Xuân 

Huỳnh Tấn Phát, P. Mũi Né, 

TP. Phan Thiết 

c3buithixuan.binhthuan@moe

t.edu.vn 
(0252) 3700720   000.02.03.H11 

3.3 H11.03.03 
Trường THPT chuyên 

Trần Hưng Đạo 

Phạm Hùng, P. Phú Thủy, TP. 

Phan Thiết 

c3tranhungdao.binhthuan@m

oet.edu.vn 

(0252) 3822 

584 
  000.03.03.H11 

3.4 H11.03.04 
Trường THPT Dân tộc 

Nội trú tỉnh 

Thôn Kim Ngọc, X. Hàm 

Thắng, H. Hàm Thuận Bắc 

c3dantocnoitru.binhthuan@m

oet.edu.vn 
(0252) 3866157   000.04.03.H11 

3.5 H11.03.05 Trường THPT Đức Linh 
Thôn 1, TT. Võ Xu, H. Đức 

Linh 

c3duclinh.binhthuan@moet.e

du.vn 
(0252) 3882107   000.05.03.H11 

3.6 H11.03.06 Trường THPT Đức Tân 
Khu phố 2, TT. Tân Minh, H. 

Hàm Tân 

c3ductan.binhthuan@moet.ed

u.vn 
(0252) 3878826   000.06.03.H11 

3.7 H11.03.07 Trường THPT Hàm Tân 
Khu phố 3. TT. Tân Nghĩa - H. 

Hàm Tân 

c3hamtan.binhthuan@moet.e

du.vn 
(0252) 3876600   000.07.03.H11 

3.8 H11.03.08 
Trường THPT Hàm 

Thuận Bắc 

437 đường 8/4, TT. Ma Lâm, 

H. Hàm Thuận Bắc 

c3hamthuanbac.binhthuan@

moet.edu.vn 
(0252) 3865158   000.08.03.H11 

3.9 H11.03.09 
Trường THPT Hàm 

Thuận Nam 

18 Trần Phú, TT. Thuận Nam, 

H. Hàm Thuận Nam 

c3hamthuannam.binhthuan@

moet.edu.vn 
(0252) 3867255 

thpt.hamthuannam.

binhthuan.vnedu.vn 
000.09.03.H11 

3.10 H11.03.10 Trường THPT Hoà Đa 
TT. Phan Rí Cửa, H. Tuy 

Phong 

c3hoada.binhthuan@moet.edu

.vn 
(0252) 3854810 

thpt.hoada.binhthua

n.vnedu.vn 
000.10.03.H11 
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3.11 H11.03.11 
Trường THPT Hùng 

Vương 

Thôn 9 - TT. Đức Tài, H. Đức 

Linh 

c3hungvuong.binhthuan@mo

et.edu.vn 
(0252) 3883022   000.11.03.H11 

3.12 H11.03.12 
Trường THPT Huỳnh 

Thúc Kháng 
X. Tân Thắng, H. Hàm Tân 

c3huynhthuckhang.binhthuan

@moet.edu.vn 
    000.12.03.H11 

3.13 H11.03.13 
Trường THPT Lương 

Thế Vinh 

X. Hàm Kiệm, H. Hàm Thuận 

Nam 

c3luongthevinh.binhthuan@m

oet.edu.vn 

(0252) 3898 

057 

thptluongthevinh.bi

nhthuan.vnedu.vn 
000.13.03.H11 

3.14 H11.03.14 
Trường THPT Lý 

Thường Kiệt 

609 Thống Nhất, P.  Tân An, 

TX. La Gi 

c3lythuongkiet.binhthuan@m

oet.edu.vn 
(0252) 3870136 

thptlythuongkietlagi

.edu.vn 
000.14.03.H11 

3.15 H11.03.15 
Trường THPT Ngô 

Quyền 

171 Võ Văn Kiệt, X. Ngũ 

Phụng, H. Phú Quý 

c3ngoquyen.binhthuan@moet

.edu.vn 
(0252) 3768342   000.15.03.H11 

3.16 H11.03.16 
Trường THPT Nguyễn 

Huệ 

Đường Nguyễn Huệ, P.  Tân 

An, TX. La Gi 

c3nguyenhue.binhthuan@mo

et.edu.vn 
(0252) 3870491 

thpt.nguyenhue.bin

hthuan.vnedu.vn 
000.16.03.H11 

3.17 H11.03.17 
Trường THPT Nguyễn 

Thị Minh Khai 

KP. Lương Nam, TT. Lương 

Sơn, H. Bắc Bình 

c3minhkhai.binhthuan@moet.

edu.vn 
(0252) 3873543 

thptnguyenthiminh

khai-

binhthuan.edu.vn 

000.17.03.H11 

3.18 H11.03.18 
Trường THPT Nguyễn 

Trường Tộ 
X. Tân Hải, TX. La Gi 

c3nguyentruongto.binhthuan

@moet.edu.vn 
(0252) 3874155 

thpt.nguyentruongt

o.binhthuan.vnedu.

vn 

000.18.03.H11 

3.19 H11.03.19 
Trường THPT Nguyễn 

Văn Linh 

QL1A, X. Hàm Đức, H. Hàm 

Thuận Bắc 

c3nguyenvanlinh.binhthuan@

moet.edu.vn 
(0252) 3626306 

thpt.nguyenvanlinh.

binhthuan.vnedu.vn 
000.19.03.H11 
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3.20 H11.03.20 
Trường THPT Nguyễn 

Văn Trỗi 

Thôn 3, X. Bắc Ruộng, H. 

Tánh Linh 

c3nguyenvantroi.binhthuan@

moet.edu.vn 
(0252) 3891123 

thptnguyenvantroi.e

du.vn 
000.20.03.H11 

3.21 H11.03.21 
Trường THPT Phan Bội 

Châu 

70 Lê Hồng Phong, P. Phường 

Phú Thủy, TP. Phan Thiết 

C3phanboichau.binhthuan@

moet.edu.vn 
(0252) 3823109 

phanboichau-

binhthuan.edu.vn 
000.21.03.H11 

3.22 H11.03.22 
Trường THPT Phan Chu 

Trinh 

163 Tuyên Quang, P. Phú 

Thủy, TP.  Phan Thiết 

c3phanchutrinh.binhthuan@m

oet.edu.vn 
(0252) 3827374 

phanchutrinhbinhth

uan.edu.vn 
000.22.03.H11 

3.23 H11.03.23 
Trường THPT Phan 

Thiết 

427 Trần Hưng Đạo, P. Bình 

Hưng, TP. Phan Thiết 

c3phanthiet.binhthuan@moet.

edu.vn 
(0252) 2469901   000.23.03.H11 

3.24 H11.03.24 
Trường THPT Quang 

Trung 

Thôn 4, X. Mê Pu, H. Đức 

Linh 

c3quangtrung.binhthuan@mo

et.edu.vn 
(0252) 3508070   000.24.03.H11 

3.25 H11.03.25 Trường THPT Tánh Linh 
17 Thác Bà, TT. Lạc Tánh, H. 

Tánh Linh 

c3tanhlinh.binhthuan@moet.e

du.vn 
(0252) 3880155   000.25.03.H11 

3.26 H11.03.26 
Trường THPT Tuy 

phong 

TT. Liên Hương, H. Tuy 

Phong 

c3tuyphong.binhthuan@moet.

edu.vn 
(0252) 3951826   000.26.03.H11 

4 H11.04 Sở Giao thông - Vận tải         000.00.04.H11 

4.1 H11.04.01 
Ban Quản lý Cảng Phú 

Quý 

18 Ngô Quyền, X. Tam Thanh, 

H. Phú Quý 

bqlcangphuquy@sgtvt.binhth

uan.gov.vn 
(0252) 3768278   000.01.04.H11 

4.2 H11.04.02 Bến xe tỉnh Bình Thuận 
01 Từ Văn Tư, P. Phú Trinh, 

TP. Phan Thiết 

benxe@sgtvt.binhthuan.gov.v

n 
(0252) 3825717   000.02.04.H11 

4.3 H11.04.03 
Trung tâm Đăng kiểm xe 

cơ giới Bình Thuận 

06 Từ Văn Tư, P. Phú Trinh, 

TP. Phan Thiết 

dangkiem@sgtvt.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3821961   000.03.04.H11 
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4.5 H11.04.04 Thanh tra Sở 
237 Trần Hưng Đạo, P. Phú 

Thủy, TP. Phan Thiết 

thanhtra@sgtvt.binhthuan.gov

.vn 
(0252) 3823090   000.05.04.H11 

4.6 H11.04.05 
Ban Quản lý bảo trì 

đường bộ Bình Thuận 

239 Trần Hưng Đạo, P. Phú 

Thủy, TP. Phan Thiết 

bqlbtdb@sgtvt.binhthuan.gov.

vn 

(0252) 

.6505662 
  000.06.04.H11 

5 H11.05 Sở Kế hoạch và Đầu tư         000.00.05.H11 

5.1 H11.05.01 
Trung tâm hỗ trơ ̣Doanh 

nghiêp̣ nhỏ và vừa 

290 Trần Hưng Đạo, P. Bình 

Hưng, TP. Phan Thiết 

dangpp@skhdt.binhthuan.gov

.vn 
(0252) 3823016 

xuctienbinhthuan.v

n 
000.01.05.H11 

6 H11.06 
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
        000.00.06.H11 

6.1 H11.06.01 
Chi cục Tiêu chuẩn - Đo 

lường - Chất lượng 

KDC Bắc Xuân An, P. Xuân 

An, TP. Phan Thiết 

chicuctcdlcl@skhcn.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3754027 

chicuctdcbinhthuan.

gov.vn 
000.01.06.H11 

6.2 H11.06.02 

Trung tâm Thông tin và 

Ứng duṇg tiến bô ̣Khoa 

học công nghệ 

C1 Võ Văn Kiệt, P. Phú Thủy, 

TP. Phan Thiết 

trungtamtt@skhcn.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3751004 

thongtinkhcn.binhth

uan.gov.vn 
000.02.06.H11 

7 H11.07 
Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội 
        000.00.07.H11 

7.1 H11.07.01 
Ban quản lý Nghĩa trang 

liệt sỹ tỉnh 

X. Hồng Sơn, H. Hàm Thuận 

Bắc 

bqlntls@sldtbxh.binhthuan.go

v.vn 
(0252) 3624088   000.01.07.H11 

7.2 H11.07.02 Quỹ Bảo trợ trẻ em 
17 Nguyễn Tất Thành, P. Bình 

Hưng, TP. Phan Thiết 

qbtte@sldtbxh.binhthuan.gov.

vn 
(0252) 3832051   000.02.07.H11 
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7.3 H11.07.03 
Trung tâm Bảo trợ xã hội 

tổng hợp 

Đường Nguyễn Thị Định, P. 

Phú Tài, TP. Phan Thiết 

ttbtxhth@sldtbxh.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3821096   000.03.07.H11 

7.4 H11.07.04 
Trung tâm Dịch vụ việc 

làm 

KDC Đông Xuân An, P. Phú 

Thủy, TP. Phan Thiết 

ttdvvl@sldtbxh.binhthuan.gov

.vn 
(0252) 3820145 

vieclambinhthuan.c

om.vn 
000.05.07.H11 

7.5 H11.07.05 Trường Tình thương 
38 Cao Hành, P. Phú Trinh, 

TP. Phan Thiết 

truongtinhthuong@sldtbxh.bi

nhthuan.gov.vn 
(0252) 3825427   000.07.07.H11 

7.6 H11.07.06 
Cơ sở điều trị nghiện ma 

túy 

Khu phố Phú Mỹ, TT. Phú 

Long, H. Hàm Thuận Bắc 

csdtnmt@sldtbxh.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3813274   000.08.07.H11 

8 H11.08 Sở Nội vụ         000.00.08.H11 

8.1 H11.08.01 
Ban Thi đua khen thưởng 

tỉnh 

05 Nguyễn Trãi, P. Bình 

Hưng, TP. Phan Thiết 
btdkt@snv.binhthuan.gov.vn (0252) 3722561   000.01.08.H11 

8.2 H11.08.02 Ban Tôn giáo tỉnh 
05 Nguyễn Trãi, P. Bình 

Hưng, TP. Phan Thiết 
btg@snv.binhthuan.gov.vn (0252) 3832434   000.02.08.H11 

8.3 H11.08.03 
Trung tâm Lưu trữ lịch sử 

tỉnh 

05 Nguyễn Trãi, P. Bình 

Hưng, TP. Phan Thiết 

trungtamltls@snv.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3821318   000.04.08.H11 

9 H11.09 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
        000.00.09.H11 

9.1 H11.09.01 
Ban quản lý Cảng cá 

Phan Thiết 
75 Trưng Trắc, TP. Phan Thiết 

bqlccpt@snnptnt.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3820784   000.01.09.H11 



14 

 

STT 
Mã định danh 

điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ cơ quan, đơn vị Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016/ 

BTTTT 

9.2 H11.09.02 
Ban quản lý Khu bảo tồn 

biển Hòn Cau 

Đường Hai Bà Trưng, TT. 

Liên Hương, H. Tuy Phong 

bqlkbtbhc@snnptnt.binhthuan

.gov.vn 
(0252) 3951171   000.03.09.H11 

9.3 H11.09.03 
Ban quản lý Khu bảo tồn 

thiên nhiên Núi Ông 
X. Đức Thuận, H. Tánh Linh 

bqlkbttnno@snnptnt.binhthua

n.gov.vn 

(0252) 3880828   000.04.09.H11 

9.4 H11.09.04 
Ban quản lý Khu bảo tồn 

thiên nhiên Tà Kóu 

X. Hàm Minh, H. Hàm Thuận 

Nam 

bqlkbttntk@snnptnt.binhthuan

.gov.vn 
(0252) 2216742   000.05.09.H11 

9.5 H11.09.05 
Ban quản lý rừng phòng 

hộ Cà Giây 
TT. Chợ Lầu, H. Bắc Bình 

bqlrphcg@snnptnt.binhthuan.

gov.vn 
    000.06.09.H11 

9.6 H11.09.06 
Ban quản lý rừng phòng 

hộ Đông Giang 

X. Thuận Minh, H. Hàm 

Thuận Bắc 

bqlrphdg@snnptnt.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3611202   000.07.09.H11 

9.7 H11.09.07 
Ban quản lý rừng phòng 

hộ Đức Linh 
X. Đa Kai, H. Đức Linh 

bqlrphdl@snnptnt.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3884439   000.08.09.H11 

9.8 H11.09.08 
Ban quản lý rừng phòng 

hộ Hàm Thuận – Đa Mi 
X. Đa Mi, H. Hàm Thuận Bắc 

bqlrphhtdm@snnptnt.binhthu

an.gov.vn 
    000.09.09.H11 

9.9 H11.09.09 
Ban quản lý rừng phòng 

hộ Hồng Phú 

X. Hàm Đức, H. Hàm Thuận 

Bắc 

bqlrphhp@snnptnt.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3626441   000.10.09.H11 

9.10 H11.09.10 
Ban quản lý rừng phòng 

hộ La Ngà 
X. Bắc Ruộng, H. Tánh Linh 

bqlrphln@snnptnt.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 6505800   000.11.09.H11 

9.11 H11.09.11 
Ban quản lý rừng phòng 

hộ Lê Hồng Phong 
X. Hòa Thắng, H. Bắc Bình 

bqlrphlhp@snnptnt.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3658016   000.12.09.H11 

mailto:bqlkbttnno@snnptnt.binhthuan.gov.vn
mailto:bqlkbttnno@snnptnt.binhthuan.gov.vn
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9.12 H11.09.12 
Ban quản lý rừng phòng 

hộ Lòng Sông – Đá Bạc 

TT. Liên Hương, H. Tuy 

Phong 

bqlrphlsdb@snnptnt.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3851653   000.13.09.H11 

9.13 H11.09.13 
Ban quản lý rừng phòng 

hộ Phan Điền 
H. Bắc Bình 

bqlrphpd@snnptnt.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3660610   000.14.09.H11 

9.14 H11.09.14 
Ban quản lý rừng phòng 

hộ Sông Lũy 
TT. Lương Sơn, H. Bắc Bình 

bqlrphsl@snnptnt.binhthuan.g

ov.vn 

(0252) 3 

873024 
  000.15.09.H11 

9.15 H11.09.15 
Ban quản lý rừng phòng 

hộ Sông Mao 
X. Hải Ninh, H. Bắc Bình 

bqlrphsm@snnptnt.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3660236   000.16.09.H11 

9.16 H11.09.16 
Ban quản lý rừng phòng 

hộ Sông Móng – CaPét 

X. Hàm Kiệm, H. Hàm Thuận 

Nam 

bqlrphsmkp@snnptnt.binhthu

an.gov.vn 
(0252) 3895077   000.17.09.H11 

9.17 H11.09.17 
Ban quản lý rừng phòng 

hộ Sông Quao 

X. Hàm Trí, H. Hàm Thuận 

Bắc 

bqlrphsq@snnptnt.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3616339   000.18.09.H11 

9.18 H11.09.18 
Ban quản lý rừng phòng 

hộ Trị An 
X. Đức Phú, H. Tánh Linh 

bqlrphta@snnptnt.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3894666   000.19.09.H11 

9.19 H11.09.19 
Ban quản lý rừng phòng 

hộ Tuy Phong 
X. Hòa Minh, H. Tuy Phong 

bqlrphtp@snnptnt.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3854075   000.20.09.H11 

9.20 H11.09.20 
Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật 

9B Nguyễn Tất Thành, TP. 

Phan Thiết 

ccbvtv@snnptnt.binhthuan.go

v.vn 
(0252) 3822089 

chicucttbvtv.binhth

uan.gov.vn 
000.21.09.H11 

9.21 H11.09.21 Chi cục Kiểm lâm 
297 Đường 19 tháng 4, P. 

Xuân An, TP. Phan Thiết 

cckl@snnptnt.binhthuan.gov.v

n 
(0252) 3839878 

chicuckiemlam.bin

hthuan.gov.vn 
000.22.09.H11 
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9.22 H11.09.22 
Chi cục Phát triển nông 

thôn 

04 Hải Thượng Lãn Ông, TP. 

Phan Thiết 

ccptnt@snnptnt.binhthuan.go

v.vn 
(0252) 3822515   000.24.09.H11 

9.23 H11.09.23 
Chi cục quản lý chất 

lượng nông lâm thủy sản 

512B Thủ Khoa Huân, TP 

Phan Thiết 

ccqlclnlts@snnptnt.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3710175 

chicucqlclnlts.binht

huan.gov.vn 
000.25.09.H11 

9.24 H11.09.24 
Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y 

54 Trần Quý Cáp, TP. Phan 

Thiết 

cccnty@snnptnt.binhthuan.go

v.vn 
(0252) 3819192   000.26.09.H11 

9.25 H11.09.25 Chi cục Thủy lợi 
17 Thủ Khoa Huân, TP. Phan 

Thiết 

cctl@snnptnt.binhthuan.gov.v

n 
(0252) 3829204   000.27.09.H11 

9.26 H11.09.26 Chi cục Thủy sản 
380 Thủ Khoa Huân, TP. Phan 

Thiết 

ccts@snnptnt.binhthuan.gov.v

n 
(0252) 3813486   000.28.09.H11 

9.27 H11.09.27 Trung tâm Khuyến nông 
299 Đường 19 tháng 4, TP. 

Phan Thiết 

ttkn@snnptnt.binhthuan.gov.v

n 
(0252) 3839499 

khuyennong.binhth

uan.gov.vn 
000.33.09.H11 

9.28 H11.09.28 

Trung tâm nước sạch và 

Vệ sinh môi trường nông 

thôn 

61Cao Thắng, TP. Phan Thiết ttn@snnptnt.binhthuan.gov.vn (0252) 3834484 
nuocnongthonbinht

huan.vn 
000.35.09.H11 

9.29 H11.09.29 
Trung tâm Giống Nông 

nghiệp 

Km 1706, QL 1A, TP. Phan 

Thiết 

ttgnn@snnptnt.binhthuan.gov.

vn 
(0252) 3825146   000.36.09.H11 

10 H11.10 Sở Tài chính         000.00.10.H11 

10.1 H11.10.01 
Trung tâm Mua tài sản 

công 

400 Võ Văn Kiệt, P. Phú Thủy, 

TP. Phan Thiết  
ttmtsc@stc.binhthuan.gov.vn (0252) 3821156   000.01.10.H11 
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11 H11.11 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
        000.00.11.H11 

11.1 H11.11.01 
Chi cục Bảo vệ môi 

trường 

13-15 Nguyễn Tất Thành, P. 

Bình TP. Phan Thiết 

ccbvmt@stnmt.binhthuan.gov

.vn 
(0252) 3750172   000.01.11.H11 

11.2 H11.11.02 Chi cục quản lý đất đai 
13-15 Nguyễn Tất Thành, P. 

Bình TP. Phan Thiết 

ccqldd@stnmt.binhthuan.gov.

vn 
(0252) 3822255   000.03.11.H11 

11.3 H11.11.03 
Trung tâm Công nghệ 

thông tin 

13-15 Nguyễn Tất Thành, P. 

Bình TP. Phan Thiết 

ttcntt@stnmt.binhthuan.gov.v

n 
(0252) 3828061   000.04.11.H11 

11.4 H11.11.04 
Trung tâm Kỹ thuật Tài 

nguyên môi trường 

339 Võ Văn Kiệt, P. Phú Thuỷ, 

TP. Phan Thiết 
ttkt@stnmt.binhthuan.gov.vn (0252) 3825988   000.05.11.H11 

11.5 H11.11.05 
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất tỉnh 

19 Phạm Hùng, P. Phú Thủy, 

TP. Phan Thiết 

ttptqd@stnmt.binhthuan.gov.v

n 
(0252) 3739313 datphanthiet.com 000.06.11.H11 

11.6 H11.11.06 
Văn phòng đăng ký đất 

đai tỉnh 

KDC Bắc Xuân An, P. Xuân 

An, TP. Phan Thiết 

vpdkdd@stnmt.binhthuan.gov

.vn 
(0252) 3825539   000.07.11.H11 

11.7 H11.11.07 
Trung tâm Quan trắc tài 

nguyên và môi trường 

13-15 Nguyễn Tất Thành, P. 

Bình TP. Phan Thiết 

trungtamqtmtbinhthuan@gma

il.com 
(0252) 3823385 

quantracmoitruong.

binhthuan.gov.vn 
000.08.11.H11 

12 H11.12 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 
        000.00.12.H11 

12.1 H11.12.01 

Trung tâm Công nghệ 

thông tin và Truyền thông 

Bình Thuận 

Đường Phạm Hùng, P. Phú 

Thủy, TP. Phan Thiết. 
itc@binhthuan.gov.vn (0252) 3750292 

itc.binhthuan.gov.v

n 
000.01.12.H11 

13 H11.13 Sở Tư pháp         000.00.13.H11 
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13.1 H11.13.01 Phòng Công chứng số 1 
06 Nguyễn Tất Thành, P. Bình 

Hưng, TP. Phan Thiết 

congchung1@stp.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3821880   000.01.13.H11 

13.2 H11.13.02 

Trung tâm Dịch vụ đấu 

giá tài sản tỉnh Bình 

Thuận 

06 Nguyễn Tất Thành, P. Bình 

Hưng, TP. Phan Thiết 

bandaugiabt@stp.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3832720   000.02.13.H11 

13.3 H11.13.03 

Trung tâm Trơ ̣giúp pháp 

lý nhà nước tỉnh Bình 

Thuận 

06 Nguyễn Tất Thành, P. Bình 

Hưng, TP. Phan Thiết 

tttrogiupphaply@stp.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3821615   000.03.13.H11 

14 H11.14 
Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 
        000.00.14.H11 

14.1 H11.14.01 
Bảo tàng Hồ Chí Minh - 

chi nhánh Bình Thuận 

39 Trưng Nhị, P. Đức Nghĩa, 

TP. Phan Thiết 

baotanghcm@svhttdl.binhthu

an.gov.vn 
(0252) 3818728   000.02.14.H11 

14.2 H11.14.02 Bảo tàng Bình Thuận 
04 Bà Triệu, P. Phú Trinh, TP. 

Phan Thiết 

baotangbt@svhttdl.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3834035 

baotangbinhthuan.c

om 
000.03.14.H11 

14.3 H11.14.03 
Nhà hát ca múa nhạc 

Biển Xanh 

Khu tập thể Văn Công, Lưu 

Hữu Phước, P. Phú Thủy, TP. 

Phan Thiết 

nhbienxanh@svhttdl.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3812045   000.04.14.H11 

14.4 H11.14.04 Thư viện tỉnh 
286 - 288 Trần Hưng Đạo, TP. 

Phan Thiết 

thuvien@svhttdl.binhthuan.go

v.vn 
(0252) 3828262 

thuvienbinhthuan.c

om.vn 
000.05.14.H11 

14.5 H11.14.05 

Trung tâm Đào tạo, Huấn 

luyện và thi đấu thể dục 

thể thao tỉnh 

28 Nguyễn Tất Thành, TP. 

Phan Thiết 

 ttthethao@svhttdl.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3822088 binhthuansports.vn 000.07.14.H11 
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14.6 H11.14.06 
Trung tâm Thông tin xúc 

tiến du lịch tỉnh 

Đường Lê Thanh Nghị, P. Phú 

Thủy, TP. Phan Thiết 

ttthongtin-

xuctiendl@svhttdl.binhthuan.

gov.vn 

(0252) 3832987 
dulichbinhthuan.co

m.vn 
000.08.14.H11 

14.7 H11.14.07 
Trung tâm Văn hóa – 

Điện ảnh tỉnh 

11 Nguyễn Tất Thành, P. Bình 

Hưng, TP. Phan Thiết 

ttvanhoa@svhttdl.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3834035 

trungtamvanhoadie

nanhbinhthuan.com

.vn 

000.10.14.H11 

15 H11.15 Sở Xây dựng         000.00.15.H11 

15.1 H11.15.01 Thanh tra Sở Xây dựng 
03 Nguyễn Tất Thành, P. Bình 

Hưng, TP. Phan Thiết 

thanhtra@sxd.binhthuan.gov.

vn 
(0252) 3823565   000.02.15.H11 

15.2 H11.15.02 
Trung tâm Kiểm định 

xây dựng 

347 Võ Văn Kiệt, P. Phú Thủy, 

TP. Phan Thiết 
ttkd@binhthuan.gov.vn (0252) 3722336   000.03.15.H11 

15.3 H11.15.03 
Viện Quy hoạch xây 

dựng 

Đường Phạm Hùng, P. Phú 

Thủy, TP. Phan Thiết 
vqhxd@sxd.binhthuan.gov.vn (0252) 3825866   000.04.15.H11 

16 H11.16 Sở Y tế         000.00.16.H11 

16.1 H11.16.01 
Bệnh viện Đa khoa khu 

vực La Gi 

23 Nguyễn Huệ, P. Tân An, 

TX. La Gi  

bvdkkvlg@syt.binhthuan.gov.

vn 
(0252) 3870508 benhvienlagi.vn 000.05.16.H11 

16.2 H11.16.02 
Bệnh viện Đa khoa khu 

vực phía Bắc Bình Thuận 

06 Hải Thượng Lãn Ông, TT. 

Chợ Lầu, H. Bắc Bình 

bvdkkvbbt@syt.binhthuan.go

v.vn 
(0252) 3386081 

benhvienbacbinhth

uan.vn 
000.06.16.H11 

16.3 H11.16.03 

Bệnh viện Đa khoa khu 

vực phía Nam Bình 

Thuận 

Thôn 8, X. Nam Chính, H. 

Đức Linh 

bvdkkvnbt@syt.binhthuan.go

v.vn 
(0252) 3883033 

benhviennambinhth

uan.vn 
000.07.16.H11 
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16.4 H11.16.04 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Bình Thuận 

Đường Tôn Thất Bách, P. Phú 

Tài,TP. Phan Thiết 
bvdkt@syt.binhthuan.gov.vn (0252) 3822733 

benhvienbinhthuan.

vn 
000.09.16.H11 

16.5 H11.16.05 
Bệnh viện Da liễu tỉnh 

Bình Thuận 

133 Hải Thượng Lãn Ông, P. 

Phú Trinh, TP. Phan Thiết 
bvdl@syt.binhthuan.gov.vn (0252) 3831139 

benhviendalieubt.v

n 
000.10.16.H11 

16.6 H11.16.06 
Bệnh viện Phổi tỉnh Bình 

Thuận 

3B Nguyễn Hội, P. Phú Trinh, 

TP. Phan Thiết 
bvlvbp@syt.binhthuan.gov.vn (0252) 3823934 

benhvienphoibinhth

uan.vn 
000.11.16.H11 

16.7 H11.16.07 

Bệnh viện Y học cổ 

truyền - Phục hồi chức 

năng tỉnh Bình Thuận 

Lô 2A KDC Hùng Vương, Võ 

Văn Kiệt, P. Phú Hài, TP. Phan 

Thiết 

bvyhct@syt.binhthuan.gov.vn (0252) 3823439 yhctbinhthuan.vn 000.12.16.H11 

16.8 H11.16.08 

Trung tâm Dân số - Kế 

hoạch hóa gia đình huyện 

Bắc Bình 

51 Trần Hưng Đạo, TT. Chợ 

Lầu, H. Bắc Bình 
ttdsbb@syt.binhthuan.gov.vn (0252) 3860273   000.16.16.H11 

16.9 H11.16.09 

Trung tâm Dân số - Kế 

hoạch hóa gia đình huyện 

Đức Linh 

463 Cách Mạng Tháng Tám, 

TT. Võ Xu, H. Đức Linh 
ttdsdl@syt.binhthuan.gov.vn (0252) 3882265   000.17.16.H11 

16.10 H11.16.10 

Trung tâm Dân số - Kế 

hoạch hóa gia đình huyện 

Hàm Tân 

KP2. TT. Tân Nghĩa, H. Hàm 

Tân 
ttdsht@syt.binhthuan.gov.vn (0252) 3506100   000.18.16.H11 

16.11 H11.16.11 

Trung tâm Dân số - Kế 

hoạch hóa gia đình huyện 

Hàm Thuận Bắc 

TT. Ma Lâm, H. Hàm Thuận 

Bắc 
ttdshtb@syt.binhthuan.gov.vn (0252) 3865106   000.19.16.H11 
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16.12 H11.16.12 

Trung tâm Dân số - Kế 

hoạch hóa gia đình huyện 

Hàm Thuận Nam 

TT. Thuận Nam, H. Hàm 

Thuận Nam 
ttdshtn@syt.binhthuan.gov.vn (0252) 3504793   000.20.16.H11 

16.13 H11.16.13 

Trung tâm Dân số - Kế 

hoạch hóa gia đình huyện 

Phú Quý 

Thôn Quý Thạnh, X. Ngũ 

Phụng, H. Phú Quý 
ttdspq@syt.binhthuan.gov.vn (0252) 3765194   000.21.16.H11 

16.14 H11.16.14 

Trung tâm Dân số - Kế 

hoạch hóa gia đình huyện 

Tánh Linh 

TT. Lạc Tánh, H. Tánh Linh ttdstl@syt.binhthuan.gov.vn (0252) 3880088   000.22.16.H11 

16.15 H11.16.15 

Trung tâm Dân số - Kế 

hoạch hóa gia đình huyện 

Tuy Phong 

Đường 17/4, TT. Liên Hương, 

H. Tuy Phong 
ttdstp@syt.binhthuan.gov.vn (0252) 3850156   000.23.16.H11 

16.16 H11.16.16 

Trung tâm Dân số - Kế 

hoạch hóa gia đình thành 

phố Phan Thiết 

360 Trần Hưng Đạo, P. Đức 

Nghĩa, TP. Phan Thiết 

ttdstppt@syt.binhthuan.gov.v

n 
(0252) 3815861   000.24.16.H11 

16.17 H11.16.17 

Trung tâm Dân số - Kế 

hoạch hóa gia đình thị xã 

La Gi 

512 Thống Nhất, P. Tân An, H. 

Hàm Tân 

ttdstxlg@syt.binhthuan.gov.v

n 

 (0252) 

3870681 
  000.25.16.H11 

16.18 H11.16.18 
Trung tâm Pháp y tỉnh 

Bình Thuận 

03 Nguyễn Hội, TP. Phan 

Thiết 
ttgdyk@syt.binhthuan.gov.vn (0252) 3833425   000.26.16.H11 

16.19 H11.16.19 
Trung tâm Giám định y 

khoa tỉnh Bình Thuận 

114 Hải Thượng Lãn Ông, TP. 

Phan Thiết 
ttkn@syt.binhthuan.gov.vn (0252) 3825702   000.27.16.H11 
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16.20 H11.16.20 

Trung tâm Kiểm nghiệm 

Thuốc, Mỹ phẩm, Thực 

phẩm tỉnh Bình Thuận 

114 Hải Thượng Lãn Ông. TP. 

Phan Thiết 
ttkn@syt.binhthuan.gov.vn (0252) 3825702   000.28.16.H11 

16.21 H11.16.21 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Bình Thuận 

Lê Duẩn, P. Phú Trinh,  TP. 

Phan Thiết 
ttksbtt@syt.binhthuan.gov.vn (0252) 3821434   000.33.16.H11 

16.22 H11.16.22 
Trung tâm Y tế huyện 

Bắc Bình 

Võ Hữu, TT. Chợ Lầu, H. Bắc 

Bình 
ttytbb@syt.binhthuan.gov.vn (0252) 5860114 ytebacbinh.vn 000.34.16.H11 

16.23 H11.16.23 
Trung tâm Y tế huyện 

Đức Linh 

Thôn 8,  X. Nam Chính, H. 

Đức Linh 
ttytdl@syt.binhthuan.gov.vn (0252) 3511770   000.35.16.H11 

16.24 H11.16.24 
Trung tâm Y tế huyện 

Hàm Tân 

KP1, TT. Tân Nghĩa, H. Hàm 

Tân 
ttytht@syt.binhthuan.gov.vn (0252) 3877117 

trungtamytehamtan.

com 
000.36.16.H11 

16.25 H11.16.25 
Trung tâm Y tế huyện 

Hàm Thuận Bắc 

Km 17, Đường 8/4, TT. Ma 

Lâm, H. Hàm Thuận Bắc 
ttythtb@syt.binhthuan.gov.vn (0252) 3865106 ttythtb.vn 000.37.16.H11 

16.26 H11.16.26 
Trung tâm Y tế huyện 

Hàm Thuận Nam 

20  Trần Phú, thị trấn Thuận 

Nam, huyện Hàm Thuận Nam, 

tỉnh Bình Thuận 

ttythtn@syt.binhthuan.gov.vn (0252) 3867215 trungtamytehtn.vn 000.38.16.H11 

16.27 H11.16.27 
Trung tâm Y tế huyện 

Tánh Linh 

111 Đường 25/12, TT. Lạc 

Tánh, H. Tánh Linh 
ttyttl@syt.binhthuan.gov.vn (0252) 3880088 

trungtamytetanhlin

h.vn 
000.39.16.H11 

16.28 H11.16.28 
Trung tâm Y tế huyện 

Tuy Phong 

TT. Liên Hương, H. Tuy 

Phong  
ttythtp@syt.binhthuan.gov.vn (0252) 3850156 

benhvientuyphong.

vn 
000.40.16.H11 
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16.29 H11.16.29 
Trung tâm Y tế Quân dân 

y huyện Phú Quý 

139 Võ Văn Kiệt, X. Ngũ 

Phụng, H. Phú Quý 

ttytqdypq@syt.binhthuan.gov.

vn 
(0252) 3767071   000.41.16.H11 

16.30 H11.16.30 
Trung tâm Y tế Thành 

phố Phan Thiết 

114A Hải Thượng Lãn Ông, P. 

Phú Trinh, TP. Phan Thiết 
ttyttppt@syt.binhthuan.gov.vn (0252) 6250975 

trungtamytephanthi

et.vn 
000.42.16.H11 

16.31 H11.16.31 
Trung tâm Y tế Thị xã La 

Gi 

85 Nguyễn Văn Trỗi, P. Tân 

An,TX. La Gi 

ttytttxlg@syt.binhthuan.gov.v

n 
(0252) 3871221   000.43.16.H11 

17 H11.17 Ban Dân tộc         000.00.17.H11 

17.1 H11.17.01 
Trung tâm dịch vụ miền 

núi Bình Thuận 

02 Đường 19/4, P. Xuân An, 

TP. Phan Thiết 

ttdvmn@bdt.binhthuan.gov.v

n 
(0252) 3739152   000.01.17.H11 

II CÁC CƠ QUAN CẤP HUYỆN 

1 H11.46 
UBND Huyện Tuy 

phong 
        000.00.35.H11 

1.1 H11.46.01 
Ban Quản lý Cảng cá 

Phan Rí Cửa 

TT. Phan Rí Cửa, H. Tuy 

Phong 

bqlcangca@tuyphong.binhthu

an.gov.vn 
(0252) 3855687   000.01.35.H11 

1.2 H11.46.02 
Ban Quản lý Công trình 

công cộng 

TT. Liên Hương, H. Tuy 

Phong  

bqlctcc@tuyphong.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3850167   000.02.35.H11 

1.3 H11.46.03 Ban Quản lý dự án 
TT. Liên Hương, H. Tuy 

Phong  

bqlduan@tuyphong.binhthuan

.gov.vn 
(0252) 3950537   000.03.35.H11 

1.4 H11.46.04 
Ban Quản lý du lịch Bình 

Thạnh 
X. Bình Thạnh, H. Tuy Phong  

bqldulich@tuyphong.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3856050   000.04.35.H11 

1.5 H11.46.05 Phòng Dân tộc 
TT. Liên Hương, H. Tuy 

Phong  

dantoc@tuyphong.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3951694   000.06.35.H11 
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1.6 H11.46.06 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 

Đường 17/4, TT. Liên Hương, 

H. Tuy Phong 

giaoduc@tuyphong.binhthuan

.gov.vn 
(0252) 3850416   000.07.35.H11 

1.7 H11.46.07 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
TT. Liên Hương, H. Tuy 

Phong  

ktht@tuyphong.binhthuan.go

v.vn 
(0252) 3851422   000.08.35.H11 

1.8 H11.46.08 
Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

TT. Liên Hương, H. Tuy 

Phong  

ldtbxh@tuyphong.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3851422   000.09.35.H11 

1.9 H11.46.09 Phòng Nội vụ 
TT. Liên Hương, H. Tuy 

Phong  

noivu@tuyphong.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3851128   000.10.35.H11 

1.10 H11.46.10 
Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

TT. Liên Hương, H. Tuy 

Phong  

nnptnt@tuyphong.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3850141   000.11.35.H11 

1.11 H11.46.11 
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

TT. Liên Hương, H. Tuy 

Phong  

tckh@tuyphong.binhthuan.go

v.vn 
(0252) 3850152   000.12.35.H11 

1.12 H11.46.12 
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

TT. Liên Hương, H. Tuy 

Phong  

tnmt@tuyphong.binhthuan.go

v.vn 
(0252) 3851339   000.13.35.H11 

1.13 H11.46.13 Phòng Tư pháp 
Đường 17/4, TT. Liên Hương, 

H. Tuy Phong 

tuphap@tuyphong.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3850226   000.14.35.H11 

1.14 H11.46.14 
Phòng Văn hóa và Thông 

tin 

TT. Liên Hương, H. Tuy 

Phong  

vhtt@tuyphong.binhthuan.go

v.vn 
(0252) 3950237   000.15.35.H11 

1.15 H11.46.16 Thanh tra Huyện 
TT. Liên Hương, H. Tuy 

Phong  

thanhtra@tuyphong.binhthuan

.gov.vn 
(0252) 3850161   000.17.35.H11 

1.16 H11.46.17 
Trung tâm Kỹ thuật Dịch 

vụ Nông nghiệp 

TT. Liên Hương, H. Tuy 

Phong  

ttktdvnn@tuyphong.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3851253   000.18.35.H11 
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1.17 H11.46.18 

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên 

TT. Phan Rí Cửa, H. Tuy 

Phong 

ttgdnn@tuyphong.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3503029   000.19.35.H11 

1.18 H11.46.19 
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất 

TT. Liên Hương, H. Tuy 

Phong  

ttptqdtp@tuyphong.binhthuan

.gov.vn 
(0252) 3503029   000.20.35.H11 

1.19 H11.46.20 

Trung tâm Văn hóa Thể 

thao - Truyền thanh 

Truyền hình 

Đường 17/4, TT. Liên Hương, 

H. Tuy Phong 

ttvhtt.dttt@tuyphong.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3850219   000.21.35.H11 

1.20 H11.46.21 
Văn phòng 

HĐND&UBND huyện 

Đường 17/4, TT. Liên Hương, 

H. Tuy Phong 

vpubnd@tuyphong.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3850219   000.22.35.H11 

1.21 H11.46.22 
UBND Thị trấn Liên 

Hương 

Đường Trần Phú, TT. Liên 

Hương, H. Tuy Phong 

lienhuong@tuyphong.binhthu

an.gov.vn 
(0252) 3850132   000.23.35.H11 

1.22 H11.46.23 
UBND Thị trấn Phan Rí 

Cửa 

Đường Nguyễn Vẵn Trỗi, TT. 

Phan Rí Cửa, H. Tuy Phong 

phanricua@tuyphong.binhthu

an.gov.vn 
(0252) 3972300   000.24.35.H11 

1.23 H11.46.24 UBND Xã Bình Thạnh X. Bình Thạnh, H. Tuy Phong 
binhthanh@tuyphong.binhthu

an.gov.vn 
(0252) 3856005   000.25.35.H11 

1.24 H11.46.25 UBND Xã Chí Công X. Chí Công, H. Tuy Phong 
chicong@tuyphong.binhthuan

.gov.vn 
(0252) 3857129   000.26.35.H11 

1.25 H11.46.26 UBND Xã Hòa Minh 
QL1A, X. Hòa Minh, H. Tuy 

Phong 

vpubnd@tuyphong.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3854112   000.27.35.H11 

1.26 H11.46.27 UBND Xã Phan Dũng X. Phan Dũng, H. Tuy Phong 
phandung@tuyphong.binhthu

an.gov.vn 
(0252) 6502436   000.29.35.H11 

1.27 H11.46.28 UBND Xã Phong Phú X. Phong Phú, H. Tuy Phong 
phongphu@tuyphong.binhthu

an.gov.vn 
(0252) 3958038   000.30.35.H11 
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1.28 H11.46.29 UBND Xã Phú Lạc X. Phú Lạc, H. Tuy Phong 
phulac@tuyphong.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3850224   000.31.35.H11 

1.29 H11.46.30 UBND Xã Phước Thể X. Phước Thể, H. Tuy Phong 
phuocthe@tuyphong.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3852013   000.32.35.H11 

1.30 H11.46.31 UBND Xã Vĩnh Hảo X. Vĩnh Hảo, H. Tuy Phong 
vinhhao@tuyphong.binhthuan

.gov.vn 
(0252) 3853513   000.33.35.H11 

1.31 H11.46.32 UBND Xã Vĩnh Tân X. Vĩnh Tân, H. Tuy Phong 
vinhtan@tuyphong.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3853478   000.34.35.H11 

1.32 H11.46.33 

Ban đại diện Hội Người 

cao tuổi huyện Tuy 

Phong 

02 Đường 17/4, TT. Liên 

Hương, H. Tuy Phong 

nguoicaotuoi@tuyphong.binht

huan.gov.vn 
(0252) 3850687   000.35.35.H11 

1.33 H11.46.34 
Hội Chữ thập đỏ huyện 

Tuy Phong 

Đường Hai Bà Trưng, TT. 

Liên Hương, H. Tuy Phong 

chuthapdo@tuyphong.binhthu

an.gov.com 
(0252) 3850304   000.36.35.H11 

1.34 H11.46.35 
Hội Đông y huyện Tuy 

Phong 

Đường 17 tháng 4, TT. Liên 

Hương, H. Tuy Phong 

dongy@tuyphong.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3851632   000.37.35.H11 

1.35 H11.46.36 
Hội Luật gia huyện Tuy 

Phong 

Đường 17 tháng 4, TT. Liên 

Hương, H. Tuy Phong 

luatgia@tuyphong.binhthuan.

gov.vn 
    000.38.35.H11 

1.36 H11.46.37 
Hội Người mù huyện 

Tuy Phong 

Đường 17 tháng 4, TT. Liên 

Hương, H. Tuy Phong 

nguoimu@tuyphong.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3951779   000.39.35.H11 

2 H11.47 UBND huyện Bắc Bình         000.00.28.H11 

2.1 H11.47.01 
Ban quản lý Công trình 

công cộng 
TT Chợ Lầu - Bắc Bình 

congcong@bacbinh.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3860113   000.01.28.H11 
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2.2 H11.47.02 Ban quản lý dự án 
Đường Phan Trung-TT. Chợ 

Lầu, H. Bắc Bình 

duanbb@bacbinh.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3860195   000.02.28.H11 

2.3 H11.47.03 Phòng Dân Tộc 
94 Nguyễn Tất Thành, TT. 

Chợ Lầu, H. Bắc Bình 

phongdantocbb@bacbinh.bin

hthuan.gov.vn 
(0252) 3861976   000.04.28.H11 

2.4 H11.47.04 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 

94 Nguyễn Tất Thành, TT. 

Chợ Lầu, H. Bắc Bình 

giaoducbb@bacbinh.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3702925   000.05.28.H11 

2.5 H11.47.05 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
94 Nguyễn Tất Thành, TT. 

Chợ Lầu, H. Bắc Bình 

kinhtehatangbb@bacbinh.bin

hthuan.gov.vn 
(0252) 3860357   000.06.28.H11 

2.6 H11.47.06 
Phòng Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

94 Nguyễn Tất Thành, TT. 

Chợ Lầu, H. Bắc Bình 

laodongbb@bacbinh.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3860097   000.07.28.H11 

2.7 H11.47.07 Phòng Nội vụ 
94 Nguyễn Tất Thành, TT. 

Chợ Lầu, H. Bắc Bình 

noivubb@bacbinh.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3860907   000.08.28.H11 

2.8 H11.47.08 
Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

94 Nguyễn Tất Thành, TT. 

Chợ Lầu, H. Bắc Bình 

nongnghiepbb@bacbinh.binht

huan.gov.vn 
(0252) 3860111   000.09.28.H11 

2.9 H11.47.09 
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

94 Nguyễn Tất Thành, TT. 

Chợ Lầu, H. Bắc Bình 

taichinhbb@bacbinh.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3861429   000.10.28.H11 

2.10 H11.47.10 
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

94 Nguyễn Tất Thành, TT. 

Chợ Lầu, H. Bắc Bình 

tainguyenbb@bacbinh.binhth

uan.gov.vn 
(0252) 3860251   000.11.28.H11 

2.11 H11.47.11 Phòng Tư pháp 
94 Nguyễn Tất Thành, TT. 

Chợ Lầu, H. Bắc Bình 

tuphapbb@bacbinh.binhthuan

.gov.vn 
(0252) 3860132   000.12.28.H11 
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2.12 H11.47.12 
Phòng Văn hóa và Thông 

tin 

Đường Ngô Gia Tự - TT. Chợ 

Lầu 

vanhoabb@bacbinh.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3860176   000.13.28.H11 

2.13 H11.47.13 Thanh tra huyện 
94 Nguyễn Tất Thành, TT. 

Chợ Lầu, H. Bắc Bình 

thanhtrabb@bacbinh.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3860105   000.15.28.H11 

2.14 H11.47.14 
Trung tâm Giáo dục – 

Nghề nghiệp 
TT. Chợ Lầu, H. Bắc Bình 

ttgdnngdtx@bacbinh.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3861146   000.18.28.H11 

2.15 H11.47.15 
Trung Tâm phát triển quỹ 

đất 
TT. Chợ Lầu, H. Bắc Bình 

trungtamptqd@bacbinh.binht

huan.gov.vn 
(0252) 3861198   000.19.28.H11 

2.16 H11.47.16 
Trung tâm Văn hóa – 

Thông tin và Thể thao 

Đường Ngô Gia Tự, TT. Chợ 

Lầu, H. Bắc Bình 

ttvhttbacbinh@bacbinh.binhth

uan.gov.vn 
(0252) 3861068   000.20.28.H11 

2.17 H11.47.17 
Trung tâm dịch vụ và kỹ 

thuật nông nghiệp 

Thôn Tịnh Mỹ, X. Phan 

Thanh, H. Bắc Bình 

trungtannongnghiepbb@bacbi

nh. 

binhthuan.gov.vn 

(0252) 3860264   000.41.28.H11 

2.18 H11.47.18 
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

94 Nguyễn Tất Thành, TT. 

Chợ Lầu, H. Bắc Bình 

vanphong@bacbinh.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3860302   000.21.28.H11 

2.19 H11.47.19 UBND thị trấn Chợ Lầu 
Nguyễn Tất Thành, TT. Chợ 

Lầu, H. Bắc Bình 

cholau@bacbinh.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3860152   000.22.28.H11 

2.20 H11.47.20 
UBND thị trấn Lương 

Sơn 

Khu phố Lương Nam, TT. 

Lương Sơn, H. Bắc Bình 

luongson@bacbinh.binhthuan

.gov.vn 
(0252) 3873177   000.23.28.H11 

2.21 H11.47.21 UBND xã Bình An 
Thôn An Trung, X. Bình An, 

H. Bắc Bình 

binhan@bacbinh.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3663718   000.24.28.H11 



29 

 

STT 
Mã định danh 

điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ cơ quan, đơn vị Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016/ 

BTTTT 

2.22 H11.47.22 UBND xã Bình Tân 
Thôn Bình Sơn, X. Bình Tân, 

H. Bắc Bình 

binhtan@bacbinh.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3860366   000.25.28.H11 

2.23 H11.47.23 UBND xã Hải Ninh 
Thôn Hải Thủy, X. Hải Ninh, 

H. Bắc Bình 

haininh@bacbinh.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3660143   000.26.28.H11 

2.24 H11.47.24 UBND xã Hòa Thắng 
Thôn Hồng Chính, X. Hòa 

Thắng, H. Bắc Bình 

hoathang@bacbinh.binhthuan

.gov.vn 
(0252) 3658402   000.27.28.H11 

2.25 H11.47.25 UBND xã Hồng Phong 
Thôn Hồng Thạnh, X. Hồng 

Phong, H. Bắc Bình 

hongphong@bacbinh.binhthu

an.gov.vn 
(0252) 3658475   000.28.28.H11 

2.26 H11.47.26 UBND xã Hồng Thái 
Thôn Thái Hòa, X. Hồng Thái, 

H. Bắc Bình 

hongthai@bacbinh.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3860140   000.29.28.H11 

2.27 H11.47.27 UBND xã Phan Điền 
Thôn Tân Điền, X. Phan Điền, 

H. Bắc Bình 

phandien@bacbinh.binhthuan

.gov.vn 
(0252) 3660294   000.30.28.H11 

2.28 H11.47.28 UBND xã Phan Hiệp 
Thôn Bình Tiến, X. Phan Hiệp, 

H. Bắc Bình 

phanhiep@bacbinh.binhthuan

.gov.vn 
(0252) 3860146   000.31.28.H11 

2.29 H11.47.29 UBND xã Phan Hòa 
Thôn Bình Thắng - xã Phan 

Hòa 

phanhoa@bacbinh.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3862520   000.32.28.H11 

2.30 H11.47.30 UBND xã Phan Lâm 
Thôn La Mâu, X. Phan Lâm, 

H. Bắc Bình 

phanlam@bacbinh.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3648503   000.33.28.H11 

2.31 H11.47.31 UBND xã Phan Rí Thành 
Thôn Bình Lễ, X. Phan Rí 

Thành, H. Bắc Bình 

phanrithanh@bacbinh.binhthu

an.gov.vn 
(0252) 3862507   000.34.28.H11 
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2.32 H11.47.32 UBND xã Phan Sơn 
Thôn Ta Mon, X. Phan Sơn, H. 

Bắc Bình 

phanson@bacbinh.binhthuan.

gov.vn 

(0252) 3 

502604 
  000.35.28.H11 

2.33 H11.47.33 UBND xã Phan Thanh 
Thôn Châu Hanh, X. Phan 

Thanh, H. Bắc Bình 

phanthanh@bacbinh.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3645167   000.36.28.H11 

2.34 H11.47.34 UBND xã Phan Tiến 
Thôn Tiến Đạt, X. Phan Tiến, 

H. Bắc Bình 

phantien@bacbinh.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3659185   000.37.28.H11 

2.35 H11.47.35 UBND xã Sông Bình 
Thôn Láng Xéo, X. Sông 

Bình, H. Bắc Bình 

songbinh@bacbinh.binhthuan

.gov.vn 
(0252) 3873762   000.38.28.H11 

2.36 H11.47.36 UBND xã Sông Lũy 
Thôn 2, X. Sông Lũy, H. Bắc 

Bình 

songluy@bacbinh.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3655057   000.39.28.H11 

2.37 H11.47.37 
Ban đại diện Hội Người 

cao tuổi huyện Bắc Bình 

Thôn Bình Hiếu, X. Phan 

Hiệp, H. Bắc Bình 
hoinctbacbinh@gmail.com (0252) 3861905   000.40.28.H11 

2.38 H11.47.38 
Hội Chữ thập đỏ huyện 

Bắc Bình 

94 Nguyễn Tất Thành, TT. 

Trấn Chợ Lầu, H. Bắc Bình 

chuthapdobb@bacbinh.binhth

uan.gov.vn 
(0252) 3860126   000.41.28.H11 

2.39 H11.47.39 
Hội Đông y huyện Bắc 

Bình 

94 Nguyễn Tất Thành, TT. 

Trấn Chợ Lầu, H. Bắc Bình 

hoidongy@bacbinh.binhthuan

.gov.vn 
    000.42.28.H11 

2.40 H11.47.40 
Hội Luật gia huyện Bắc 

Bình 

94 Nguyễn Tất Thành, TT. 

Trấn Chợ Lầu, H. Bắc Bình 
      000.43.28.H11 

2.41 H11.47.41 
Hội Người mù huyện Bắc 

Bình 

Thôn Bình Hiếu, X. Phan 

Hiệp, H. Bắc Bình 
hnmbacbinh@gmail.com     000.44.28.H11 
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3 H11.48 
UBND Huyện Hàm 

Thuận Bắc 
        000.00.31.H11 

3.1 H11.48.01 
Ban Quản lý Công trình 

công cộng 

Khu phố Lâm Giáo, TT. Ma 

Lâm, H. Hàm Thuận Bắc 

bqlctcc@hamthuanbac.binhth

uan.gov.vn 
(0252) 3610587   000.01.31.H11 

3.2 H11.48.02 
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 

230 Đường 8/4, TT. Ma Lâm, 

H. Hàm Thuận Bắc 

bqlda@hamthuanbac.binhthu

an.gov.vn 
(0252) 3865330   000.02.31.H11 

3.3 H11.48.03 Phòng Dân tộc 
230 Đường 8/4, TT. Ma Lâm, 

H. Hàm Thuận Bắc 

dantoc@hamthuanbac.binhth

uan.gov.vn 
(0252) 3612047   000.04.31.H11 

3.4 H11.48.04 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 

482, Đường 8/4, TT. Ma Lâm, 

H. Hàm Thuận Bắc 

giaoduc@hamthuanbac.binht

huan.gov.vn 
(0252) 3865108   000.05.31.H11 

3.5 H11.48.05 Phòng Kinh tế Hạ tầng 
230 Đường 8/4, TT. Ma Lâm, 

H. Hàm Thuận Bắc 

ktht@hamthuanbac.binhthuan

.gov 
(0252) 3865122   000.06.31.H11 

3.6 H11.48.06 
Phòng Lao động, Thương 

Binh và Xã hội 

230 Đường 8/4, TT. Ma Lâm, 

H. Hàm Thuận Bắc 

laodong@hamthuanbac.binht

huan.gov.vn 
(0252) 3865120   000.07.31.H11 

3.7 H11.48.07 Phòng Nội vụ 
230 Đường 8/4, TT. Ma Lâm, 

H. Hàm Thuận Bắc 

noivu@hamthuanbac.binhthu

an.gov.vn 
(0252) 3865219   000.08.31.H11 

3.8 H11.48.08 Phòng Nông nghiệp 
230 Đường 8/4, TT. Ma Lâm, 

H. Hàm Thuận Bắc 

nongnghiep@hamthuanbac.bi

nhthuan.gov 
(0252) 3610778   000.09.31.H11 

3.9 H11.48.09 
Phòng Tài chính Kế 

hoạch 

230 Đường 8/4, TT. Ma Lâm, 

H. Hàm Thuận Bắc 

tckh@hamthuanbac.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3865139   000.10.31.H11 
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3.10 H11.48.10 
Phòng Tài nguyên Môi 

trường 

230 Đường 8/4, TT. Ma Lâm, 

H. Hàm Thuận Bắc 

tnmt@hamthuanbac.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3612368   000.11.31.H11 

3.11 H11.48.11 Phòng Tư pháp 
230 Đường 8/4, TT. Ma Lâm, 

H. Hàm Thuận Bắc 

tuphap@hamthuanbac.binhth

uan.gov.vn 
(0252) 3865320   000.12.31.H11 

3.12 H11.48.12 Phòng Văn hóa Thông tin 
435 Đường 8/4, TT. Ma Lâm, 

H. Hàm Thuận Bắc 

vhtt@hamthuanbac.binhthuan

.gov.vn 
(0252) 3865308   000.13.31.H11 

3.13 H11.48.13 Chi cục Thống kê 
230 Đường 8/4, TT. Ma Lâm, 

H. Hàm Thuận Bắc 
  (0252) 3610299   000.15.31.H11 

3.14 H11.48.14 Thanh tra huyện 
230 Đường 8/4, TT. Ma Lâm, 

H. Hàm Thuận Bắc 

thanhtra@hamthuanbac.binht

huan.gov.vn 
(0252) 3865274   000.16.31.H11 

3.15 H11.48.15 
Trung tâm Kỹ thuật và 

Dịch vụ nông nghiệp 

582 Đường 8/4, TT. Ma Lâm, 

H. Hàm Thuận Bắc 

khuyennong@hamthuanbac.b

inhthuan.gov.vn 
(0252) 3865078   000.17.31.H11 

3.16 H11.48.16 

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp – Giáo dục 

thường xuyên 

11 Đường 8/4, TT. Ma Lâm, 

H. Hàm Thuận Bắc 

ttdn@hamthuanbac.binhthuan

.gov.vn 
(0252) 3610448   000.18.31.H11 

3.17 H11.48.17 
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất 

545 Đường 8/4, TT. Ma Lâm, 

H. Hàm Thuận Bắc 

ptqd@hamthuanbac.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3610586   000.19.31.H11 

3.18 H11.48.18 
Trung tâm Văn hóa – 

Thông tin và Thể thao 

435, Đường 8/4, TT. Ma Lâm, 

H. Hàm Thuận Bắc 

ttvhtttt@hamthuanbac.binhthu

an.gov.vn 
(0252) 3610011   000.38.31.H11 

3.19 H11.48.19 
Văn phòng 

HĐND&UBND huyện 

230 Đường 8/4, TT. Ma Lâm, 

H. Hàm Thuận Bắc 

vpubnd@hamthuanbac.binhth

uan.gov.vn 
(0252) 3865128   000.20.31.H11 
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3.20 H11.48.20 UBND thị trấn Ma Lâm 
Khu phố 1, TT. Ma Lâm, H. 

Hàm Thuận Bắc 

malam@hamthuanbac.binhth

uan.gov.vn 
(0252) 3865136   000.21.31.H11 

3.21 H11.48.21 UBND thị trấn Phú Long 
Khu phố Phú Hòa, TT. Phú 

Long, H. Hàm Thuận Bắc 

phulong@hamthuanbac.binht

huan.gov.vn 
(0252) 3866107   000.22.31.H11 

3.22 H11.48.22 UBND xã Hàm Chính 

Thôn Bình Lâm, X. Hàm 

Chính, 

H. Hàm Thuận Bắc 

hamchinh@hamthuanbac.bin

hthuan.gov.vn 
(0252) 3865137   000.23.31.H11 

3.23 H11.48.23 UBND xã Hàm Hiệp 

Thôn Đại Thiện 1, X. Hàm 

Hiệp,  

H. Hàm Thuận Bắc 

hamhiep@hamthuanbac.binht

huan.gov.vn 
(0252) 3864957   000.24.31.H11 

3.24 H11.48.24 UBND xã Hàm Liêm 
Thôn 1, X. Hàm Liêm, H. Hàm 

Thuận Bắc 

hamliem@hamthuanbac.binht

huan.gov.vn 
(0252) 3837051   000.25.31.H11 

3.25 H11.48.25 UBND xã Hàm Thắng 

Thôn Phú Hòa, X. Hàm 

Thắng,  

H. Hàm Thuận Bắc 

hamthang@hamthuanbac.bin

hthuan.gov.vn 
(0252) 3630712   000.26.31.H11 

3.26 H11.48.26 UBND xã Thuận Minh 
Thôn 2, X. Thuận Minh,  

H. Hàm Thuận Bắc 

thuanminh@hamthuanbac.bin

hthuan.gov.vn 
(0252) 3865052   000.27.31.H11 

3.27 H11.48.27 UBND xã Hàm Phú 
Thôn Phú Lập, X. Hàm Phú, 

H. Hàm Thuận Bắc 

hamphu@hamthuanbac.binht

huan.gov.vn 
(0252) 3616133   000.28.31.H11 

3.28 H11.48.28 UBND xã Hàm Trí 
Thôn Phú Hòa, X. Hàm Trí,  

H. Hàm Thuận Bắc 

hamtri@hamthuanbac.binhthu

an.gov.vn 
(0252) 3616499   000.29.31.H11 
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3.29 H11.48.29 UBND xã Thuận Hòa 
Thôn Dân Trí, X. Thuận Hòa, 

H. Hàm Thuận Bắc 

thuanhoa@hamthuanbac.binh

thuan.gov.vn 
(0252) 3617128   000.30.31.H11 

3.30 H11.48.30 UBND xã Hàm Đức 
Thôn 4, X. Hàm Đức, H. Hàm 

Thuận Bắc 

hamduc@hamthuanbac.binht

huan.gov.vn 
(0252) 3626579   000.31.31.H11 

3.31 H11.48.31 UBND xã Hồng Sơn 
Thôn 4, X. Hồng Sơn, H. Hàm 

Thuận Bắc 

hongson@hamthuanbac.binht

huan.gov.vn 
(0252) 3624025   000.32.31.H11 

3.32 H11.48.32 UBND xã Hồng Liêm 

Thôn Liêm Hòa, X. Hồng 

Liêm,  

H. Hàm Thuận Bắc 

hongliem@hamthuanbac.binh

thuan.gov.vn 
(0252) 3623062   000.33.31.H11 

3.33 H11.48.33 UBND xã Đông Giang 
Thôn 2, X. Đông Giang, H. 

Hàm Thuận Bắc 

donggiang@hamthuanbac.bin

hthuan.gov.vn 
(0252) 6518607   000.34.31.H11 

3.34 H11.48.34 UBND xã Đông Tiến 
Thôn 1, X. Đông Tiến, H. Hàm 

Thuận Bắc 

dongtien@hamthuanbac.binht

huan.gov.vn 
(0252) 6510025   000.35.31.H11 

3.35 H11.48.35 UBND xã La Dạ 
Thôn 1, X. La Dạ, H. Hàm 

Thuận Bắc 

lada@hamthuanbac.binhthuan

.gov.vn 
(0252) 3699006   000.36.31.H11 

3.36 H11.48.36 UBND xã Đa Mi 
Thôn Đa Tro, X. Đa Mi, H. 

Hàm Thuận Bắc 

dami@hamthuanbac.binhthua

n.gov.vn 
    000.37.31.H11 

3.37 H11.48.37 

Ban đại diện Hội Người 

cao tuổi huyện Hàm 

Thuận Bắc 

Khu phố Lâm Giáo, TT. Ma 

Lâm, H. Hàm Thuận Bắc 

hoinguoicaotuoihuyenhtb@g

mail.com 
(0252) 3610324   000.38.31.H11 
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3.38 H11.48.38 
Hội Chữ thập đỏ huyện 

Hàm Thuận Bắc 

Khu phố Lâm Hòa, TT. Ma 

Lâm, H. Hàm Thuận Bắc 

hctd@hamthuanbac.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3612336   000.39.31.H11 

3.39 H11.48.39 
Hội Đông y huyện Hàm 

Thuận Bắc 

Khu phố Lâm Hòa, TT. Ma 

Lâm, H. Hàm Thuận Bắc 

dongy@hamthuanbac.binhthu

an.gov.vn 
(0252) 3865329   000.40.31.H11 

3.40 H11.48.40 
Hội Luật gia huyện Hàm 

Thuận Bắc 

Đường 8/4, TT. Ma Lâm, H. 

Hàm Thuận Bắc 

luatgia@hamthuanbac.binhth

uan.gov.vn 
    000.41.31.H11 

3.41 H11.48.41 
Hội Người mù huyện 

Hàm Thuận Bắc 

223 Đường 8/4, TT. Ma Lâm, 

H. Hàm Thuận Bắc 

hoinguoimuhuyen.htb@gmail

.com 
(0252) 2481939   000.42.31.H11 

4 H11.49 
UBND Thành phố 

Phan Thiết 
        000.00.37.H11 

4.1 H11.49.01 Ban Quản lý Chợ 
01 Nguyễn Du, P. Đức Nghĩa, 

TP. Phan Thiết 

bql-

cho@phanthiet.binhthuan.gov

.vn 

(0252) 3816337   000.01.37.H11 

4.2 H11.49.02 
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 

310 Trần Hưng Đạo, P. Đức 

Nghĩa, TP. Phan Thiết 

bql-

duan@phanthiet.binhthuan.go

v.vn 

(0252) 3816109   000.02.37.H11 

4.3 H11.49.03 
Ban Quản lý Khu du lịch 

Đồi Dương - Tiến Thành 

Đường Lê Lợi, P. Hưng Long, 

TP. Phan Thiết 

bqldd_tt@phanthiet.binhthuan

.gov.vn 
(0252) 3828926   000.03.37.H11 

4.4 H11.49.04 
Ban Quản lý Khu du lịch 

Hàm Tiến - Mũi Né 

378 Huỳnh Thúc Kháng, P. 

Mũi Né, TP. Phan Thiết 

bql-

htmn@phanthiet.binhthuan.go

v.vn 

(0252) 3748155   000.04.37.H11 
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4.5 H11.49.05 Ban Quản lý Nghĩa trang 
Khu phố Phú Mỹ, TT. Phú 

Long, H. Hàm Thuận Bắc 

bql-

nghiatrang@phanthiet.binhthu

an.gov.vn 

(0252) 3811395   000.05.37.H11 

4.6 H11.49.06 Đài Truyền thanh 
06 Phạm Hùng, P. Phú Thủy, 

TP. Phan Thiết 

truyenthanh@phanthiet.binhth

uan.gov.vn 
(0252) 3816924   000.06.37.H11 

4.7 H11.49.07 
Lực lượng thanh niên 

xung kích 

128 Trần Hưng Đạo, P. Phú 

Thủy, TP. Phan Thiết 

lltnxk@phanthiet.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3827467   000.07.37.H11 

4.8 H11.49.08 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 

24 Nguyễn Thái Học, P. Đức 

Nghĩa, TP. Phan Thiết 

giaoduc@phanthiet.binhthuan

.gov.vn 
(0252) 3818808   000.08.37.H11 

4.9 H11.49.09 Phòng Kinh tế 
390 Trần Hưng Đạo, P. Đức 

Thắng, TP. Phan Thiết 

kinhte@phanthiet.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3820098   000.09.37.H11 

4.10 H11.49.10 
Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

408 Trần Hưng Đạo, P. Lạc 

Đạo, TP. Phan Thiết 

ldtbxh@phanthiet.binhthuan.g

ov.vn 

(0252) 

.3816770 
  000.10.37.H11 

4.11 H11.49.11 Phòng Nội vụ 
390 Trần Hưng Đạo, P. Đức 

Thắng, TP. Phan Thiết 

noivu@phanthiet.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3722272   000.11.37.H11 

4.12 H11.49.12 Phòng Quản lý đô thị 
390 Trần Hưng Đạo, P. Đức 

Thắng, TP. Phan Thiết 

qldt@phanthiet.binhthuan.gov

.vn 
(0252) 3816107   000.12.37.H11 

4.13 H11.49.13 
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

354-356 Trần Hưng Đạo, P. 

Đức Thắng, TP. Phan Thiết 

tckh@phanthiet.binhthuan.go

v.vn 
(0252) 3816544   000.13.37.H11 

4.14 H11.49.14 
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

390 Trần Hưng Đạo, P. Đức 

Thắng, TP. Phan Thiết 

tnmt@phanthiet.binhthuan.go

v.vn 
(2525)3817782   000.14.37.H11 
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4.15 H11.49.15 Phòng Tư pháp 
479 Trần Hưng Đạo, P. Đức 

Thắng, TP. Phan Thiết 

tuphap@phanthiet.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3815870   000.15.37.H11 

4.16 H11.49.16 
Phòng Văn hóa và Thông 

tin 

390 Trần Hưng Đạo, P. Đức 

Thắng, TP. Phan Thiết 

vhtt@phanthiet.binhthuan.gov

.vn 
(0252) 3816774   000.16.37.H11 

4.17 H11.49.17 Thanh tra thành phố 
408 Trần Hưng Đạo, P. Lạc 

Đạo, TP. Phan Thiết 

thanhtra@phanthiet.binhthuan

.gov.vn 
(2525)3815943   000.18.37.H11 

4.18 H11.49.18 
Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

113-115 Trần Phú, P. Đức 

Nghĩa, TP. Phan Thiét 

ttvhtt_dl@phanthiet.binhthuan

.gov.vn 

(0252) 3818 

264 
  000.19.37.H11 

4.19 H11.49.19 
Trung tâm Phát triển cụm 

Công nghiệp 

477 Trần Hưng Đạo, P. Đức 

Thắng, TP. Phan Thiết 

ttptcn@phanthiet.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3720827   000.20.37.H11 

4.20 H11.49.20 
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất 

723 Trần Hưng Đạo, P. Đức 

Long, TP. Phan Thiết 

ttptqd@phanthiet.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3819628   000.21.37.H11 

4.21 H11.49.21 

Trung tâm Kỹ thuật và 

Dịch vụ Nông nghiệp 

thành phố 

723 Trần Hưng Đạo, P. Đức 

Long, TP. Phan Thiết 

tt_ktdvnn@phanthiet.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3817607   000.22.37.H11 

4.22 H11.49.22 

Văn phòng 

HĐND&UBND thành 

phố 

479 Trần Hưng Đạo, P. Đức 

Thắng, TP. Phan Thiết 

phanthiet@phanthiet.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3815881   000.24.37.H11 

4.23 H11.49.23 
UBND Phường Bình 

Hưng 

106 Võ Thị Sáu, P. Bình Hưng, 

TP. Phan Thiết 

binhhung@phanthiet.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3834739   000.25.37.H11 
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4.24 H11.49.24 
UBND Phường Đức 

Long 

58 Trần Quý Cáp, P. Đức 

Long, TP. Phan Thiết 

duclong@phanthiet.binhthuan

.gov.vn 
(0252) 3816779   000.26.37.H11 

4.25 H11.49.25 
UBND Phường Đức 

Nghĩa 

127 Trần Phú, P. Đức Nghĩa, 

TP. Phan Thiết 

ducnghia@phanthiet.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3816276   000.27.37.H11 

4.26 H11.49.26 
UBND Phường Đức 

Thắng 

74 Nguyễn Văn Trỗi, P. Đức 

Thắng, TP. Phan Thiết 

ducthang@phanthiet.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3815865   000.28.37.H11 

4.27 H11.49.27 
UBND Phường Hàm 

Tiến 

349A Nguyễn Đình Chiểu, P. 

Hàm Tiến, TP. Phan Thiết 

hamtien@phanthiet.binhthuan

.gov.vn 
(0252) 3847200   000.29.37.H11 

4.28 H11.49.28 
UBND Phường Hưng 

Long 

109 Võ Thị Sáu, P. Hưng 

Long, TP. Phan Thiết 

hunglong@phanthiet.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3821213   000.30.37.H11 

4.29 H11.49.29 UBND Phường Lạc Đạo 
19 Trần Phú, P. Lạc Đạo, TP. 

Phan Thiết 

lacdao@phanthiet.binhthuan.g

ov.vn 

(0252) 

.3819375 
  000.31.37.H11 

4.30 H11.49.30 UBND Phường Mũi Né 
378A Huỳnh Thúc Kháng, P. 

Mũi Né, TP. Phan Thiết 

muine@phanthiet.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3848201   000.32.37.H11 

4.31 H11.49.31 UBND Phường Phú Hài 
11 Ung Chiếm, P. Phú Hài, TP. 

Phan Thiết 

phuhai@phanthiet.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3811678   000.33.37.H11 

4.32 H11.49.32 UBND Phường Phú Tài 
Khu phố 2, P. Phú Tài, TP. 

Phan Thiết 

phutai@phanthiet.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3831164   000.34.37.H11 

4.33 H11.49.33 
UBND Phường Phú 

Thủy 

224 Thủ Khoa Huân, P. Phú 

Thuỷ, TP. Phan Thiết 

phuthuy@phanthiet.binhthuan

.gov.vn 
(0252) 3825060   000.35.37.H11 
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4.34 H11.49.34 
UBND Phường Phú 

Trinh 

05 Nguyễn Hội, P. Phú Trinh, 

TP. Phan Thiết 

phutrinh@phanthiet.binhthuan

.gov.vn 
(0252) 3822613   000.36.37.H11 

4.35 H11.49.35 
UBND Phường Thanh 

Hải 

557 Thủ Khoa Huân, P. Thanh 

Hải, TP. Phan Thiết 

phuhai@phanthiet.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3811678   000.37.37.H11 

4.36 H11.49.36 UBND Phường Xuân An 
179 Đường 19/4, P. Xuân An, 

TP. Phan Thiết 

xuanan@phanthiet.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3839205   000.38.37.H11 

4.37 H11.49.37 UBND Xã Phong Nẫm 
279 Đặng Văn Lãnh, X. Phong 

Nẫm, TP. Phan Thiết 

phongnam@phanthiet.binhthu

an.gov.vn 
(0252) 3838107   000.39.37.H11 

4.38 H11.49.38 UBND Xã Thiện Nghiệp 
Thôn Thiện Sơn, X. Thiện 

Nghiệp, TP. Phan Thiết 

thiennghiep@phanthiet.binhth

uan.gov.vn 
(0252) 3847601   000.40.37.H11 

4.39 H11.49.39 UBND Xã Tiến Lợi 
347 Trần Quý Cáp, X. Tiến 

Lợi, TP. Phan Thiết 

tienloi@phanthiet.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3819211   000.41.37.H11 

4.40 H11.49.40 UBND Xã Tiến Thành 
288 Lạc Long Quân, X. Tiến 

Thành, TP. Phan Thiết 

tienthanh@phanthiet.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3846142   000.42.37.H11 

4.41 H11.49.41 

Ban đại diện Hội Người 

cao tuổi thành phố Phan 

Thiết 

Số 15, đường Hoàng Diệu, 

phường đức Thắng, Phan Thiết 

nguoicaotuoi@phanthiet.binht

huan.gov.vn 
(0252) 3814055   000.43.37.H11 

4.42 H11.49.42 
Hội Chữ thập đỏ thành 

phố Phan Thiết 

55 Triệu Quang Phục, Lạc 

Đạo, Phan Thiết 

chuthapdo@phanthiet.binhthu

an.gov.com 
(0252) 3815958   000.44.37.H11 

4.43 H11.49.43 
Hội Đông y thành phố 

Phan Thiết 

Số 55 Triệu Quang Phục, 

phường Lạc Đạo, Phan Thiết 

dongy@phanthiet.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3817008   000.45.37.H11 
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4.44 H11.49.44 
Hội Luật gia thành phố 

Phan Thiết 

10 Trần Phú, P. Lạc Đạo, TP. 

Phan Thiết 

hoiluatgiaphanthiet@gmail.co

m 
    000.46.37.H11 

4.45 H11.49.45 
Hội Người mù thành phố 

Phan Thiết 

33, Trần Phú, Lạc Đạo, Phan 

Thiết 

hoinguoimu@phanthiet.binht

huan.gov.vn 
(0252) 3722064   000.47.37.H11 

5 H11.50 
UBND Huyện Hàm 

Thuận Nam 
        000.00.32.H11 

5.1 H11.50.01 
Ban Quản lý công trình 

công cộng 

Khu phố Nam Trung, TT. 

Thuận Nam, H. Hàm Thuận 

Nam 

congtrinhcongcong@hamthua

nnam.binhthuan.gov.vn 
(0252) 3869297   000.01.32.H11 

5.2 H11.50.02 
Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 

30 Trần Phú, TT. Thuận Nam, 

H. Hàm Thuận Nam 

quanlyduan@hamthuannam.b

inhthuan.gov.vn 
(0252) 3670822   000.02.32.H11 

5.3 H11.50.03 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 

30 Trần Phú, TT. Thuận Nam, 

H. Hàm Thuận Nam 

giaoduc@hamthuannam.binht

huan.gov.vn 
(0252) 3867524   000.05.32.H11 

5.4 H11.50.04 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
30 Trần Phú, TT. Thuận Nam, 

H. Hàm Thuận Nam 

kinhtehatang@hamthuannam.

binhthuan.gov.vn 
(0252) 3867254   000.06.32.H11 

5.5 H11.50.05 
Phòng Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

30 Trần Phú, TT. Thuận Nam, 

H. Hàm Thuận Nam 

laodongtbxh@hamthuannam.

binhthuan.gov.vn 
(0252) 3867227   000.07.32.H11 

5.6 H11.50.06 Phòng Nội vụ 
30 Trần Phú, TT. Thuận Nam, 

H. Hàm Thuận Nam 

noivu@hamthuannam.binhthu

an.gov.vn 
(0252) 3869075   000.08.32.H11 
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5.7 H11.50.07 
Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

40 Trần Phú, TT. Thuận Nam, 

H. Hàm Thuận Nam 

nongnghiep@hamthuannam.b

inhthuan.gov.vn 
(0252) 3867087   000.09.32.H11 

5.8 H11.50.08 
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

30 Trần Phú, TT. Thuận Nam, 

H. Hàm Thuận Nam 

taichinhkehoach@hamthuann

am.binhthuan.gov.vn 
(0252) 3867226   000.10.32.H11 

5.9 H11.50.09 
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

30 Trần Phú, TT. Thuận Nam, 

H. Hàm Thuận Nam 

tainguyenmoitruong@hamthu

annam.binhthuan.gov.vn 
(0252) 3867429   000.11.32.H11 

5.10 H11.50.10 Phòng Tư pháp 
30 Trần Phú, TT. Thuận Nam, 

H. Hàm Thuận Nam 

tuphap@hamthuannam.binhth

uan.gov.vn 
(0252) 3867116   000.12.32.H11 

5.11 H11.50.11 
Phòng Văn hóa và Thông 

tin 

30 Trần Phú, TT. Thuận Nam, 

H. Hàm Thuận Nam 

vanhoathongtin@hamthuanna

m.binhthuan.gov.vn 
(0252) 3504794   000.13.32.H11 

5.12 H11.50.12 Thanh tra Huyện 
30 Trần Phú, TT. Thuận Nam, 

H. Hàm Thuận Nam 

thanhtra@hamthuannam.binht

huan.gov.vn 
(0252) 3867234   000.15.32.H11 

5.13 H11.50.13 

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên 

48 Lê Duẩn, TT. Thuận 

Nam,H. Hàm Thuận Nam 

trungtamdaynghe@hamthuan

nam.binhthuan.gov.vn 
(0252) 3869896   000.16.32.H11 

5.14 H11.50.14 
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất 

Đường Trần Phú, TT. Thuận 

Nam, H. Hàm Thuận Nam 

phattrienquydat@hamthuanna

m.binhthuan.gov.vn 
(0252) 3869856   000.17.32.H11 

5.15 H11.50.15 
Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao và Truyền thanh 

136 Trần Hưng Đạo, TT. 

Thuận Nam, H. Hàm Thuận 

Nam 

trungtamvanhoathethao@ham

thuannam.binhthuan.gov.vn 
(0252) 3867242   000.18.32.H11 
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5.16 H11.50.16 
Văn phòng 

HĐND&UBND huyện 

30 Trần Phú, TT. Thuận Nam, 

H. Hàm Thuận Nam 

vpubnd@hamthuannam.binht

huan.gov.vn 
(0252) 3867224   000.19.32.H11 

5.17 H11.50.17 
UBND Thị trấn Thuận 

Nam 

Khu phố Lập Hòa, TT. Thuận 

Nam, H. Hàm Thuận Nam 

thuannam@hamthuannam.bin

hthuan.gov.vn 
(0252) 3867270   000.20.32.H11 

5.18 H11.50.18 UBND Xã Hàm Cần 
Thôn 2, X. Hàm Cần, H. Hàm 

Thuận Nam 

hamcan@hamthuannam.binht

huan.gov.vn 
(0252) 3868903   000.21.32.H11 

5.19 H11.50.19 UBND Xã Hàm Cường 
Thôn Phú Lộc, X. Hàm 

Cường, H. Hàm Thuận Nam 

hamcuong@hamthuannam.bi

nhthuan.gov.vn 
(0252) 3895709   000.22.32.H11 

5.20 H11.50.20 UBND Xã Hàm Kiệm 
Thôn Dân Hiệp, X. Hàm 

Kiệm, H. Hàm Thuận Nam 

hamkiem@hamthuannam.bin

hthuan.gov.vn 
(0252) 3898624   000.23.32.H11 

5.21 H11.50.21 UBND Xã Hàm Minh 
Thôn Minh Tiến, X. Hàm 

Minh, H. Hàm Thuận Nam 

hamminh@hamthuannam.bin

hthuan.gov.vn 
(0252) 3867400   000.24.32.H11 

5.22 H11.50.22 UBND Xã Hàm Mỹ 
Thôn Phú Hưng, X. Hàm Mỹ, 

H. Hàm Thuận Nam 

hammy@hamthuannam.binht

huan.gov.vn 
(0252) 3898185   000.25.32.H11 

5.23 H11.50.23 UBND Xã Hàm Thạnh 
Thôn Dân Cường, X. Hàm 

Thạnh, H. Hàm Thuận Nam 

hamthanh@hamthuannam.bin

hthuan.gov.vn 
(0252) 3868881   000.26.32.H11 

5.24 H11.50.24 UBND Xã Mương Mán 
Thôn Đằng Thành, X. Mương 

Mán, H. Hàm Thuận Nam 

muongman@hamthuannam.b

inhthuan.gov.vn 
(0252) 3868819   000.27.32.H11 

5.25 H11.50.25 UBND Xã Mỹ Thạnh 
Thôn 1, X. Mỹ Thạnh, H. Hàm 

Thuận Nam 

mythanh@hamthuannam.binh

thuan.gov.vn 
(0252) 3790616   000.28.32.H11 
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5.26 H11.50.26 UBND Xã Tân Lập 
Thôn Lập Phước, X. Tân Lập, 

H. Hàm Thuận Nam 

tanlap@hamthuannam.binhth

uan.gov.vn 
(0252) 3867616   000.29.32.H11 

5.27 H11.50.27 UBND Xã Tân Thành 
Thôn Văn Kê, Xã Tân Thành, 

Hàm Thuận Nam, Bình Thuận 

tanthanh@hamthuannam.binh

thuan.gov.vn 
(0252) 3682001   000.30.32.H11 

5.28 H11.50.28 UBND Xã Tân Thuận 
Thôn Hiệp Nhơn, X. Tân 

Thuận, H. Hàm Thuận Nam 

tanthuan@hamthuannam.binh

thuan.gov.vn 
(0252) 3681208   000.31.32.H11 

5.29 H11.50.29 UBND Xã Thuận Quý 
Thôn Thuận Cường, X. Thuận 

Quý, H. Hàm Thuận Nam 

thuanquy@hamthuannam.bin

hthuan.gov.vn 
(0252) 3607043   000.32.32.H11 

5.30 H11.50.30 

Ban đại diện Hội Người 

cao tuổi huyện Hàm 

Thuận Nam 

42 Trần Phú, TT. Thuận Nam, 

H. Hàm Thuận Nam 

hoichuthapdo@hamthuannam

.binhthuan.gov.vn 
(0252) 3869276   000.33.32.H11 

5.31 H11.50.31 
Hội Chữ thập đỏ huyện 

Hàm Thuận Nam 

36 Trần Phú, TT. Thuận Nam, 

H. Hàm Thuận Nam 
hoichuthapdohtn@gmail.com (0252) 3867279    000.34.32.H11 

5.32 H11.50.32 
Hội Đông y huyện Hàm 

Thuận Nam 

44 Trần Phú, TT. Thuận Nam, 

H. Hàm Thuận Nam 

hoidongy@hamthuannam.bin

hthuan.gov.vn 
    000.35.32.H11 

5.33 H11.50.33 
Hội Luật gia huyện Hàm 

Thuận Nam 

60 Trần Phú, TT. Thuận Nam, 

H. Hàm Thuận Nam 

hoiluatgia@hamthuannam.bin

hthuan.gov.vn 
    000.36.32.H11 

6 H11.51 UBND Thị xã La Gi         000.00.36.H11 

6.1 H11.51.01 Ban Quản lý cảng 
27 Bến Chương Dương, P. 

Phước Lộc, TX. La Gi 

banquanlycang@lagi.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3842142   000.01.36.H11 
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6.2 H11.51.02 Ban Quản lý chợ 
Đường Nguyễn Cư Trinh, P. 

Phước Hội, TX. La Gi 

banquanlycho@lagi.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3842902   000.02.36.H11 

6.3 H11.51.03 
Ban Quản lý công trình 

công cộng 

585 Thống Nhất, P. Tân An, 

TX. La Gi 

congtrinhcongcong@lagi.binh

thuan.gov.vn 
(0252) 3870385   000.03.36.H11 

6.4 H11.51.04 
Ban Quản lý điểm du lịch 

cộng đồng Cam Bình 

Đường Nguyễn Du, X. Tân 

Phước, TX. La Gi 

banquanlydulichcongdong@l

agi.binhthuan.gov.vn 
    000.04.36.H11 

6.5 H11.51.05 
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 

26 Hoàng Diệu, P. Tân An, 

TX. La Gi 
duan@lagi.binhthuan.gov.vn  (0252) 3870228   000.05.36.H11 

6.6 H11.51.06 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 

05 Nguyễn Huệ, P. Tân An, 

TX. La Gi 

giaoducdaotao@lagi.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3870123   000.07.36.H11 

6.7 H11.51.07 Phòng Kinh tế 
26 Hoàng Diệu, P. Tân An, 

TX. La Gi 

phongkinhte@lagi.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3871877   000.08.36.H11 

6.8 H11.51.08 
Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

26 Hoàng Diệu, P. Tân An, 

TX. La Gi 

laodongthuongbinhxahoi@lag

i.binhthuan.gov.vn  
(0252) 3871825   000.09.36.H11 

6.9 H11.51.09 Phòng Nội vụ 
26 Hoàng Diệu, P. Tân An, 

TX. La Gi 
noivu@lagi.binhthuan.gov.vn (0252) 3561009   000.10.36.H11 

6.10 H11.51.10 Phòng Quản lý đô thị 
26 Hoàng Diệu, P. Tân An, 

TX. La Gi 

quanlydothi@lagi.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3560171   000.11.36.H11 

6.11 H11.51.11 
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

26 Hoàng Diệu, P. Tân An, 

TX. La Gi 

taichinhkehoach@lagi.binhthu

an.gov.vn 
(0252) 3870277   000.12.36.H11 
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6.12 H11.51.12 
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

26 Hoàng Diệu, P. Tân An, 

TX. La Gi 

tainguyenmoitruong@lagi.bin

hthuan.gov.vn 
(0252) 3870121   000.13.36.H11 

6.13 H11.51.13 Phòng Tư pháp 
26 Hoàng Diệu, P. Tân An, 

TX. La Gi 

tuphap@lagi.binhthuan.gov.v

n 
(0252) 3870349   000.14.36.H11 

6.14 H11.51.14 
Phòng Văn hóa và Thông 

tin 

26 Hoàng Diệu, P. Tân An, 

TX. La Gi 
vhtt@lagi.binhthuan.gov.vn (0252) 3870126   000.15.36.H11 

6.15 H11.51.15 Thanh tra Thị xã 
26 Hoàng Diệu, P. Tân An, 

TX. La Gi 

thanhtra@lagi.binhthuan.gov.

vn 
(0252) 3870197   000.17.36.H11 

6.16 H11.51.16 
Trung tâm Kỷ thuật dịch 

vụ và Nông nghiệp 

03 Nguyễn Huệ, P. Tân An, 

TX. La Gi 

vtttktdvnn@lagi.binhthuan.go

v.vn 
(0252) 3870470   000.32.36.H11 

6.17 H11.51.17 

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên 

261 Ngô Quyền, P. Tân An, 

TX. La Gi 

trungtamgiaoducnghenghiep

@lagi.binhthuan.gov.vn  
(0252) 3870469   000.19.36.H11 

6.18 H11.51.18 
Trung tâm Phát triển Quỹ 

đất 

26 Hoàng Diệu, P. Tân An, 

TX. La Gi 

trungtamphattrienquydat@lag

i.binhthuan.gov.vn 
(0252) 3872090   000.20.36.H11 

6.19 H11.51.19 
Trung tâm Văn hóa – 

Thông tin – Thể thao 

571 Thống Nhất, P. Tân An, 

TX. La Gi 

trungtamvanhoa@lagi.binhthu

an.gov.vn 
(0252) 3870137   000.21.36.H11 

6.20 H11.51.20 
Văn phòng 

HĐND&UBND thị xã 

26 Hoàng Diệu, P. Tân An, 

TX. La Gi 

vanphong@lagi.binhthuan.go

v.vn 
(0252) 3871850   000.22.36.H11 

6.21 H11.51.21 UBND Phường Bình Tân 
80 Nguyễn Trãi, P. Bình Tân, 

TX. La Gi 

binhtan@lagi.binhthuan.gov.v

n 
(0252) 3566263   000.23.36.H11 
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6.22 H11.51.22 
UBND Phường Phước 

Hội 

02 Diên Hồng, P. Phước Hội, 

TX. La Gi 

phuochoi@lagi.binhthuan.gov

.vn 
(0252) 3844177   000.24.36.H11 

6.23 H11.51.23 
UBND Phường Phước 

Lộc 

86 Lê Minh Công, P. Phước 

Lộc, TX. La Gi 

phuocloc@lagi.binhthuan.gov

.vn 
(0252) 3842115   000.25.36.H11 

6.24 H11.51.24 UBND Phường Tân An 
586 Thống Nhất, P. Tân An, 

TX. La Gi 
tanan@lagi.binhthuan.gov.vn (0252) 3870129   000.26.36.H11 

6.25 H11.51.25 
UBND Phường Tân 

Thiện 

353 Thống Nhất, P. Tân Thiện, 

TX. La Gi 

tanthien@lagi.binhthuan.gov.

vn 
(0252) 3870130   000.27.36.H11 

6.26 H11.51.26 UBND xã Tân Bình 
Đường Nguyễn Chí Thanh, X. 

Tân Bình, TX. La Gi 

tanbinh@lagi.binhthuan.gov.v

n 
(0252) 3567361   000.28.36.H11 

6.27 H11.51.27 UBND xã Tân Hải 
Đường Mai Thúc Loan, X. 

Tân Hải, TX. La Gi 
tanhai@lagi.binhthuan.gov.vn (0252) 3874921   000.29.36.H11 

6.28 H11.51.28 UBND xã Tân Phước 
649 Tôn Đức Thắng, X. Tân 

Phước, TX. La Gi 

tanphuoc@lagi.binhthuan.gov

.vn 
(0252) 3560094   000.30.36.H11 

6.29 H11.51.29 UBND xã Tân Tiến 
281 Lý Thái Tổ, X. Tân Tiến, 

TX. La Gi 

tantien@lagi.binhthuan.gov.v

n 
(0252) 3874192   000.31.36.H11 

6.30 H11.51.30 
Ban đại diện Hội Người 

cao tuổi thị xã La Gi 

10 Nguyễn Huệ, P. Tân An, 

TX. La Gi 
Ngocha0403@gmail.com (0252) 3872801   000.32.36.H11 

6.31 H11.51.31 
Hội Chữ thập đỏ thị xã La 

Gi 

10 Nguyễn Huệ, P. Tân An, 

TX. La Gi 

hoichuthapdo@lagi.binhthuan

.gov.vn 

(0252) 

.3870551 
  000.33.36.H11 
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6.32 H11.51.32 Hội Đông y thị xã La Gi 
10 Nguyễn Huệ, P. Tân An, 

TX. La Gi 

hoidongy@lagi.binhthuan.gov

.vn 
(0252) 3872786   000.34.36.H11 

6.33 H11.51.33 Hội Luật gia thị xã La Gi 
10 Nguyễn Huệ, P. Tân An, 

TX. La Gi 

hoiluatgia@lagi.binhthuan.go

v.vn 
    000.35.36.H11 

6.34 H11.51.34 
Hội Người mù thị xã La 

Gi 

10 Nguyễn Huệ, P. Tân An, 

TX. La Gi 

hoinguoimu@lagi.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3706433   000.36.36.H11 

7 H11.52 
UBND Huyện Hàm 

Tân 
        000.00.30.H11 

7.1 H11.52.01 
Ban Quản lý công trình 

công cộng 

Khu phố 8, TT. Tân Nghĩa, H. 

Hàm Tân 

banqlctcc@hamtan.binhthgua

n.gov.vn 
(0252) 3877070   000.01.30.H11 

7.2 H11.52.02 Ban Quản lý dự án 
Khu phố 3, TT. Tân Nghĩa, H. 

Hàm Tân 

banqlda@hamtan.binhthguan.

gov.vn 
(0252) 3876620   000.02.30.H11 

7.3 H11.52.03 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 

Khu phố 2, TT. Tân Nghĩa, H. 

Hàm Tân 

phonggddt@hamtan.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3877013   000.04.30.H11 

7.4 H11.52.04 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
Khu phố 2, TT. Tân Nghĩa, H. 

Hàm Tân 

phongktht@hamtan.binhthuan

.gov.vn 
(0252) 3877043   000.05.30.H11 

7.5 H11.52.05 
Phòng Lao động – 

Thương binh và Xã hội 

Khu phố 2, TT. Tân Nghĩa, H. 

Hàm Tân 

phongldtbxh@hamtan.binhth

uan.gov.vn 
(0252) 3877081   000.06.30.H11 

7.6 H11.52.06 Phòng Nội vụ 
Khu phố 2, TT. Tân Nghĩa, H. 

Hàm Tân 

phongnv@hamtan.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3877012   000.07.30.H11 
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7.7 H11.52.07 
Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Khu phố 2, TT. Tân Nghĩa, H. 

Hàm Tân 

phongnnptnt@hamtan.binhth

uan.gov.vn 
(0252) 3877020   000.08.30.H11 

7.8 H11.52.08 
Phòng Tài chính – Kế 

hoạch 

Khu phố 3, TT. Tân Nghĩa, H. 

Hàm Tân 

phongtckh@hamtan.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3876767   000.09.30.H11 

7.9 H11.52.09 
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

Khu phố 2, TT. Tân Nghĩa, H. 

Hàm Tân 

phongtnmt@hamtan.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3876909   000.10.30.H11 

7.10 H11.52.10 Phòng Tư pháp 
Khu phố 2, TT. Tân Nghĩa, H. 

Hàm Tân 

phongtp@hamtan.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3877042   000.11.30.H11 

7.11 H11.52.11 
Phòng Văn hóa và Thông 

tin 

Khu phố 2, TT. Tân Nghĩa, H. 

Hàm Tân 

phongvhtt@hamtan.binhthuan

.gov.vn 
(0252) 3877051   000.12.30.H11 

7.12 H11.52.12 Thanh tra Huyện 
Khu phố 2, TT. Tân Nghĩa, H. 

Hàm Tân 

thanhtra@hamtan.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3877047   000.14.30.H11 

7.13 H11.52.13 

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp – Giáo dục 

thường xuyên 

Thôn Đông Thuận, xã Tân Hà, 

huyện Hàm Tân, tỉnh Bình 

Thuận 

trungtamdn@hamtan.binhthu

an.gov.vn 
(0252) 3877560   000.15.30.H11 

7.14 H11.52.14 
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất 

Khu phố 3, TT. Tân Nghĩa, H. 

Hàm Tân 

trungtamptqd@hamtan.binhth

uan.gov.vn 
(0252) 3877053   000.16.30.H11 

7.15 H11.52.15 
Trung tâm Văn hóa – 

Thông tin và Thể thao 

Khu phố 2, TT. Tân Nghĩa, H. 

Hàm Tân 

trungtamvhtttt@hamtan.binht

huan.gov.vn 
(0252) 3877054   000.17.30.H11 

7.16 H11.52.16 
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

Khu phố 2, TT. Tân Nghĩa, H. 

Hàm Tân 

vanphong@hamtan.binhthuan

.gov.vn 
(0252) 3877599   000.18.30.H11 
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7.17 H11.52.17 
UBND Thị trấn Tân 

Minh 

Khu phố 3, TT. Tân Nghĩa, H. 

Hàm Tân 

tanminh@hamtan.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3878804   000.19.30.H11 

7.18 H11.52.18 
UBND Thị trấn Tân 

Nghĩa 

Khu phố 1, TT. Tân Nghĩa, H. 

Hàm Tân 

tannghia@hamtan.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3214733   000.20.30.H11 

7.19 H11.52.19 UBND Xã Sơn Mỹ 
Thôn 2, X. Sơn Mỹ, H. Hàm 

Tân 

sonmy@hamtan.binhthuan.go

v.vn 
(0252) 3565043   000.21.30.H11 

7.20 H11.52.20 UBND Xã Sông Phan 
Thôn Tân Hòa,X. Sông Phan, 

H. Hàm Tân 

songphan@hamtan.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3876151   000.22.30.H11 

7.21 H11.52.21 UBND Xã Tân Đức 
Thôn 3, X. Tân Đức, H. Hàm 

Tân 

tanduc@hamtan.binhthuan.go

v.vn 
(0252) 3878415   000.23.30.H11 

7.22 H11.52.22 UBND Xã Tân Hà 
Thôn Đông Hòa, X. Tân Hà, 

H. Hàm Tân 

tanha@hamtan.binhthuan.gov

.vn 
(0252) 3876692   000.24.30.H11 

7.23 H11.52.23 UBND Xã Tân Phúc 
Thôn 2, X. Tân Phúc, H. Hàm 

Tân 

tanphuc@hamtan.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3878190   000.25.30.H11 

7.24 H11.52.24 UBND Xã Tân Thắng 
Thôn Gò Găng, X. Tân Thắng, 

H. Hàm Tân 

tanthang@hamtan.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3875007   000.26.30.H11 

7.25 H11.52.25 UBND Xã Tân Xuân 
Thôn Láng Gòn 1, X. Tân 

Xuân, H. Hàm Tân 

tanxuan@hamtan.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3563014   000.27.30.H11 

7.26 H11.52.26 UBND Xã Thắng Hải 
Thôn Thắng Hải, X. Tân 

Thắng Hải, H. Hàm Tân 

thanghai@hamtan.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3875612   000.28.30.H11 
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7.27 H11.52.27 
Ban đại diện Hội Người 

cao tuổi huyện Hàm Tân 

Khu phố 2, TT. Tân Nghĩa, H. 

Hàm Tân 

hoinct@hamtan.binhthuan.go

v.vn 
(0252) 3876156   000.29.30.H11 

7.28 H11.52.28 
Hội Chữ thập đỏ huyện 

Hàm Tân 

02 Hà Huy Tập, TT. Tân 

Nghĩa, H. Hàm Tân 

hoictd@hamtan.binhthuan.go

v.vn 
(0252) 3877057   000.30.30.H11 

7.29 H11.52.29 
Hội Đông y huyện Hàm 

Tân 

03 Cách Mạng Tháng 8, TT. 

Tân Nghĩa, H. Hàm Tân 

hoidongy@hamtan.binhthuan.

gov.vn 
    000.31.30.H11 

7.30 H11.52.30 
Hội Luật gia huyện Hàm 

Tân 

Khu phố 2, TT. Tân Nghĩa, H. 

Hàm Tân 

hoiluatgia@hamtan.binhthuan

.gov.vn 
    000.32.30.H11 

7.31 H11.52.31 
Hội Người mù huyện 

Hàm Tân 

Cách Mạng Tháng 8, TT. Tân 

Nghĩa, H. Hàm Tân 

hoinguoimu@hamtan.binhthu

an.gov.vn 
    000.33.30.H11 

8 H11.53 
UBND Huyện Đức 

Linh 
        000.00.29.H11 

8.1 H11.53.01 
Ban quản lý Công trình 

Công cộng 

Khu phố 1, TT. Võ Xu, H. Đức 

Linh 

congtrinhcongcong@duclinh.

binhthuan.gov.vn 
(0252) 3882273   000.01.29.H11 

8.2 H11.53.02 Ban quản lý dự án 
Khu phố 1, TT. Võ Xu, H. Đức 

Linh 

bqlda@duclinh.binhthuan.gov

.vn 
(0252) 3887325   000.02.29.H11 

8.3 H11.53.03 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 

Khu phố 1, TT. Võ Xu, H. Đức 

Linh 

phonggiaoduc@duclinh.binht

huan.gov.vn;  

 

pgdduclinh.binhthuan@moet.

edu.vn 

(0252) 3882316   000.04.29.H11 
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8.4 H11.53.04 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
Khu phố 1, TT. Võ Xu, H. Đức 

Linh 

phongkinhtevahatang@duclin

h.binhthuan.gov.vn 
(0252) 3887787   000.05.29.H11 

8.5 H11.53.05 
Phòng Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

Khu phố 1, TT. Võ Xu, H. Đức 

Linh 

phonglaodong@duclinh.binht

huan.gov.vn 
(0252) 3882135   000.06.29.H11 

8.6 H11.53.06 Ban Tổ chức - Nội vụ 
Khu phố 1, TT. Võ Xu, H. Đức 

Linh 

phongnoivu@duclinh.binhthu

an.gov.vn 
(0252) 3887359   000.07.29.H11 

8.7 H11.53.07 
Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Khu phố 1, TT. Võ Xu, H. Đức 

Linh 

phongnongnghiep@duclinh.bi

nhthuan.gov.vn 
(0252) 3882155   000.08.29.H11 

8.8 H11.53.08 
Phòng Tài chính – Kế 

hoạch 

Khu phố 1, TT. Võ Xu, H. Đức 

Linh 

phongtaichinh@duclinh.binht

huan.gov.vn 
(0252) 3882078   000.09.29.H11 

8.9 H11.53.09 
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

Khu phố 1, TT. Võ Xu, H. Đức 

Linh 

phongtainguyen@duclinh.bin

hthuan.gov.vn 
(0252) 3882016   000.10.29.H11 

8.10 H11.53.10 Phòng Tư pháp 
Khu phố 1, TT. Võ Xu, H. Đức 

Linh 

phongtuphap@duclinh.binhth

uan.gov.vn 
(0252) 3882032   000.11.29.H11 

8.11 H11.53.11 
Phòng Văn hóa và Thông 

tin 

Khu phố 1, TT. Võ Xu, H. Đức 

Linh 

phongvanhoahuyenduclinh@

duclinh.binhthuan.gov.vn 
(0252) 3882140   000.12.29.H11 

8.12 H11.53.12 Thanh tra huyện 
Khu phố 1, TT. Võ Xu, H. Đức 

Linh 

phongthanhtra@duclinh.binht

huan.gov.vn 
(0252) 3882154   000.14.29.H11 

8.13 H11.53.13 
Trung tâm Kỹ thuật và 

dịch vụ nông nghiệp 

Khu phố 1, TT. Võ Xu, H. Đức 

Linh 

trungtamkythuat-

dvnn@duclinh.binhthuan.gov.

vn 

(0252) 3882164   000.34.29.H11 
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8.14 H11.53.14 

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp – Giáo dục 

thường xuyên 

Khu phố 3, TT. Võ Xu, H. Đức 

Linh 

ttgdnngdtx@duclinh.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3882548   000.17.29.H11 

8.15 H11.53.15 
Trung Tâm phát triển quỹ 

đất 

Khu phố 1, TT. Võ Xu, H. Đức 

Linh 

ttptqd@duclinh.binhthuan.gov

.vn 
(0252) 3882559   000.18.29.H11 

8.16 H11.53.16 
Trung tâm Truyền thông 

– Văn hóa và Thể thao 

Khu phố 1, TT. Võ Xu, H. Đức 

Linh 

truyenthongvanhoathethao@d

uclinh.binhthuan.gov.vn 
(0252) 3508246   000.19.29.H11 

8.17 H11.53.17 
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

Khu phố 1, TT. Võ Xu, H. Đức 

Linh 

duclinh@duclinh.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3882133   000.20.29.H11 

8.18 H11.53.18 UBND thị trấn Đức Tài TT. Đức Tài, H. Đức Linh 
ductai@duclinh.binhthuan.go

v.vn 
(0252) 3883320   000.21.29.H11 

8.19 H11.53.19 UBND thị trấn Võ Xu TT. Võ Xu, H. Đức Linh 
voxu@duclinh.binhthuan.gov.

vn 
(0252) 3882169   000.22.29.H11 

8.20 H11.53.20 UBND xã Đa Kai 
Thôn 6, X. Đa Kai, H. Đức 

Linh 

dakai@duclinh.binhthuan.gov

.vn 
(0252) 3884425   000.23.29.H11 

8.21 H11.53.21 UBND xã Đông Hà 
Thôn 2A,  X. Đông Hà, H. Đức 

Linh 

dongha@duclinh.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3530127   000.24.29.H11 

8.22 H11.53.22 UBND xã Đức Hạnh 
Thôn 3, X. Đức Hạnh, H. Đức 

Linh 

duchanh@duclinh.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3883317   000.26.29.H11 

8.23 H11.53.23 UBND xã Đức Tín 
Thôn 9, X. Đức Tín, H. Đức 

Linh 

ductin@duclinh.binhthuan.go

v.vn 
(0252) 3510401   000.27.29.H11 

8.24 H11.53.24 UBND xã Mê Pu X. Mê Pu, H. Đức Linh 
mepu@duclinh.binhthuan.gov

.vn 
(0252) 3885079   000.28.29.H11 
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8.25 H11.53.25 UBND xã Nam Chính X. Nam Chính, H. Đức Linh 
namchinh@duclinh.binhthuan

.gov.vn 
(0252) 3508058   000.29.29.H11 

8.26 H11.53.26 UBND xã Sùng Nhơn X. Sùng Nhơn, H. Đức Linh 
sungnhon@duclinh.binhthuan

.gov.vn 
(0252) 3884423   000.30.29.H11 

8.27 H11.53.27 UBND xã Tân Hà 
Thôn 3, X. Tân Hà, H. Đức 

Linh 

tanha@duclinh.binhthuan.gov

.vn 
(0252) 3530685   000.31.29.H11 

8.28 H11.53.28 UBND xã Trà Tân 
Thôn 1A, X. Trà Tân, H. Đức 

Linh 

tratan@duclinh.binhthuan.gov

.vn 
(0252) 3530606   000.32.29.H11 

8.29 H11.53.29 UBND xã Vũ Hòa 
Thôn 4, X. Vũ Hòa, H. Đức 

Linh 

vuhoa@duclinh.binhthuan.go

v.vn 
(0252) 3523179   000.33.29.H11 

8.30 H11.53.30 
Ban đại diện Hội Người 

cao tuổi huyện Đức Linh 

Khu phố 3, TT. Võ Xu, H. Đức 

Linh 

hoidacthu.duclinh@gmail.co

m 
(0252) 3520171   000.34.29.H11 

8.31 H11.53.31 
Hội Chữ thập đỏ huyện 

Đức Linh 

Khu phố 1, TT. Võ Xu, H. Đức 

Linh 

chuthapdoduclinh@gmail.co

m 
(0252) 3882579   000.35.29.H11 

8.32 H11.53.32 
Hội Đông y huyện Đức 

Linh 

Thôn 8, X. Nam Chính, H. 

Đức Linh 
hoidongyduclinh@gmail.com (0252) 3510744   000.36.29.H11 

8.33 H11.53.33 
Hội Luật gia huyện Đức 

Linh 

375 Cách Mạng Tháng 8, TT. 

Võ Xu, H. Đức Linh 
thuytuphap85@gmail.com     000.37.29.H11 

8.34 H11.53.34 
Hội Người mù huyện 

Đức Linh 

378 Cách Mạng Tháng 8, TT. 

Võ Xu, H. Đức Linh 
trinhquanghiendl@gmail.com 

(0252)  

3508370 
  000.38.29.H11 

9 H11.54 
UBND Huyện Tánh 

Linh 
        000.00.34.H11 
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9.1 H11.54.01 Ban quản lý dự án 
16 Đường 25/12, TT. Lạc 

Tánh, H. Tánh Linh 

bqldatl@tanhlinh.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3880212   000.02.34.H11 

9.2 H11.54.02 Phòng Dân tộc 
434 Trần Hưng Đạo, TT. Lạc 

Tánh, H. Tánh Linh 

dantoctl@tanhlinh.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3888179   000.04.34.H11 

9.3 H11.54.03 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 

436 Trần hưng Đạo- TT Lạc 

Tánh- Tánh Linh 

giaoductl@tanhlinh.binhthuan

.gov.vn 
(0252) 3880864   000.05.34.H11 

9.4 H11.54.04 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
434 Trần Hưng Đạo, TT. Lạc 

Tánh, H. Tánh Linh 

kinhtehatangtl@tanhlinh.binht

huan.gov.vn 
(0252) 3888458   000.06.34.H11 

9.5 H11.54.05 
Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

434 Trần Hưng Đạo, TT. Lạc 

Tánh, H. Tánh Linh 

laodongtbxhtl@tanhlinh.binht

huan.gov.vn 
(0252) 3880061   000.07.34.H11 

9.6 H11.54.06 Phòng Nội vụ 
434 Trần Hưng Đạo, TT. Lạc 

Tánh, H. Tánh Linh 

noivutl@tanhlinh.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3888054   000.08.34.H11 

9.7 H11.54.07 
Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

434 Trần Hưng Đạo, TT. Lạc 

Tánh, H. Tánh Linh 

nongnghieptl@tanhlinh.binhth

uan.gov.vn 
(0252) 3880127   000.09.34.H11 

9.8 H11.54.08 
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

434 Trần Hưng Đạo, TT. Lạc 

Tánh, H. Tánh Linh 

tckhtl@tanhlinh.binhthuan.go

v.vn 
(0252) 3880054   000.10.34.H11 

9.9 H11.54.09 
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

04 Đường 25/12, TT. Lạc 

Tánh, H. Tánh Linh 

tnmttl@tanhlinh.binhthuan.go

v.vn 
(0252) 3880067   000.11.34.H11 

9.10 H11.54.10 Phòng Tư pháp 
434 Trần Hưng Đạo, TT. Lạc 

Tánh, H. Tánh Linh 

tuphaptl@tanhlinh.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3880391   000.12.34.H11 
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9.11 H11.54.11 
Phòng Văn hóa và Thông 

tin 

434 Trần Hưng Đạo, TT. Lạc 

Tánh, H. Tánh Linh 

vhthongtintl@tanhlinh.binhth

uan.gov.vn 
(0252) 3880144   000.13.34.H11 

9.12 H11.54.12 Thanh tra Huyện 
434 Trần Hưng Đạo, TT. Lạc 

Tánh, H. Tánh Linh 

thanhtratl@tanhlinh.binhthuan

.gov.vn 
(0252) 3880972   000.15.34.H11 

9.13 H11.54.13 

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên 

238 Trần Hưng Đạo, Lạc 

Tánh, Tánh Linh, Bình Thuận 

gdnn_gdtxtl@tanhlinh.binhth

uan.gov.vn 
(0252) 3889693   000.16.34.H11 

9.14 H11.54.14 
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất 

186 Đường 25/12, TT. Lạc 

Tánh, H. Tánh Linh 

quydattl@tanhlinh.binhthuan.

gov.vn 
    000.17.34.H11 

9.15 H11.54.15 
Trung tâm Văn hóa -Thể 

thao và Truyền thanh 

Đường 25/12, TT. Lạc Tánh, 

H. Tánh Linh 

ttthethaotl@tanhlinh.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3880893   000.18.34.H11 

9.16 H11.54.16 
Văn phòng 

HĐND&UBND huyện 

434 Trần Hưng Đạo, TT. Lạc 

Tánh, H. Tánh Linh 

vpubndtl@tanhlinh.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3880073   000.19.34.H11 

9.17 H11.54.17 UBND Thị trấn Lạc Tánh TT. Lạc Tánh, H. Tánh Linh 
lactanh@tanhlinh.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3880166   000.20.34.H11 

9.18 H11.54.18 UBND Xã Bắc Ruộng X. Bắc Ruộng, H. Tánh Linh 
bacruong@tanhlinh.binhthuan

.gov.vn 
(0252) 3891604   000.21.34.H11 

9.19 H11.54.19 UBND Xã Đồng Kho X. Đồng Kho, H. Tánh Linh 
dongkho@tanhlinh.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3881415   000.22.34.H11 

9.20 H11.54.20 UBND Xã Đức Bình 
Thôn 3, X. Đức Bình, H. Tánh 

Linh 

ducbinh@tanhlinh.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3580134   000.23.34.H11 
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9.21 H11.54.21 UBND Xã Đức Phú 
Thôn 2, X. Đức Phú, H. Tánh 

Linh 

ducphu@tanhlinh.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3894282   000.24.34.H11 

9.22 H11.54.22 UBND Xã Đức Thuận X. Đức Thuận, H. Tánh Linh 
ducthuan@tanhlinh.binhthuan

.gov.vn 
(0252) 3880164   000.26.34.H11 

9.23 H11.54.23 UBND Xã Gia An X. Gia An, H. Tánh Linh 
giaan@tanhlinh.binhthuan.go

v.vn 
(0252) 3588676   000.27.34.H11 

9.24 H11.54.24 UBND Xã Gia Huynh X. Gia Huynh, H. Tánh Linh 
giahuynh@tanhlinh.binhthuan

.gov.vn 
(0252) 3586497   000.28.34.H11 

9.25 H11.54.25 UBND Xã Huy Khiêm X. Huy Khiêm, H. Tánh Linh 
huykhiem@tanhlinh.binhthua

n.gov.vn 
(0252) 3881231   000.29.34.H11 

9.26 H11.54.26 UBND Xã La Ngâu 
Bản 2. X. La Ngâu, H. Tánh 

Linh 

langau@tanhlinh.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3592048   000.30.34.H11 

9.27 H11.54.27 UBND Xã Măng Tố 
Thôn 8, X. Măng Tố, H. Tánh 

Linh 

mangto@tanhlinh.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3891609   000.31.34.H11 

9.28 H11.54.28 UBND Xã Nghị Đức X. Nghị Đức, H. Tánh Linh 
nghiduc@tanhlinh.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3891614   000.32.34.H11 

9.29 H11.54.29 UBND Xã Suối Kiết X. Suối Kiết, H. Tánh Linh 
suoikiet@tanhlinh.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3587009   000.33.34.H11 

9.30 H11.54.30 
Ban đại diện Hội Người 

cao tuổi huyện Tánh Linh 

Khu phố Lạc Hóa, TT. Lạc 

Tánh, H. Tánh Linh 

hoinct@tanhlinh.binhthuan.go

v.vn 
(0252) 3888039   000.34.34.H11 

9.31 H11.54.31 
Hội Chữ thập đỏ huyện 

Tánh Linh 

430 Trần Hưng Đạo, TT. Lạc 

Tánh, H. Tánh Linh 

hoichuthapdotl@tanhlinh.binh

thuan.gov.vn 
(0252) 3880020   000.35.34.H11 
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BTTTT 

9.32 H11.54.32 
Hội Đông y huyện Tánh 

Linh 
TT. Lạc Tánh, H. Tánh Linh hoidongytanhlinh@gail.com (0252) 3388029   000.36.34.H11 

9.33 H11.54.33 
Hội Luật gia huyện Tánh 

Linh 

Đường Trần Hưng Đạo, TT. 

Lạc Tánh, H. Tánh Linh 

hoangvanphung2019@gmail.

com 
    000.37.34.H11 

9.34 H11.54.34 
Hội Người mù huyện 

Tánh Linh 

434 Trần Hưng Đạo, TT. Lạc 

Tánh, H. Tánh Linh 

hoinguoimutl@tanhlinh.binht

huan.gov.vn 
(0252) 3889991   000.38.34.H11 

10 H11.55 UBND Huyện Phú Quý         000.00.33.H11 

10.1 H11.55.01 
Ban Quản lý công trình 

công cộng 

186 Võ Văn Kiệt, X. Ngũ 

Phụng, H. Phú Quý 

bqlctcc@phuquy.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3768200   000.01.33.H11 

10.2 H11.55.02 
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 

237 Hùng Vương, X. Ngũ 

Phụng, H. Phú Quý 

bqlda@phuquy.binhthuan.gov

.vn 
(0252) 3769959   000.02.33.H11 

10.3 H11.55.03 
Ban Quản lý Khu du lịch 

Phú Quý 

173 Võ Văn Kiệt, X. Ngũ 

Phụng, H. Phú Quý 

bqlkdl@phuquy.binhthuan.go

v.vn 
(0252) 3505567 

phuquytravel.com.v

n 
000.20.33.H11 

10.4 H11.55.04 Phòng Văn xã 
237 Hùng Vương, X. Ngũ 

Phụng, H. Phú Quý  

pvx@phuquy.binhthuan.gov.v

n 
(0252) 3768212   000.21.33.H11 

10.5 H11.55.05 Ban Tổ chức – Nội vụ 
235 Hùng Vương, X. Ngũ 

Phụng, H. Phú Quý  

btc@huphuquy.binhthuan.gov

.vn 
(0252) 3769800   000.22.33.H11 

10.6 H11.55.06 Phòng Kinh tế - Tài chính 
198 Võ Văn Kiệt, H. Ngũ 

Phụng, H. Phú Quý 

pkttc@phuquy.binhthuan.gov.

vn 
(0252) 3768213   000.07.33.H11 
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10.7 H11.55.07 
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

237 Hùng Vương, X. Ngũ 

Phụng, H. Phú Quý  

ptnmt@phuquy.binhthuan.go

v.vn 
(0252) 3768728   000.08.33.H11 

10.8 H11.55.08 Phòng Tư pháp 
237 Hùng Vương, X. Ngũ 

Phụng, H. PhúQuý  

ptp@phuquy.binhthuan.gov.v

n 
(0252) 3769188   000.09.33.H11 

10.9 H11.55.09 
Cơ quan kiểm tra - Thanh 

tra 

235 Hùng Vương, X. Ngũ 

Phụng, H. Phú Quý  

pttnn@phuquy.binhthuan.gov.

vn 
(0252) 3769675   000.23.33.H11 

10.10 H11.55.10 

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên 

01 Tôn Đức Thắng, X. Ngũ 

Phụng, H. Phú Quý  

ttdn@phuquy.binhthuan.gov.v

n 
(0252) 3767777   000.13.33.H11 

10.11 H11.55.11 
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất 

237 Hùng Vương, X. Ngũ 

Phụng, H. Phú Quý  

ttptqd@phuquy.binhthuan.go

v.vn 
(0252) 3768494   000.14.33.H11 

10.12 H11.55.12 
Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin - Thể thao 

173 Võ Văn Kiệt, X. Ngũ 

Phụng, H. Phú Quý 

ttvhtt@phuquy.binhthuan.gov

.vn 
(0252) 3769286   000.15.33.H11 

10.13 H11.55.13 
Trung tâm Kỹ thuật - 

Dịch vụ và Nông nghiệp 

02 Nguyễn Du, X. Tam Thanh, 

H. Phú Quý 

ttktdvnn@phuquy.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3769288   000.24.33.H11 

10.14 H11.55.14 
Văn phòng Cấp ủy – 

Chính quyền 

235 Hùng Vương, X. Ngũ 

Phụng, H. PhúQuý 
phuquy@binhthuan.gov.vn (0252) 3768191   000.16.33.H11 

10.15 H11.55.15 UBND Xã Long Hải 
204 Nguyễn Thông, X. Long 

Hải, H. Phú Quý 

ubndxlh@phuquy.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3764457   000.17.33.H11 

10.16 H11.55.16 UBND Xã Ngũ Phụng 
29 Võ Văn Kiệt, X. Ngũ 

Phụng, H. Phú Quý 

ubndxnp@phuquy.binhthuan.

gov.vn 
(0252) 3765002   000.18.33.H11 
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10.17 H11.55.17 UBND Xã Tam Thanh 
380 Võ Văn Kiệt, X. Tam 

Thanh, H. Phú Quý 

ubndxtt@phuquy.binhthuan.g

ov.vn 
(0252) 3765003   000.19.33.H11 

10.18 H11.55.18 
Ban đại diện Hội Người 

cao tuổi huyện Phú Quý 

237 Hùng Vương, X. Ngũ 

Phụng, H. Phú Quý  

hnct@phuquy.binhthuan.gov.

vn 
(0252) 3769243   000.20.33.H11 

10.19 H11.55.19 
Hội Chữ thập đỏ huyện 

Phú Quý 

237 Hùng Vương, X. Ngũ 

Phụng, H. Phú Quý  

hcd@phuquy.binhthuan.gov.v

n 
    000.21.33.H11 

10.20 H11.55.20 
Hội Đông y huyện Phú 

Quý 

237 Hùng Vương, X. Ngũ 

Phụng, H. Phú Quý  

hdy@phuquy.binhthuan.gov.v

n 
    000.22.33.H11 

10.21 H11.55.21 
Hội Luật gia huyện Phú 

Quý 

237 Hùng Vương, X. Ngũ 

Phụng, H. Phú Quý  

hlg@phuquy.binhthuan.gov.v

n 
    000.23.33.H11 

10.22 H11.55.22 

Hội bảo trợ người khuyết 

tật, trẻ mồ côi và người 

mù 

237 Hùng Vương, X. Ngũ 

Phụng, H. Phú Quý  

hoibaotronkttmcnm@phuquy.

binhthuan.gov.vn 
    000.24.33.H11 
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DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP 4 

(Kèm theo Quyết định số    1428   /QĐ-UBND ngày   24   /6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận) 
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I H11.04 Sở Giao thông - Vận tải         000.00.04.H11 

1 H11.04.02 Bến xe tỉnh Bình Thuận         000.02.04.H11 

1.1 H11.04.02.01 Bến xe Bắc Phan Thiết 
01 Từ Văn Tư, P. Phú Trinh, TP. Phan 

Thiết 

benxephanthiet@ya

hoo.com.vn 
(0252) 3821361   002.02.04.H11 

1.2 H11.04.02.02 Bến xe Nam Phan Thiết 
666 Trần Quý Cáp, P. Đức Long, TP. 

Phan Thiết 

bxnampt@yahoo.c

om.vn 
(0252) 3816938   003.02.04.H11 

1.3 H11.04.02.03 Bến xe Mũi Né 
Đường Huỳnh Thúc Kháng, P. Mũi Né, 

TP. Phan Thiết 

bxmuine@yahoo.c

om.vn 
(0252) 3849676   004.02.04.H11 

1.4 H11.04.02.04 Bến xe La Gi 206 Thống Nhất, P. Tân Thiện, TX. La Gi  
bxlagi@yahoo.com

.vn 
(0252) 3870152   005.02.04.H11 

1.5 H11.04.02.05 Bến xe Tánh Linh TT. Lạc Tánh, H. Tánh Linh 
bxtanhlinh@yahoo.

com.vn 
(0252) 2217521   006.02.04.H11 

1.6 H11.04.02.06 Bến xe Bắc Ruộng X. Măng Tố, H. Tánh Linh  
bxbacruong@yaho

o.com.vn 
(0252) 2246303   007.02.04.H11 

1.7 H11.04.02.07 Bến xe Đức Linh TT. Võ Xu, H. Đức Linh  
bxduclinh@yahoo.

com.vn 
(0252) 3882163   008.02.04.H11 

2 H11.04.04 Thanh Tra Sở         000.05.04.H11 

2.1 H11.04.04.01 Đội Thanh tra giao thông số 1 
666 Trần Quý Cáp, P. Đức Long, TP. 

Phan Thiết  
      001.05.04.H11 

2.2 H11.04.04.02 Đội Thanh tra giao thông số 2 
666 Trần Quý Cáp, P. Đức Long, TP. 

Phan Thiết  
      002.05.04.H11 

2.3 H11.04.04.03 Đội Thanh tra giao thông số 3 
Đường Phạm Hùng, TT. Võ Xu, H. Đức 

Linh 
      003.05.04.H11 
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2.4 H11.04.04.04 Đội Thanh tra giao thông số 4 P. Tân An, TX. La Gi       004.05.04.H11 

2.5 H11.04.04.05 Đội Thanh tra giao thông số 5 X. Chí Công, H. Tuy Phong       005.05.04.H11 

2.6 H11.04.04.06 Đội Thanh tra giao thông số 6 X. Ngũ Phụng, H. Phú Quý       006.05.04.H11 

2.7 H11.04.04.07 
Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu 

động Bình Thuận (TC041) 
Km 58+280 - Quốc lộ 55, H. Hàm Tân       007.05.04.H11 

II H11.06 Sở Khoa học và Công nghệ         000.00.06.H11 

1 H11.06.01 
Chi cục Tiêu chuẩn - Đo 

lường - Chất lượng 
        000.01.06.H11 

1.1 H11.06.01.01 
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 

Chuẩn Đo lường Chất lượng 

KDC Bắc Xuân An, P. Xuân An, TP. 

Phan Thiết 

trungtamtdcbinhthu

an@skhcn.binhthua

n.gov.vn 

(0252) 3382239 
tdcbinhthuan.

vn 
001.01.06.H11 

III H11.07 
Sở Lao động, Thương binh 

và Xã hội 
        000.00.07.H11 

1 H11.07.03 
Trung tâm Bảo trợ xã hội 

tổng hợp 
        000.03.07.H11 

1.1 H11.07.03.01 Cơ sở nuôi dưỡng Tân Hà Thôn Tân Thuận, X. Tân Hà, H. Hàm Tân 
csndtanha@sldtbxh

.binhthuan.gov.vn 

(0252) 3876651   001.03.07.H11 

1.2 H11.07.03.02 Cơ sở nuôi dưỡng Phan Thiết 
Đường Nguyễn Thị Định, P. Phú Tài, TP. 

Phan Thiết 

csndphanthiet@sldt

bxh.binhthuan.gov.

vn 

(0252) 3870862   002.03.07.H11 

1.3 H11.07.03.03 Cơ sở nuôi dưỡng Tiến Thành X. Tiến Thành, TP. Phan Thiết 

csndtienthanh@sldt

bxh.binhthuan.gov.

vn 

(0252) 3500506   003.03.07.H11 

IV H11.09 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
        000.00.09.H11 

1 H11.09.20 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật 
        000.21.09.H11 

1.1 H11.09.20.01 
Trạm kiểm dịch thực vật nội 

địa 
09B Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết   (0252) 3822090   001.21.09.H11 

mailto:csndtanha@sldtbxh.binhthuan.gov.vn
mailto:csndtanha@sldtbxh.binhthuan.gov.vn
mailto:csndphanthiet@sldtbxh.binhthuan.gov.vn
mailto:csndphanthiet@sldtbxh.binhthuan.gov.vn
mailto:csndphanthiet@sldtbxh.binhthuan.gov.vn
mailto:csndtienthanh@sldtbxh.binhthuan.gov.vn
mailto:csndtienthanh@sldtbxh.binhthuan.gov.vn
mailto:csndtienthanh@sldtbxh.binhthuan.gov.vn


62 

 

STT 
Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ cơ quan, đơn vị Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016 

/BTTTT 

2 H11.09.21 Chi cục Kiểm lâm         000.22.09.H11 

2.1 H11.09.21.01 Hạt kiểm lâm Tuy Phong TT. Liên Hương, H. Tuy Phong 
hkltp@snnptnt.binh

thuan.gov.vn 
(0252) 3850125   001.22.09.H11 

2.2 H11.09.21.02 Hạt kiểm lâm Bắc Bình TT. Chợ Lầu, H. Bắc Bình 
hklbb@snnptnt.bin

hthuan.gov.vn 
(0252) 3860136   002.22.09.H11 

2.3 H11.09.21.03 Hạt kiểm lâm Hàm Thuận Bắc TT. Ma Lâm, H. Hàm Thuận Bắc 
hklhtb@snnptnt.bin

hthuan.gov.vn 
(0252) 3865121   003.22.09.H11 

2.4 H11.09.21.04 Hạt kiểm lâm Phan Thiết X. Tiến Lợi, TP. Phan Thiết 
hklpt@snnptnt.binh

thuan.gov.vn 
(0252) 3819202   004.22.09.H11 

2.5 H11.09.21.05 
Hạt kiểm lâm Hàm Thuận 

Nam 
TT. Thuận Nam, H. Hàm Thuận Nam 

hklhtn@snnptnt.bin

hthuan.gov.vn 
(0252) 3867416   005.22.09.H11 

2.6 H11.09.21.06 
Hạt kiểm lâm liên huyện Hàm 

Tân - La Gi 
TT. Tân Minh, H. Hàm Tân 

hklht@snnptnt.binh

thuan.gov.vn 
(0252) 3877032   006.22.09.H11 

2.7 H11.09.21.07 Hạt kiểm lâm Tánh Linh TT. Lạc Tánh, H. Tánh Linh 
hkltl@snnptnt.binht

huan.gov.vn 
(0252) 3880163   008.22.09.H11 

2.8 H11.09.21.08 Hạt kiểm lâm Đức Linh X. Nam Chính, H. Đức Linh 
hkldl@snnptnt.binh

thuan.gov.vn 
(0252) 3882123   009.22.09.H11 

2.9 H11.09.21.09 
Đội kiểm lâm cơ động Phòng 

chống cháy rừng 
X. Hàm Mỹ, H. Hàm Thuận Nam 

dklcdpcccr@snnptn

t.binhthuan.gov.vn 
(0252) 3898229   010.22.09.H11 

3 H11.09.24 Chi cục Chăn nuôi và Thú Y         000.26.09.H11 

3.1 H11.09.24.01 
Trạm xét nghiệm kiểm dịch 

Thủy sản Vĩnh Tân 

thôn Vĩnh Hưng, X. Vĩnh Tân, huyện Tuy 

Phong, Bình Thuận 

tramkdvinhtan@g

mail.com 
(0252) 3853861   001.26.09.H11 

4 H11.09.26 Chi cục Thủy sản         000.28.09.H11 

4.1 H11.09.26.01 
Trạm quản lý và bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản Tuy Phong 

152 Bạch Đằng, TT. Phan Rí Cửa, H. Tuy 

Phong 
  (0252) 3854143   001.28.09.H11 

4.2 H11.09.26.02 
Trạm quản lý và bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản La Gi 

01 Trần Hưng Đạo, P. Phước Hội, TX. La 

Gi 
  (0252) 3769392   002.28.09.H11 
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4.3 H11.09.26.03 
Trạm quản lý và bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản Phan Thiết 

06 Nguyễn Hữu Tiến, P. Thanh Hải, TP. 

Phan Thiết 
  (0252) 3811563   003.28.09.H11 

4.4 H11.09.26.04 
Trạm quản lý và bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản Phú Quý 

196 Võ Văn Kiệt, X. Ngũ Phụng, H. Phú 

Quý 
  (0252) 3769392   004.28.09.H11 

4.5 H11.09.26.05 Trung tâm Đăng kiểm tàu cá 
380 Thủ Khoa Huân, P. Phú Thủy, TP. 

Phan Thiết 
  (0252) 3813239   006.28.09.H11 

5 H11.09.27 Trung tâm Khuyến nông         000.33.09.H11 

5.1 H11.09.27.01 

Trạm Quản lý khu sản xuất và 

kiểm định giống thủy sản tập 

trung Chí Công 

Thôn Hà Thủy 1, X. Chí Công, H. Tuy 

Phong 
  (0252) 3857099   001.33.09.H11 

5.2 H11.09.27.02 
Trạm thực nghiệm Thanh long 

Hàm Minh 

Thôn Minh Tiến, X. Hàm Minh, H. Hàm 

Thuận Nam 
      004.33.09.H11 

5.3 H11.09.27.03 
Trạm thực nghiệm Thủy sản 

nước mặn Tiến Thành 

103A Lạc Long Quân, X. Tiến Thành, 

TP. Phan Thiết 
      005.33.09.H11 

5.4 H11.09.27.04 
Trạm thực nghiệm Thủy sản 

nước ngọt Hàm Thuận Bắc 

KM9, Quốc lộ 28, X. Hàm Chính, H. 

Hàm Thuận Bắc 
      006.33.09.H11 

6 H11.09.29 
Trung tâm Giống Nông 

nghiệp 
        000.36.09.H11 

6.1 H11.09.29.01 Trại giống lúa Ma Lâm 
Km 18, Quốc lộ 28, Khu phố Lâm Hòa, 

TT. Ma Lâm, H. Hàm Thuận Bắc 
      002.36.09.H11 

6.2 H11.09.29.02 Trại giống vật nuôi Hàm Trí 
Km 26, Quốc lộ 28, Thôn Phú Thái, X. 

Hàm Trí, H. Hàm Thuận Bắc 
      003.36.09.H11 

6.3 H11.09.29.03 
Trạm Giống cây lâm nghiệp 

Sông Đợt 
X. Tân Lập, H. Hàm Thuận Nam       004.36.09.H11 

V H11.11 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
        000.00.11.H11 

1 H11.11.06 
Văn phòng Đăng ký đất đai 

tỉnh 
        000.07.11.H11 
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1.1 H11.11.06.01 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai Bắc Bình 

94 Nguyễn Tất Thành, TT. Chợ Lầu, H. 

Bắc Bình 

vpdkddbb@stnmt.b

inhthuan.gov.vn 
(0252) 3640505   001.07.11.H11 

1.2 H11.11.06.02 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai Đức Linh 

542 Cách Mạng Tháng 8, TT. Võ Xu, H. 

Đức Linh 

vpdkdddl@stnmt.bi

nhthuan.gov.vn 
(0252) 3886125   002.07.11.H11 

1.3 H11.11.06.03 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai Hàm Tân 
Khu phố 3, TT. Tân Nghĩa, H. Hàm Tân 

vpdkddht@stnmt.bi

nhthuan.gov.vn 
(0252) 3877033   003.07.11.H11 

1.4 H11.11.06.04 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai Hàm Thuận Bắc 

230 Quốc lộ 28, TT. Ma Lâm,H. Hàm 

Thuận Bắc 

vpdkddhtb@stnmt.

binhthuan.gov.vn 
(0252) 3876667   004.07.11.H11 

1.5 H11.11.06.05 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai Hàm Thuận Nam 

30 Trần Phú, TT. Thuận Nam, H. Hàm 

Thuận Nam 

vpdkddhtn@stnmt.

binhthuan.gov.vn 
(0252) 3867667   005.07.11.H11 

1.6 H11.11.06.06 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai La Gi 
26 Hoàng Diệu, P. Tân An, TX. La Gi 

vpdkddlg@stnmt.bi

nhthuan.gov.vn 
(0252) 3872939   006.07.11.H11 

1.7 H11.11.06.07 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai Phan Thiết 

390 Trần Hưng Đạo, P. Lạc Đạo, TP. 

Phan Thiết 

vpdkddpt@stnmt.bi

nhthuan.gov.vn 
(0252) 3720646   007.07.11.H11 

1.8 H11.11.06.08 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai Phú Quý 

182 Võ Văn Kiệt, X. Ngũ Phụng, H. Phú 

Quý 

vpdkddpq@stnmt.b

inhthuan.gov.vn 
(0252) 3765345   008.07.11.H11 

1.9 H11.11.06.09 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai Tánh Linh 

02 Đường 25/12, TT. Lạc Tánh, H. Tánh 

Linh 

vpdkddtl@stnmt.bi

nhthuan.gov.vn 
(0252) 3888051   009.07.11.H11 

1.10 H11.11.06.10 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai Tuy Phong 

Đường 17/04, TT. Liên Hương, H. Tuy 

Phong 

vpdkddtp@stnmt.bi

nhthuan.gov.vn 
(0252) 3850326   010.07.11.H11 

VI H11.13 Sở Tư pháp         000.00.13.H11 

1 H11.13.03 
Trung tâm Trơ ̣giúp pháp lý 

nhà nước tỉnh Bình Thuận 
        000.03.13.H11 

1.1 H11.13.03.01 
Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 

1 
Khu phố 1, TT. Võ Xu, H. Đức Linh 

huongppl@stp.binh

thuan.gov.vn 
(0252) 3886635   001.03.13.H11 

1.2 H11.13.03.02 
Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 

3 

255 Đường Nguyễn Tất Thành, TT. Chợ 

Lầu, H. Bắc Bình 

duynt@stp.binhthu

an.gov.vn 
(0252) 3860879   003.03.13.H11 

VII H11.16 Sở Y tế         000.00.16.H11 
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1 H11.16.22 
Trung tâm Y tế huyện Bắc 

Bình 
        000.34.16.H11 

1.1 H11.16.22.01 Trạm Y tế thị trấn Chợ Lầu 
41 Lý Tự Trọng, TT. Chợ Lầu, H. Bắc 

Bình 

cholautyt123@gma

il.com 
(0252) 3861114   001.34.16.H11 

1.2 H11.16.22.02 Trạm Y tế thị trấn Lương Sơn 
KP Lương Tây, TT. Lương Sơn, H. Bắc 

Bình 

luongsontyt123@g

mail.com 
(0252) 3873104   002.34.16.H11 

1.3 H11.16.22.03 Trạm Y tế xã Bình An Thôn An Lạc, X. Bình An, H. Bắc Bình 
binhantyt123@gma

il.com 
(0252) 3663021   003.34.16.H11 

1.4 H11.16.22.04 Trạm Y tế xã Bình Tân 224 QL1A, X. Bình Tân, H. Bắc Bình 
binhtantyt123@gm

ail.com 
(0252) 3863310   004.34.16.H11 

1.5 H11.16.22.05 Trạm Y tế xã Hải Ninh Thôn Hải Lạc, X. Hải Ninh, H. Bắc Bình 
haininhtyt123@gm

ail.com 
(0252) 3660426   005.34.16.H11 

1.6 H11.16.22.06 Trạm Y tế xã Hòa Thắng 
Thôn Hồng Chính, X. Hòa Thắng, H. Bắc 

Bình 

hoathangtyt123@g

mail.com 
(0252) 3658421   006.34.16.H11 

1.7 H11.16.22.07 Trạm Y tế xã Hồng Phong 
Thôn Thanh Thịnh, X. Hồng Phong, H. 

Bắc Bình 

hongphongtyt123

@gmail.com 
(0252) 3658493   007.34.16.H11 

1.8 H11.16.22.08 Trạm Y tế xã Hồng Thái 
Thôn Thái Hòa, X. Hồng Thái, H. Bắc 

Bình 

hongthaityt123@g

mail.com 
(0252) 3861118   008.34.16.H11 

1.9 H11.16.22.09 Trạm Y tế xã Phan Điền 
Thôn Phú Điền, X. Phan Điền, H. Bắc 

Bình 

phandientyt123@g

mail.com 
(0252) 3660521   009.34.16.H11 

1.10 H11.16.22.10 Trạm Y tế xã Phan Hiệp 
Thôn Bình Hiếu, X. Phan Hiệp, H. Bắc 

Bình 

phanhieptyt123@g

mail.com 
(0252) 3861115   010.34.16.H11 

1.11 H11.16.22.11 Trạm Y tế xã Phan Hòa 
Thôn Bình Minh, X. Phan Hòa, H. Bắc 

Bình 

phanhoatyt123@g

mail.com 
(0252) 3862839   011.34.16.H11 

1.12 H11.16.22.12 Trạm Y tế xã Phan Lâm Thôn Ya Mâu, X. Phan Lâm, H. Bắc Bình 
phanlamtyt123@g

mail.com 
(0252) 3502750   012.34.16.H11 

1.13 H11.16.22.13 Trạm Y tế xã Phan Rí Thành 
Thôn Bình Lễ, X. Phan Rí Thành, H. Bắc 

Bình 

phanrithanhtyt123

@gmail.com 
(0252) 3862508   013.34.16.H11 
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1.14 H11.16.22.14 Trạm Y tế xã Phan Sơn Thôn Tà Mon, X. Phan Sơn, H. Bắc Bình 
phansontyt123@g

mail.com 
(0252) 3702765   014.34.16.H11 

1.15 H11.16.22.15 Trạm Y tế xã Phan Thanh X. Phan Thanh, H. Bắc Bình 
phanthanhtyt123@

gmail.com 
(0252) 3645139   015.34.16.H11 

1.16 H11.16.22.16 Trạm Y tế xã Phan Tiến 
Thôn Tiến Đạt, X. Phan Tiến, H. Bắc 

Bình 

phantientyt123@g

mail.com 
(0252) 3601074   016.34.16.H11 

1.17 H11.16.22.17 Trạm Y tế xã Sông Bình 
Thôn Tân Bình, X. Sông Bình, H. Bắc 

Bình 

songbinhtyt123@g

mail.com 
(0252) 3609187   017.34.16.H11 

1.18 H11.16.22.18 Trạm Y tế xã Sông Lũy Thôn 2, X. Sông Lũy, H. Bắc Bình 
songluytyt123@gm

ail.com 
(0252) 3655115   018.34.16.H11 

2 H11.16.23 
Trung tâm Y tế huyện Đức 

Linh 
        000.35.16.H11 

2.1 H11.16.23.01 Trạm Y tế xã Đức Hạnh Thôn 4 - X.  Đức Hạnh 

thucnt.ttytdl@syt.bi

nht 

huan.gov.vn 

(0252) 3882082   001.35.16.H11 

2.2 H11.16.23.02 Trạm Y tế xã Vũ Hòa Thôn 5 - X.  Vũ Hòa 
thudt.ttytdl@syt.bin

hthuan.gov.vn 
(0252) 3523569   002.35.16.H11 

2.3 H11.16.23.03 Trạm Y tế xã Đức Tín Thôn 9 - X.  Đức Tín 
vinhtl.ttytdl@syt.bi

nhthuan.gov.vn 
(0252) 3511889   003.35.16.H11 

2.4 H11.16.23.04 Trạm Y tế thị trấn Đức Tài Khu phố 9 - TT.  Đức Tài 
nhatnv.ttytdl@syt.b

inhthuan.gov.vn 
(0252) 3883064   004.35.16.H11 

2.5 H11.16.23.05 Trạm Y tế xã Nam Chính Thôn 3 - X.  Nam Chính 
thudt.ttytdl@syt.bin

hthuan.gov.vn 
(0252) 3882613   005.35.16.H11 

2.6 H11.16.23.06 Trạm Y tế thị trấn Võ Xu Khu phố 6 - TT.  Võ Xu 
vinhnd.ttytdl@syt.b

inhthuan.gov.vn 
(0252) 3882573   006.35.16.H11 

2.7 H11.16.23.07 Trạm Y tế xã Sùng Nhơn Thôn 1C - X.  Sùng Nhơn 
hungpd.ttytdl@syt.

binhthuan.gov.vn 
(0253)2884427   007.35.16.H11 

2.8 H11.16.23.08 Trạm Y tế xã Đông Hà Thôn 1A - X.  Trà Tân 
toants.ttytdl@syt.bi

nhthuan.gov.vn 
(0948)8948082   008.35.16.H11 
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2.9 H11.16.23.09 Trạm Y tế xã Tân Hà Thôn 1 - X.  Tân Hà 

thunx.ttytdl@syt.bi

nht 

huan.gov.vn 

(0252) 3530758   009.35.16.H11 

2.10 H11.16.23.10 Trạm Y tế xã Đa Kai Thôn 4 - X.  Đa Kai 
tuanta.ttytdl@syt.bi

nhthuan.gov.vn 
(0252) 3884142   011.35.16.H11 

2.11 H11.16.23.11 
Phòng khám đa khoa khu vực 

Me Pu 
Thôn 3 - X.  Mepu 

cuund.ttytdl@syt.bi

nhthuan.gov.vn 
(0252) 3884415   010.35.16.H11 

2.12 H11.16.23.12 
Phòng khám đa khoa khu vực 

Trà Tân 
Thôn Đông Tân - X.  Đông Hà 

toants.ttytdl@syt.bi

nhthuan.gov.vn 
(0252) 3530612   012.35.16.H11 

3 H11.16.24 
Trung tâm Y tế huyện Hàm 

Tân 
        000.36.16.H11 

3.1 H11.16.24.01 Trạm Y tế Tân Đức X. Tân Đức, H. Hàm Tân 
tanduc.tyt@gmail.c

om 
(0252) 3705852   001.36.16.H11 

3.2 H11.16.24.02 Trạm Y tế thị trấn Tân Nghĩa Khu phố 1, TT. Tân Nghĩa, H. Hàm Tân 
tannghiatyt998@g

mail.com 
(0252) 3876619   002.36.16.H11 

3.3 H11.16.24.03 Trạm Y tế xã Sơn Mỹ X. Sơn Mỹ, H. Hàm Tân 
sonmy.tyt@gmail.c

om  
(0252) 3565033   003.36.16.H11 

3.4 H11.16.24.04 Trạm Y tế xã Sông Phan X. Sông Phan, H. Hàm Tân 
songphan.tyt@gma

il.com  
(0252) 3877723   004.36.16.H11 

3.5 H11.16.24.05 Trạm Y tế xã Tân Hà X. Tân Hà, H. Hàm Tân 
tanha.tyt@gmail.co

m 
(0252) 3876381   005.36.16.H11 

3.6 H11.16.24.06 Trạm Y tế xã Tân Phúc X. Tân Phúc, H. Hàm Tân 
tanphuc.tyt@gmail.

com 
(0252) 3878109   006.36.16.H11 

3.7 H11.16.24.07 Trạm Y tế xã Tân Xuân X. Tân Xuân, H. Hàm Tân 
tanxuan.tyt@gmail.

com 
(0252) 3563032   007.36.16.H11 

3.8 H11.16.24.08 Trạm Y tế xã Thắng Hải X. Thắng Hải, H. Hàm Tân 
thanghai.tyt@gmail

.com 
(0252) 3875639   008.36.16.H11 

3.9 H11.16.24.09 
Phòng khám đa khoa khu vực 

Tân Minh 
Khu phố 1, TT. Tân Minh, H. Hàm Tân 

tanminh.tyt@gmail.

com 
(0252) 3878915   009.36.16.H11 
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3.10 H11.16.24.10 
Phòng khám đa khoa khu vực 

Tân Thắng 
X. Tân Thắng, H. Hàm Tân 

tanthang.tyt@gmail

.com 
(0252) 3876136   010.36.16.H11 

4 H11.16.25 
Trung tâm Y tế huyện Hàm 

Thuận Bắc 
        000.37.16.H11 

4.1 H11.16.25.01 Trạm Y tế xã Hồng Sơn 
Thôn 2, X. Hồng Sơn, H. Hàm Thuận 

Bắc 
  (0252) 3624023   001.37.16.H11 

4.2 H11.16.25.02 Trạm Y tế xã La Dạ Thôn 1, X. La Dạ, H. Hàm Thuận Bắc 
vinhhtt.ttythtb@syt.

binhthuan.gov.vn 
    002.37.16.H11 

4.3 H11.16.25.03 Trạm Y tế xã Đông Tiến 
Thôn 2, X. Đông Tiến, H. Hàm Thuận 

Bắc 

honghtt.ttythtb@syt

.binhthuan.gov.vn 
    003.37.16.H11 

4.4 H11.16.25.04 Trạm Y tế xã Hàm Trí 
Thôn Phú Hòa, X. Hàm Trí, H. Hàm 

Thuận Bắc 

vinhhp.ttythtb@syt.

binhthuan.gov.vn 
(0252) 3616008   004.37.16.H11 

4.5 H11.16.25.05 Trạm Y tế xã Thuận Hòa 
Thôn Dân Trí, X. Thuận Hòa, H. Hàm 

Thuận Bắc 

bonght.ttythtb@syt.

binhthuan.gov.vn 
(0252) 3617024   005.37.16.H11 

4.6 H11.16.25.06 Trạm Y tế xã Hàm Phú 
Thôn Phú Điền, X. Hàm Phú, H. Hàm 

Thuận Bắc 

lentb.ttythtb@syt.bi

nhthuan.gov.vn 
(0252) 3616511   006.37.16.H11 

4.7 H11.16.25.07 Trạm Y tế xã Thuận Minh 
Thôn 2, X. Thuận Minh, H. Hàm Thuận 

Bắc 

hanhntg.ttythtb@sy

t.binhthuan.gov.vn 
(0252) 3865473   007.37.16.H11 

4.8 H11.16.25.08 Trạm Y tế thị trấn Ma Lâm 
Khu phố Lâm Giáo, TT. Ma Lâm, H. 

Hàm Thuận Bắc 

thaott.ttythtb@syt.b

inhthuan.gov.vn 
(0252) 3865543   008.37.16.H11 

4.9 H11.16.25.09 Trạm Y tế xã Hàm Chính 
Thôn Bình An, X. Hàm Chính, H. Hàm 

Thuận Bắc 

thaott.ttythtb@syt.b

inhthuan.gov.vn 
(0252) 3865774   009.37.16.H11 

4.10 H11.16.25.10 Trạm Y tế xã Hàm Liêm 
Thôn 1, X. Hàm Liêm, H. Hàm Thuận 

Bắc 

thaott.ttythtb@syt.b

inhthuan.gov.vn 
(0252) 3837012   010.37.16.H11 

4.11 H11.16.25.11 Trạm Y tế xã Hàm Hiệp 
Thôn Đại Thiện 1, X. Hàm Hiệp, H. Hàm 

Thuận Bắc 

annv.ttythtb@syt.bi

nhthuan.gov.vn 
(0252) 3864604   011.37.16.H11 

4.12 H11.16.25.12 Trạm Y tế xã Hàm Thắng 
Thôn Thắng Hòa, X. Hàm Thắng, H. 

Hàm Thuận Bắc 

minhdv.ttythtb@syt

.binhthuan.gov.vn 
(0252) 3866573   012.37.16.H11 
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4.13 H11.16.25.13 Trạm Y tế xã Hồng Liêm 
Thôn Liêm Hòa, X. Hồng Liêm, H. Hàm 

Thuận Bắc 

thomnt.ttythtb@syt.

bin 

hthuan.gov.vn 

(0252) 3623066   013.37.16.H11 

4.14 H11.16.25.14 Trạm Y tế xã Đa Mi 
Thôn Đa Tro, X. Đa Mi,  H. Hàm Thuận 

Bắc 

namvn.ttythtb@syt.

binhthuan.gov.vn 
    014.37.16.H11 

4.15 H11.16.25.15 Trạm Y tế xã Hàm Đức 
Thôn 2, X. Hàm Đức,  H. Hàm Thuận 

Bắc 

hungdq.ttythtb@syt

.binhthuan.gov.vn 
(0252) 3626455   015.37.16.H11 

4.16 H11.16.25.16 
Phòng khám đa khoa khu vực 

Đông Giang 

Thôn 2, X. Đông Giang, H. Hàm Thuận 

Bắc 

lytt.ttythtb@syt.bin

hthu 

an.gov.vn 

(0252) 6278174   016.37.16.H11 

4.17 H11.16.25.17 
Phòng khám đa khoa khu vực 

Phú Long 

Khu phố Phú Hòa, TT. Phú Long, H. 

Hàm Thuận Bắc 

linhTX. 

ttythtb@syt.binhthu

an.gov.vn 

(0252) 3866139   017.37.16.H11 

5 H11.16.26 
Trung tâm Y tế huyện Hàm 

Thuận Nam 
        000.38.16.H11 

5.1 H11.16.26.01 Trạm Y tế xã Mỹ Thạnh 
Thôn 1, X. Mỹ Thanh, H. Hàm Thuận 

Nam 

vtmt@hamthuanna

m.binhthuan.gov.vn 
    001.38.16.H11 

5.2 H11.16.26.02 Trạm Y tế xã Hàm Thạnh 
Thôn Dân Cường, X. Hàm Thạnh, H. 

Hàm Thuận Nam 

vtht@hamthuanna

m.binhthuan.gov.vn 
(0252) 3868985   002.38.16.H11 

5.3 H11.16.26.03 Trạm Y tế xã Hàm Mỹ 
Thôn Phú Hưng, X. Hàm Mỹ, H. Hàm 

Thuận Nam 

vthmv@hamthuann

am.binhthuan.gov.v

n 

(0252) 3898603   003.38.16.H11 

5.4 H11.16.26.04 Trạm Y tế xã Hàm Kiệm 
Thôn Dân Hiệp, X. Hàm Kiệm, H. Hàm 

Thuận Nam 

vthk@hamthuanna

m.binhthuan.eov.vn 
(0252) 3898676   004.38.16.H11 

5.5 H11.16.26.05 Trạm Y tế xã Hàm Cường 
Thôn Phú Lộc, X. Hàm Cường, H. Hàm 

Thuận Nam 

vthc(5>hamthuanna

m.binhthuan.gov.vn 
(0252) 3895547   005.38.16.H11 

5.6 H11.16.26.06 Trạm Y tế xã Hàm Minh 
Thôn Minh Tiến, X. Hàm Minh, H. Hàm 

Thuận Nam 

vthminh@hamthua

nnam.binhthuan.Ko

v.vn 

(0252) 3867827   006.38.16.H11 
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5.7 H11.16.26.07 Trạm Y tế xã Tân Lập 
Thôn Lập Phước, X. Tân Lập, H. Hàm 

Thuận Nam 

vttl@hamthuannam

.binhthuan.gov.vn 
(0252) 3867705   007.38.16.H11 

5.8 H11.16.26.08 Trạm Y tế xã Tân Thành 
Thôn Văn Kê, X. Tân Thành, H. Hàm 

Thuận Nam 

vtttíShamthuannam

.binhthuan.Kov.vn 
(0252) 3682020   008.38.16.H11 

5.9 H11.16.26.09 Trạm Y tế xã Mương Mán 
Thôn Đăng Thành, X. Mương Mán, H. 

Hàm Thuận Nam 

vtmm@hamthuann

am.binhthuan.gov. 

vn 

(0252) 3868926   009.38.16.H11 

5.10 H11.16.26.10 Trạm Y tế xã Thuận Quý 
Thôn Thuận Thành, X. Thuận Quý, H. 

Hàm Thuận Nam 

vttq@hamthuanna

m.binhthuan.gov.vn 
(0252) 3683035   010.38.16.H11 

5.11 H11.16.26.11 Trạm Y tế thị trấn Thuận Nam 
Khu phố Lập Hòa, TT. Thuận Nam, H. 

Hàm Thuận Nam 

vttn@hamthuanna

m.binhthuan.g0v.vn 
(0252) 3869314   011.38.16.H11 

5.12 H11.16.26.12 
Phòng khám đa khoa khu vực 

Hàm Cần 

Thôn 2, X. Hàm Cần, H. Hàm Thuận 

Nam 

phongkhamhamcan

@hamthuannam.bi

nhthuan.gov.vn 

(0252) 3868692   012.38.16.H11 

5.13 H11.16.26.13 
Phòng khám đa khoa khu vực 

Tân Thuận 

Thôn Hiệp Lễ, X. Tân Thuận, H. Hàm 

Thuận Nam 

phongkhamtanthua

n@hamthuannam.b

inhthuan.gov.vn 

(0252) 3681049   013.38.16.H11 

6 H11.16.27 
Trung tâm Y tế huyện Tánh 

Linh 
        000.39.16.H11 

6.1 H11.16.27.01 Trạm Y tế thị trấn Lạc Tánh 
Khu phố Lạc Tín, TT. Lạc Tánh, H. Tánh 

Linh 

trinhptq.ttyttl@syt.b

inhthuan.gov.vn 
    001.39.16.H11 

6.2 H11.16.27.02 Trạm Y tế xã Đồng Kho 
Thôn 3, Đồng Kho, Tánh Linh, Bình 

Thuận 

linhttt.ttyttl@syt.bin

hthuan.gov.vn 
    002.39.16.H11 

6.3 H11.16.27.03 Trạm Y tế xã Đức Bình Thôn 3, X. Đức Bình, H. Tánh Linh 
hoaltk.ttyttl@syt.bi

nhthuan.gov.vn 
    003.39.16.H11 

6.4 H11.16.27.04 Trạm Y tế xã Đức Phú Thôn 2, X. Đức Phú, H. Tánh Linh 
tiennt.ttyttl@syt.bin

hthuan.gov.vn 
    004.39.16.H11 

6.5 H11.16.27.05 Trạm Y tế xã Đức Thuận 
Thôn Phú Thuận, X. Đức Thuận,H. Tánh 

Linh 

vietnd.ttyttl@syt.bi

nhthuan.gov.vn 
    006.39.16.H11 
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6.6 H11.16.27.06 Trạm Y tế xã Gia An Thôn 4, X. Gia An, H. Tánh Linh 
phatnt.ttyttl@syt.bi

nhthuan.gov.vn 
    007.39.16.H11 

6.7 H11.16.27.07 Trạm Y tế xã Gia Huynh Thôn 1, X. Gia Huynh, H. Tánh Linh 
tramptt.ttyttl@syt.bi

nhthuan.gov.vn 
    008.39.16.H11 

6.8 H11.16.27.08 Trạm Y tế xã Huy Khiêm Thôn 6, X. Huy Khiêm, H. Tánh Linh 

trangntp.ttyttl@syt.

binht 

huan.gov.vn 

    009.39.16.H11 

6.9 H11.16.27.09 Trạm Y tế xã La Ngâu Bản 2, X. La Ngâu, H. Tánh Linh 
binhdt.ttyttl@syt.bi

nhthuan.gov.vn 
    010.39.16.H11 

6.10 H11.16.27.10 Trạm Y tế xã Măng Tố Thôn 1, X. Măng Tố, H. Tánh Linh 

phuongpTX. 

ttyttl@syt.binhthua

n.gov.vn 

    011.39.16.H11 

6.11 H11.16.27.11 Trạm Y tế xã Nghị Đức Thôn 1, X. Nghị Đức, H. Tánh Linh 
thanhht.ttyttl@syt.b

inhthuan.gov.vn 
    012.39.16.H11 

6.12 H11.16.27.12 Trạm Y tế xã Suối Kiết Thôn 4, X. Suối Kiết, H. Tánh Linh 
thanhnt.ttyttl@syt.b

inhthuan.gov.vn 
    013.39.16.H11 

6.13 H11.16.27.13 
Phòng khám đa khoa khu vực 

Bắc Ruộng 
Thôn 1, X. Bắc Ruộng, H. Tánh Linh 

tiennt.ttyttl@syt.bin

hthuan.gov.vn 
(0252) 3891605   014.39.16.H11 

7 H11.16.28 
Trung tâm Y tế huyện Tuy 

Phong 
        000.40.16.H11 

7.1 H11.16.28.01 Trạm Y tế xã Vĩnh Tân 
Thôn Vĩnh Tiến, X. Vĩnh Tân, H. Tuy 

Phong 

quyenlt.ttyttp@syt.

binhthuan.gov.vn 
   001.40.16.H11 

7.2 H11.16.28.02 Trạm Y tế xã Phước Thể X. Phước Thể, H. Tuy Phong 
thoabtt.ttyttp@syt.b

inhthuan.gov.vn 
    002.40.16.H11 

7.3 H11.16.28.03 Trạm Y tế xã Phú Lạc X. Phú Lạc, H. Tuy Phong 
haulv.ttyttp@syt.bi

nhthuan.gov.vn 
    003.40.16.H11 

7.4 H11.16.28.04 Trạm Y tế xã Bình Thạnh Thôn1, X. Bình Thạnh,H. Tuy Phong 
nguyetnt.ttyttp@syt

.binhthuan.gov.vn 
   004.40.16.H11 
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7.5 H11.16.28.05 Trạm Y tế xã Hòa Minh X. Hòa Minh, H. Tuy Phong 
anhvv.ttyttp@syt.bi

nhthuan.gov.vn 
    005.40.16.H11 

7.6 H11.16.28.06 Trạm Y tế xã Vĩnh Hảo X. Vĩnh Hảo, H. Tuy Phong 
loanntt.ttyttp@syt.b

inhthuan.gov.vn 
   006.40.16.H11 

7.7 H11.16.28.07 Trạm Y tế xã Phong Phú X. Phong Phú, H. Tuy Phong 
vienltt.ttyttp@syt.bi

nhthuan.gov.vn 
    007.40.16.H11 

7.8 H11.16.28.08 Trạm Y tế xã Phan Dũng X. Phan Dũng, H. Tuy Phong 
ngheodtk.ttyttp@sy

t.binhthuan.gov.vn 
    008.40.16.H11 

7.9 H11.16.28.09 Trạm Y tế thị trấn Liên Hương TT. Liên Hương, H. Tuy Phong 
canhth.ttyttp@syt.b

inhthuan.gov.vn 
    009.40.16.H11 

7.10 H11.16.28.10 Trạm Y tế xã Chí Công X. Chí Công, H. Tuy Phong 
hantb.ttyttp@syt.bi

nhthuan.gov.vn 
    011.40.16.H11 

7.11 H11.16.28.11 
Phòng khám đa khoa khu vực 

Phan Rí Cửa 
TT. Phan Rí Cửa, H. Tuy Phong 

hunghm.ttyttp@syt.

binh 

huan.gov.vn 

    010.40.16.H11 

8 H11.16.29 
Trung tâm Y tế Quân dân y 

huyện Phú Quý 
        000.41.16.H11 

8.1 H11.16.29.01 Trạm Y tế xã Long Hải 
65 Công chúa Bàn Tranh, X. Long Hải, 

H. Phú Quý 

tramytelonghai@g

mail.com 
(0252) 3764497   001.41.16.H11 

8.2 H11.16.29.02 Trạm Y tế xã Ngũ Phụng 
25 Võ Văn Kiệt - Ngũ Phụng - Phú Quý - 

Bình Thuận 

tytnguphung@gma

il.com 
(0252) 3769692   002.41.16.H11 

8.3 H11.16.29.03 Trạm Y tế xã Tam Thanh 
Đường Đoàn Thị Điểm, X. Tam Thanh, 

H. Phú Quý 

tramytetamthanh@

gmail.com 
(0252) 3769397   003.41.16.H11 

9 H11.16.30 
Trung tâm Y tế Thành phố 

Phan Thiết 
        000.42.16.H11 

9.1 H11.16.30.01 Trạm Y tế xã Tiến Lợi 
367 Trần Quý Cáp, X. Tiến Lợi, TP. Phan 

Thiết 

ytetienloi@gmail.c

om 
(0252) 3819678   001.42.16.H11 

9.2 H11.16.30.02 Trạm Y tế xã Phong Nẫm 
Đường Đặng Văn Lãnh, X. Phong Nẫm, 

TP. Phan Thiết 

ytephongnampt@g

mail.com 
(0252) 3838100   002.42.16.H11 
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9.3 H11.16.30.03 Trạm Y tế xã Tiến Thành 
157 Lạc Long Quân, X. Tiến Thành, TP. 

Phan Thiết 

tramytexatienthanh

@gmail.com 
(0252) 3846181   003.42.16.H11 

9.4 H11.16.30.04 Trạm Y tế xã Thiện nghiệp X. Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết 
tytthiennghiep@gm

ail.com 
(0252) 3743043   004.42.16.H11 

9.5 H11.16.30.05 Trạm Y tế phường Hàm Tiến 
208 Nguyễn Đình Chiểu, P. Hàm Tiến, 

TP. Phan Thiết 

tythamtienn@gmail

.com 
(0252) 3847203   005.42.16.H11 

9.6 H11.16.30.06 Trạm Y tế phường Phú Hài 
22 Ung Chiếm, P. Phú Hài, TP. Phan 

Thiết 

tytphuhai@gmail.c

om 
(0252) 3811196   006.42.16.H11 

9.7 H11.16.30.07 Trạm Y tế phường Thanh Hải 
428 Thủ Khoa Huân, P. Thanh Hải, TP. 

Phan Thiết 

ytethanhhai381158

1@gmail.com 
(0252) 3811581   007.42.16.H11 

9.8 H11.16.30.08 Trạm Y tế phường Phú Thủy 
208 Thủ Khoa Huân, P. Phú Thủy, TP. 

Phan Thiết 

tytphuthuy208@g

mail.com 
(0252) 3829315   008.42.16.H11 

9.9 H11.16.30.09 Trạm Y tế phường Xuân An 
Đường Trần Quang Diệu, P. Xuân An, 

TP. Phan Thiết 

ytexuananpt@gmai

l.com 
(0252) 3839402   009.42.16.H11 

9.10 H11.16.30.10 Trạm Y tế phường Phú Tài Văn Thánh 3, P. Phú Tài, TP. Phan Thiết 
ytephutai@gmail.c

om 
(0252) 3756223   010.42.16.H11 

9.11 H11.16.30.11 Trạm Y tế phường Đức Nghĩa 
11 Phan Đình Phùng, P. Đức Nghĩa, TP. 

Phan Thiết 

tramyteducnghia@

gmail.com 
(0252) 3816314   011.42.16.H11 

9.12 H11.16.30.12 Trạm Y tế phường Đức Thắng 
352 Trần Hưng Đạo, P. Đức Thắng, TP. 

Phan Thiết 

tytducthang352@g

mail.com 
(0252) 2241341   012.42.16.H11 

9.13 H11.16.30.13 Trạm Y tế phường Bình Hưng 
114 Võ Thị Sáu, P. Bình Hưng, TP. Phan 

Thiết 

tytbinhhung@gmai

l.com 
(0252) 3828916   013.42.16.H11 

9.14 H11.16.30.14 Trạm Y tế phường Hưng Long 
Đường Võ Thị Sáu, P. Hưng Long, TP. 

Phan Thiết 

tythunglong1@gm

ail.com 
(0252) 3819569   014.42.16.H11 

9.15 H11.16.30.15 Trạm Y tế phường Phú Trinh 
13 Đường Cao Hành, P. Phú Trinh, TP. 

Phan Thiết 

tytphutrinh@gmail.

com 
(0252) 3821133   015.42.16.H11 

9.16 H11.16.30.16 Trạm Y tế phường Lạc Đạo 
15 Hàn Thuyên, P. Lạc Đạo, TP. Phan 

Thiết 

tramytelacdaotyt@

gmail.com 
(0252) 3816037   016.42.16.H11 
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9.17 H11.16.30.17 Trạm Y tế phường Đức Long 
783 Trần Hưng Đạo, P. Đức Long, TP. 

Phan Thiết 

tytduclongpt@gmai

l.com 
(0252) 3819569   017.42.16.H11 

9.18 H11.16.30.18 
Phòng khám đa khoa khu vực 

Mũi Né 

06 Bà Huyện Thanh Quan, P. Mũi Né, 

TP. Phan Thiết 

phongkhamdakhoa

khuvucmuine@gm

ail.com 

(0252) 3848205   018.42.16.H11 

10 H11.16.31 Trung tâm Y tế Thị xã La Gi         000.43.16.H11 

10.1 H11.16.31.01 Trạm Y tế xã Tân Phước 
Đường Trần Quang Diệu, X. Tân Phước, 

TX. La Gi 

tramytetanphuoc12

3@gmail.com 
(0252) 3579017   001.43.16.H11 

10.2 H11.16.31.02 Trạm Y tế phường Phước Hội 09 Thống Nhất, P. Phước Hội, TX. La Gi 
tramytephuochoi@

gmail.com 
(0252) 3843770   002.43.16.H11 

10.3 H11.16.31.03 Trạm Y tế xã Tân Tiến 312 Lý Thái Tổ, X. Tân Tiến, TX. La Gi 
tramytetantien123

@gmail.com 
(0252) 3572230   003.43.16.H11 

10.4 H11.16.31.04 Trạm Y tế phường Tân Thiện 
Đường Đinh Bộ Lĩnh, P. Tân Thiện, TX. 

La Gi 

tramytetanthien@g

mail.com 
(0252) 3870433   004.43.16.H11 

10.5 H11.16.31.05 Trạm Y tế xã Tân Bình 
Đường Nguyễn Tri Phương, X. Tân Bình, 

TX. La Gi 

tramytetanbinh@g

mail.com 
(0252) 3568440   005.43.16.H11 

10.6 H11.16.31.06 Trạm Y tế phường Phước Lộc 
Đường Lê Minh Công, P. Phước Lộc, 

TX. La Gi 

tramytephuocloc@

gmail.com 
(0252) 3841494   006.43.16.H11 

10.7 H11.16.31.07 Trạm Y tế phường Bình Tân 
Đường Nguyễn Trãi, P. Bình Tân, TX. La 

Gi 

tramytebinhtan123

@gmail.com 
(0252) 3566290   007.43.16.H11 

10.8 H11.16.31.08 Trạm Y tế phường Tân An 692 Thống Nhất, P. Tân An, TX. La Gi 
tramytetanan@gma

il.com 
(0252) 3871824   008.43.16.H11 

10.9 H11.16.31.09 
Phòng khám đa khoa khu vực 

Tân Hải 

Đường Chu Văn An, X. Tân Hải, TX. La 

Gi 

pkdkkvtanhai@gm

ail.com 
(0252) 3874920   009.43.16.H11 

VIII H11.46 UBND Huyện Tuy phong         000.00.35.H11 

1 H11.46.06 Phòng Giáo dục và Đào tạo         000.07.35.H11 

1.1 H11.46.06.01 
Trường TH&THCS Phan 

Dũng 
X. Phan Dũng, H. Tuy Phong 

phandung.thcs@tuy

phong.binhthuan.go

v.vn 

(0252) 3506678   008.07.35.H11 
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1.2 H11.46.06.02 Trường THCS Bình Thạnh X. Bình Thạnh, H. Tuy Phong 

binhthanh.thcs@tu

yphong.binhthuan.g

ov.vn 

(0252) 3856156   001.07.35.H11 

1.3 H11.46.06.03 Trường THCS Chí Công 
Xóm 2, Thôn Thanh Lương, X. Chí 

Công, H. Tuy Phong 

chicong.thcs@tuyp

hong.binhthuan.gov

.vn 

(0252) 3857123   002.07.35.H11 

1.4 H11.46.06.04 Trường THCS Hòa Minh 
Xóm 4, Thôn Lâm Lộc 2, X. Hòa Minh, 

H. Tuy Phong 

hoaminh.thcs@tuy

phong.binhthuan.go

v.vn 

(0252) 3600677   003.07.35.H11 

1.5 H11.46.06.05 Trường THCS Hòa Phú 
Khu phố Phú Tân, TT. Phan Rí Cửa, H. 

Tuy Phong 

hoaphu.thcs@tuyph

ong.binhthuan.gov.

vn 

    004.07.35.H11 

1.6 H11.46.06.06 Trường THCS Lê Văn Tám 
Khu phố 5, TT. Liên Hương, H. Tuy 

Phong 

levantam.thcs@tuy

phong.binhthuan.go

v.vn 

(0252) 3951282   005.07.35.H11 

1.7 H11.46.06.07 Trường THCS Lý Tự Trọng 
Thôn Vĩnh Hưng, X. Vĩnh Tân, H. Tuy 

Phong 

lytutrong.thcs@tuy

phong.binhthuan.go

v.vn 

(0252) 3853081   006.07.35.H11 

1.8 H11.46.06.08 
Trường THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Khu phố 5, TT. Liên Hương, H. Tuy 

Phong 

nguyenbinhkhiem.t

hcs@tuyphong.bin

hthuan.gov.vn 

(0252) 3950538   007.07.35.H11 

1.9 H11.46.06.09 Trường THCS Phong Phú Thôn 1, X. Phong Phú, H. Tuy Phong 

phongphu.thcs@tu

yphong.binhthuan.g

ov.vn 

(0252) 3958091   009.07.35.H11 

1.10 H11.46.06.10 Trường THCS Phú Lạc 
Xóm 4, Thôn Lạc Trị,  X. Phú Lạc, H. 

Tuy Phong 

phulac.thcs@tuyph

ong.binhthuan.gov.

vn 

(0252) 3850704   010.07.35.H11 
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1.11 H11.46.06.11 Trường THCS Phước Thể Xóm 1, X. Phước Thể, H. Tuy Phong 

phuocthe.thcs@tuy

phong.binhthuan.go

v.vn 

(0252) 3852165   011.07.35.H11 

1.12 H11.46.06.12 
Trường THCS Trần Quốc 

Toản 

162 B Lý Thường Kiệt, TT. Phan Rí Cửa, 

H. Tuy Phong  

tranquoctoan.thcs@

tuyphong.binhthuan

.gov.vn 

(0252) 3972364   012.07.35.H11 

1.13 H11.46.06.13 Trường THCS Vĩnh Hảo Xóm 6, X. Vĩnh Hảo, H. Tuy Phong 

vinhhao.thcs@tuyp

hong.binhthuan.gov

.vn 

(0252) 3853358   013.07.35.H11 

1.14 H11.46.06.14 Trường THCS Võ Thị Sáu 
56 Trần Hưng Đạo, TT. Phan Rí Cửa, H. 

Tuy Phong 

vothisau.thcs@tuyp

hong.binhthuan.gov

.vn 

(0252) 3970066   014.07.35.H11 

1.15 H11.46.06.15 Trường Tiểu học Bình Thạnh Thôn 1, X. Bình thạnh, H. Tuy Phong 

binhthanh.th@tuyp

hong.binhthuan.gov

.vn 

(0252) 3856037   015.07.35.H11 

1.16 H11.46.06.16 Trường Tiểu học Chí Công 1 Xóm 4, X. Chí Công, H. Tuy Phong 

chicong1.th@tuyph

ong.binhthuan.gov.

vn 

(0252) 3857136   016.07.35.H11 

1.17 H11.46.06.17 Trường Tiểu học Chí Công 2 Xóm 19, X. Chí Công, H. Tuy Phong 

chicong2.th@tuyph

ong.binhthuan.gov.

vn 

(0252) 3965176   017.07.35.H11 

1.18 H11.46.06.18 Trường Tiểu học Chí Công 4 
Thôn Thanh Lương, X. Chí Công, H. Tuy 

Phong 

chicong4.th@tuyph

ong.binhthuan.gov.

vn 

(0252) 3857400   019.07.35.H11 

1.19 H11.46.06.19 Trường Tiểu học Hòa Minh Xóm 3, X. Hòa Minh, H. Tuy Phong 

hoaminh.th@tuyph

ong.binhthuan.gov.

vn 

(0252) 3854333   020.07.35.H11 
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1.20 H11.46.06.20 Trường Tiểu học Hòa Phú 1 
Khu phố Phú Hoà, TT. Phan Rí Cửa, H. 

Tuy Phong 

hoaphu1.th@tuyph

ong.binhthuan.gov.

vn 

(0252) 3961051   021.07.35.H11 

1.21 H11.46.06.21 Trường Tiểu học Hòa Phú 2 
Khu phố Phú Tân, TT. Phan Rí Cửa, H. 

Tuy Phong 

hoaphu2.th@tuyph

ong.binhthuan.gov.

vn 

(0252) 3961409   022.07.35.H11 

1.22 H11.46.06.22 Trường Tiểu học Lạc Trị Thôn Lạc Trị, X. Phú Lạc, H. Tuy Phong 
lactri.th@tuyphong.

binhthuan.gov.vn 
(0252) 3850056   023.07.35.H11 

1.23 H11.46.06.23 
Trường Tiểu học Liên Hương 

1 

Khu phố 10, TT. Liên Hương, H. Tuy 

Phong 

lienhuong1.th@tuy

phong.binhthuan.go

v.vn 

(0252) 3850186   024.07.35.H11 

1.24 H11.46.06.24 
Trường Tiểu học Liên Hương 

2 

Khu phố 6, TT. Liên Hương, H. Tuy 

Phong 

lienhuong2.th@tuy

phong.binhthuan.go

v.vn 

(0252) 3850207   025.07.35.H11 

1.25 H11.46.06.25 
Trường Tiểu học Liên Hương 

3 

Khu phố 9, TT. Liên Hương, H. Tuy 

Phong 

lienhuong3.th@tuy

phong.binhthuan.go

v.vn 

(0252) 3850148   026.07.35.H11 

1.26 H11.46.06.26 
Trường Tiểu học Liên Hương 

4 

Khu phố 5, TT. Liên Hương, H. Tuy 

Phong 

lienhuong4.th@tuy

phong.binhthuan.go

v.vn 

(0252) 3850195   027.07.35.H11 

1.27 H11.46.06.27 
Trường Tiểu học Phan Rí Cửa 

1 

Đường Trần Quốc Toản, TT. Phan Rí 

Cửa, H. Tuy Phong 

phanricua1.th@tuy

phong.binhthuan.go

v.vn 

(0252) 3854033   030.07.35.H11 

1.28 H11.46.06.28 
Trường Tiểu học Phan Rí Cửa 

2 

02 Lý Thường Kiệt, TT. Phan Rí Cửa, H. 

Tuy Phong 

phanricua2.th@tuy

phong.binhthuan.go

v.vn 

(0252) 3854012   031.07.35.H11 

1.29 H11.46.06.29 
Trường Tiểu học Phan Rí Cửa 

3 

340 Trần Hưng Đạo, TT. Phan Rí Cửa, H. 

Tuy Phong 

phanricua3.th@tuy

phong.binhthuan.go

v.vn 

(0252) 3854183   032.07.35.H11 
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1.30 H11.46.06.30 
Trường Tiểu học Phan Rí Cửa 

4 

26 Đề Thám, TT. Phan Rí Cửa, H. Tuy 

Phong 

phanricua4.th@tuy

phong.binhthuan.go

v.vn 

(0252) 3854213   033.07.35.H11 

1.31 H11.46.06.31 
Trường Tiểu học Phan Rí Cửa 

5 

102 Trần Hưng Đạo, TT. Phan Rí Cửa, H. 

Tuy Phong 

phanricua5.th@tuy

phong.binhthuan.go

v.vn 

(0252) 3854212   034.07.35.H11 

1.32 H11.46.06.32 
Trường Tiểu học Phan Rí Cửa 

6 

162 Lý Thường Kiệt, TT. Phan Rí Cửa, 

H. Tuy Phong 

phanricua6.th@tuy

phong.binhthuan.go

v.vn 

(0252) 3854748   035.07.35.H11 

1.33 H11.46.06.33 Trường Tiểu học Phong Phú 1 Tuy Tịnh 2, X. Phong Phú, H. Tuy Phong 

phongphu1.th@tuy

phong.binhthuan.go

v.vn 

    036.07.35.H11 

1.34 H11.46.06.34 Trường Tiểu học Phong Phú 2 Thôn 1, X. Phong Phú, H. Tuy Phong 

phongphu2.th@tuy

phong.binhthuan.go

v.vn 

(0252) 3958066   037.07.35.H11 

1.35 H11.46.06.35 Trường Tiểu học Phong Phú 3 
Thôn Tuy Tịnh 1, X. Phong Phú, H. Tuy 

Phong 

phongphu3.th@tuy

phong.binhthuan.go

v.vn 

(0252) 3958094   038.07.35.H11 

1.36 H11.46.06.36 Trường Tiểu học Phú Điền Thôn Phú Điền, X. Phú LạcH. Tuy Phong 

phudien.th@tuypho

ng.binhthuan.gov.v

n 

(0252) 3950204   040.07.35.H11 

1.37 H11.46.06.37 Trường Tiểu học Phước Thể 1 Thôn 2, X. Phước Thể, H. Tuy Phong 

phuocthe1.th@tuyp

hong.binhthuan.gov

.vn 

(0252) 3958055   041.07.35.H11 

1.38 H11.46.06.38 Trường Tiểu học Phước Thể 2 Thôn 1, X. Phước Thể, H. Tuy Phong 

phuocthe2.th@tuyp

hong.binhthuan.gov

.vn 

(0252) 3852673   042.07.35.H11 
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1.39 H11.46.06.39 Trường Tiểu học Vĩnh Hanh 
Thôn Vĩnh Hanh, X. Phú Lạc, H. Tuy 

Phong 

vinhhanh.th@tuyph

ong.binhthuan.gov.

vn 

(0252) 3850195   043.07.35.H11 

1.40 H11.46.06.40 Trường Tiểu học Vĩnh Hảo Thôn Vĩnh Hải- X.  Vĩnh Hảo- TP- BT 

vinhhao1.th@tuyph

ong.binhthuan.gov.

vn 

(0252) 3853514   044.07.35.H11 

1.41 H11.46.06.41 Trường Tiểu học Vĩnh Tiến 
Thôn Vĩnh Tiến, X. Vĩnh Tân, H. Tuy 

Phong 

vinhtien.th@tuypho

ng.binhthuan.gov.v

n 

(0252) 3853880   046.07.35.H11 

1.42 H11.46.06.42 Trường Mầm non Bông Mai 
Khu phố Minh Tân 4, TT. Phan Rí Cửa, 

H. Tuy Phong 

bongmai.mn@tuyp

hong.binhthuan.gov

.vn 

(0252) 3854197   047.07.35.H11 

1.43 H11.46.06.43 Trường Mầm non Bông Sen 
Đường 17/4, TT. Liên Hương, H. Tuy 

Phong 

bongsen.mn@tuyp

hong.binhthuan.gov

.vn 

(0252) 3951119   048.07.35.H11 

1.44 H11.46.06.44 
Trường Mầm non Hoa 

Phượng 

01 Trần Phú, TT. Liên Hương, H. Tuy 

Phong 

hoaphuong.mn@tu

yphong.binhthuan.g

ov.vn 

(0252) 3850398   050.07.35.H11 

1.45 H11.46.06.45 Trường Mầm non Phước Thể Xóm 1, X. Phước Thể, H. Tuy Phong 

phuocthe.mn@tuyp

hong.binhthuan.gov

.vn 

(0252) 3852190   049.07.35.H11 

1.46 H11.46.06.46 Trường Mẫu giáo Bình Thạnh Thôn 2, X. Bình Thanh, H. Tuy Phong 

binhthanh.mg@tuy

phong.binhthuan.go

v.vn 

(0252) 3856167   052.07.35.H11 

1.47 H11.46.06.47 Trường Mẫu giáo Chí Công 
Thôn Thanh Tân, X. Chí Công, H. Tuy 

Phong 

chicong.mg@tuyph

ong.binhthuan.gov.

vn 

(0252) 3857268   056.07.35.H11 
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1.48 H11.46.06.48 Trường Mẫu giáo Hòa Minh Xóm 3, X. Hòa Minh, H. Tuy Phong 

hoaminh.mg@tuyp

hong.binhthuan.gov

.vn 

(0252) 3854665   057.07.35.H11 

1.49 H11.46.06.49 Trường Mẫu giáo Hòa Phú 
Khu phố 9B, TT. Phan Rí Cửa, H. Tuy 

Phong 

hoaphu.mg@tuyph

ong.binhthuan.gov.

vn 

(0252) 3961041   060.07.35.H11 

1.50 H11.46.06.50 Trường Mẫu giáo Phan Dũng Phan Dũng- Tuy Phong- Bình Thuận 

phandung.mg@tuy

phong.binhthuan.go

v.vn 

(0252) 6526653   055.07.35.H11 

1.51 H11.46.06.51 Trường Mẫu giáo Phan Rí Cửa 
162 Lý Thường Kiệt, TT. Phan Rí Cửa, 

H. Tuy Phong 

phanricua.mg@tuy

phong.binhthuan.go

v.vn 

(0252) 3654191   054.07.35.H11 

1.52 H11.46.06.52 Trường Mẫu giáo Phong Phú 
Thôn Tuy Tịnh, X. Phong Phú, H. Tuy 

Phong 

phongphu.mg@tuy

phong.binhthuan.go

v.vn 

(0252) 3851925   058.07.35.H11 

1.53 H11.46.06.53 Trường Mẫu giáo Phú Lạc Thôn Lạc Trị, X. Phú Lạc, H. Tuy Phong 

phulac.mg@tuypho

ng.binhthuan.gov.v

n 

(0252) 3850822   053.07.35.H11 

1.54 H11.46.06.54 Trường Mẫu giáo Sao Mai 
Thôn Vĩnh Tiến, X. Vĩnh Tân, H. Tuy 

Phong 

saomai.mg@tuyph

ong.binhthuan.gov.

vn 

(0252) 3853288   047.07.35.H11 

1.55 H11.46.06.55 Trường Mẫu giáo Vĩnh Hảo 
Thôn Vĩnh Hải, X. Vĩnh Hảo, H. Tuy 

Phong 

vinhhao.mg@tuyph

ong.binhthuan.gov.

vn 

(0252) 3853450   048.07.35.H11 

IX H11.47 UBND huyện Bắc Bình         000.00.28.H11 

1 H11.47.04 Phòng Giáo dục và Đào tạo         000.05.28.H11 

1.1 H11.47.04.01 
Trường PTDT Nội trú Bắc 

Bình 

Thôn Bình Tiến, X. Phan Hiệp, H. Bắc 

Bình 
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1.2 H11.47.04.02 
Trường TH&THCS Hồng 

Phong 

Thôn Thanh Thịnh, X. Hồng Phong, H. 

Bắc Bình 

c2hongphong.bacbi

nh.binhthuan@moe

t.edu.vn 

(0252) 3658509   008.05.28.H11 

1.3 H11.47.04.03 Trường TH&THCS Phan Tiến 
Thôn Tiến Đạt, X. Phan Tiến, H. Bắc 

Bình 

c2phantien.bacbinh.

binhthuan@moet.e

du.vn 

    014.05.28.H11 

1.4 H11.47.04.04 Trường TH&THCS Sơn Lâm Thôn Ka Líp, X. Phan Sơn, H. Bắc Bình 

c2sonlam.bacbinh.b

inhthuan@moet.ed

u.vn 

    015.05.28.H11 

1.5 H11.47.04.05 Trường TH&THCS Võ Hữu 
Thôn Hồng Thắng, X. Hòa Thắng, H. 

Bắc Bình 

c12vohuu.binhthua

n@moet.edu.vn 
    018.05.28.H11 

1.6 H11.47.04.06 Trường THCS Bắc Bình 1 
Thôn Bình Lễ, X. Phan Rí Thành, H. Bắc 

Bình 

c2bacbinh1.bacbinh

.binhthuan@moet.e

du.vn 

    001.05.28.H11 

1.7 H11.47.04.07 Trường THCS Bắc Bình 3 
Thôn Thái Hòa, X. Hồng Thái, H. Bắc 

Bình 

c2bacbinh3.bacbinh

.binhthuan@moet.e

du.vn 

    002.05.28.H11 

1.8 H11.47.04.08 Trường THCS Bình An Thôn An Lạc, X. Bình An, H. Bắc Bình 

c2binhan.bacbinh.b

inhthuan@moet.ed

u.vn 

(0252) 3663266   003.05.28.H11 

1.9 H11.47.04.09 Trường THCS Bình Tân 
Thôn Bình Nghĩa, X. Bình Tân, H. Bắc 

Bình 

c2binhtan.bacbinh.

binhthuan@moet.e

du.vn 

    004.05.28.H11 

1.10 H11.47.04.10 Trường THCS Chợ Lầu Xuân An 2, TT. Chợ Lầu, H. Bắc Bình 

c2cholau.bacbinh.bi

nhthuan@moet.edu

.vn 

    005.05.28.H11 

1.11 H11.47.04.11 Trường THCS Hải Ninh 
Thôn Hải Xuân, X. Hải Ninh, H. Bắc 

Bình 

c2haininh.bacbinh.

binhthuan@moet.e

du.vn 

    006.05.28.H11 
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1.12 H11.47.04.12 Trường THCS Hòa Thắng Thôn Hồng Chính - X.  Hòa Thắng 

c2hoathang.bacbinh

.binhthuan@moet.e

du.vn 

    007.05.28.H11 

1.13 H11.47.04.13 Trường THCS Lương Sơn 
Khu phố Lương Nam, TT. Lương Sơn, H. 

Bắc Bình 

c2luongson.bacbinh

.binhthuan@moet.e

du.vn 

(0252) 3873069   009.05.28.H11 

1.14 H11.47.04.14 Trường THCS Phan Hiệp 
Thôn Bình Hiếu, X. Phan Hiệp, H. Bắc 

Bình 

c2phanhiep.binhthu

an@moet.edu.vn 
    011.05.28.H11 

1.15 H11.47.04.15 Trường THCS Phan Hòa 
Thôn Bình Minh, X. Phan Hòa, H. Bắc 

Bình 

c2phanhoa.bacbinh.

binhthuan@moet.e

du.vn 

    012.05.28.H11 

1.16 H11.47.04.16 Trường THCS Phan Thanh 
Thôn Mai Lãnh, X. Phan Thanh, H. Bắc 

Bình 

c2phanthanh.bacbin

h.binhthuan@moet.

edu.vn 

(0252) 3860177   013.05.28.H11 

1.17 H11.47.04.17 Trường THCS Sông Bình X. Sông Binh, H. Bắc Bình 

c2songbinh.bacbinh

.binhthuan@moet.e

du.vn 

(0252) 6504547   016.05.28.H11 

1.18 H11.47.04.18 Trường THCS Sông Lũy 
Thôn Hòa Bình, X. Sông Lũy, H. Bắc 

Bình 

c2songluy.bacbinh.

binhthuan@moet.e

du.vn 

(0252) 3655377   017.05.28.H11 

1.19 H11.47.04.19 Trường Tiểu học Bình An Thôn An Trung, X. Bình An, H. Bắc Bình 
c1binhanbb.binhthu

an@moet.edu.vn 
(0252) 3663030   019.05.28.H11 

1.20 H11.47.04.20 Trường Tiểu học Bình Tân 1 
Thôn Bình Nghĩa, X. Bình Tân, H. Bắc 

Bình 

c1binhtan1.binhthu

an@moet.edu.vn 
    020.05.28.H11 

1.21 H11.47.04.21 Trường Tiểu học Bình Tân 2 
Thôn Bình Sơn, X. Bình Tân, H. Bắc 

Bình 

c1binhtan2.binhthu

an@moet.edu.vn 
    021.05.28.H11 

1.22 H11.47.04.22 Trường Tiểu học Chợ Lầu 1 Xuân An 1, TT. Chợ Lầu, H. Bắc Bình 

c1cholau1.bacbinh.

binhthuan@moet.e

du.vn 

    022.05.28.H11 
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1.23 H11.47.04.23 Trường Tiểu học Chợ Lầu 2 
Thôn Xuân An 2, TT. Chợ Lầu, H. Bắc 

Bình 

c1cholau2.bacbinh.

binhthuan@moet.e

du.vn 

    023.05.28.H11 

1.24 H11.47.04.24 Trường Tiểu học Hải Ninh 1 X. Hải Ninh, H. Bắc Bình 

c1haininh1.bacbinh

.binhthuan@moet.e

du.vn 

(0252) 3660279   024.05.28.H11 

1.25 H11.47.04.25 Trường Tiểu học Hải Ninh 2 
Thôn Hải Thủy, X. Hải Ninh, H. Bắc 

Bình 

c1haininh2.bacbinh

.binhthuan@moet.e

du.vn 

(0252) 3660189   025.05.28.H11 

1.26 H11.47.04.26 Trường Tiểu học Hòa Thắng 1 
Thôn Hồng Lâm, X. Hòa Thắng, H. Bắc 

Bình 

c1hoathang1.bacbin

h.binhthuan@moet.

edu.vn 

    026.05.28.H11 

1.27 H11.47.04.27 Trường Tiểu học Hòa Thắng 2 
Thôn Hồng Hải, X. Hòa Thắng, H. Bắc 

Bình 

c1hoathang2.bacbin

h.binhthuan@moet.

edu.vn 

    027.05.28.H11 

1.28 H11.47.04.28 Trường Tiểu học Hòa Thuận 
Thôn Hòa Thuận, TT. Chợ Lầu, H. Bắc 

Bình 

c1hoathuan.bacbinh

.binhthuan@moet.e

du.vn 

    028.05.28.H11 

1.29 H11.47.04.29 
Trường Tiểu học Hoàng Văn 

Thụ 
X. Sông Bình, H. Bắc Bình 

c1hoangvanthu.bac

binh.binhthuan@m

oet.edu.vn 

    029.05.28.H11 

1.30 H11.47.04.30 Trường Tiểu học Hồng Thái 1 
Thôn Thái Thành, X. Hồng Thái, H. Bắc 

Bình 

c1hongthai1.binhth

uan@moet.edu.vn 
    031.05.28.H11 

1.31 H11.47.04.31 Trường Tiểu học Hồng Thái 2 
Thôn Thái Hòa, X. Hồng Thái, H. Bắc 

Bình 

c1hongthai2.binhth

uan@moet.edu.vn 
    032.05.28.H11 

1.32 H11.47.04.32 Trường Tiểu học Hồng Thái 3 
Thôn Thái Hiệp, X. Hồng Thái, H. Bắc 

Bình 

c1hongthai3.bacbin

h.binhthuan@moet.

edu.vn 

(0252) 3645084   033.05.28.H11 
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1.33 H11.47.04.33 Trường Tiểu học Lê Văn Tám Thôn An Bình, X. Bình An, H. Bắc Bình 
c1levantam.binhthu

an@moet.edu.vn 
    034.05.28.H11 

1.34 H11.47.04.34 Trường Tiểu học Lương Sơn 1 
Khu phố Lương Bình,  TT. Lương Sơn, 

H. Bắc Bình 

c1luongson1.bacbin

h.binhthuan@moet.

edu.vn 

(0252) 3873167   035.05.28.H11 

1.35 H11.47.04.35 Trường Tiểu học Lương Sơn 2 
Khu phố Lương Nam, TT. Lương Sơn, H. 

Bắc Bình 

c1luongson2.bacbin

h.binhthuan@moet.

edu.vn 

    036.05.28.H11 

1.36 H11.47.04.36 Trường Tiểu học Lương Sơn 3 
Khu phố Lương Trung, TT. Lương Sơn, 

H. Bắc Bình 

c1luongson3.bacbin

h.binhthuan@moet.

edu.vn 

    037.05.28.H11 

1.37 H11.47.04.37 Trường Tiểu học Phan Điền 
Thôn Phú Điền, X. Phan Điền, H. Bắc 

Bình 

c1phandien.bacbinh

.binhthuan@moet.e

du.vn 

    038.05.28.H11 

1.38 H11.47.04.38 Trường Tiểu học Phan Hiệp 
Thôn Bình Tiến, X. Phan Hiệp, H. Bắc 

Bình 

c1phanhiep.bacbinh

.binhthuan@moet.e

du.vn 

    039.05.28.H11 

1.39 H11.47.04.39 Trường Tiểu học Phan Hòa 1 
Thôn Bình Thắng, X. Phan Hòa, H. Bắc 

Bình 

c1phanhoa1.bacbin

h.binhthuan@met.e

du.vn 

    040.05.28.H11 

1.40 H11.47.04.40 Trường Tiểu học Phan Hòa 2 
Thôn Bình Minh, X. Phan Hòa, H. Bắc 

Bình 

c1phanhoa2.bacbin

h.binhthuan@met.e

du.vn 

    041.05.28.H11 

1.41 H11.47.04.41 
Trường Tiểu học Phan Rí 

Thành 1 

Thôn Bình Liêm, X. Phan Rí Thành, H. 

Bắc Bình 

c1phanrithanh1.bac

binh.binhthuan@m

oet.edu.vn 

    042.05.28.H11 

1.42 H11.47.04.42 
Trường Tiểu học Phan Rí 

Thành 2 

Thôn Bình Thủy, X. Phan Rí Thành, H. 

Bắc Bình 

c1phanrithanh2.bac

binh.binhthuan@m

oet.edu.vn 

    043.05.28.H11 
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1.43 H11.47.04.43 
Trường Tiểu học Phan Rí 

Thành 3 

Thôn Bình Lễ, X. Phan Rí Thành, H. Bắc 

Bình 

c1phanrithanh3.bac

binh.binhthuan@m

oet.edu.vn 

    044.05.28.H11 

1.44 H11.47.04.44 
Trường Tiểu học Phan Thanh 

1 

Thôn Tịnh Mỹ, X. Phan Thanh, H. Bắc 

Bình 

c1phanthanh1.binht

huan@moet.edu.vn 
    045.05.28.H11 

1.45 H11.47.04.45 
Trường Tiểu học Phan Thanh 

2 

Thôn Mai Lãnh, X. Phan Thanh, H. Bắc 

Bình 

c1phanthanh2.bacbi

nh.binhthuan@moe

t.edu.vn 

    046.05.28.H11 

1.46 H11.47.04.46 Trường Tiểu học Sông Bình X. Sông Bình, H. Bắc Bình 

c1songbinh.bacbinh

.binhthuan@moet.e

du.vn 

    049.05.28.H11 

1.47 H11.47.04.47 Trường Tiểu học Sông Lũy 2 Thôn 1, X. Sông Lũy, H. Bắc Bình 

c1songluy2.bacbinh

.binhthuan@moet.e

du.vn 

    050.05.28.H11 

1.48 H11.47.04.48 Trường Tiểu học Sông Lũy 3 
Thôn Hòa Bình, X. Sông Lũy, H. Bắc 

Bình 

C1Songluy3.bacbin

h.binhthuan@moet.

edu.vn 

    051.05.28.H11 

1.49 H11.47.04.49 Trường Mầm non 19/5 
Thôn Hải Xuân, X. Hải Ninh, H. Bắc 

Bình 

c0195.bacbinh.binh

thuan@moet.edu.v

n 

    053.05.28.H11 

1.50 H11.47.04.50 
Trường Mầm non Hướng 

Dương 

Đường Võ Hữu, TT. Chợ Lầu, H. Bắc 

Bình 

c0huongduong.bac

binh.binhthuan@m

oet.edu.vn 

    059.05.28.H11 

1.51 H11.47.04.51 Trường Mầm non Lương Sơn 
Khu phố Lương Nam, TT. Lương Sơn, H. 

Bắc Bình 

c0luongson.bacbinh

.binhthuan@moet.e

du.vn 

    060.05.28.H11 

1.52 H11.47.04.52 Trường Mầm non Sơn Lâm 
Thôn Tamoom, X. Phan Sơn, H. Bắc 

Bình 
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1.53 H11.47.04.53 Trường Mẫu giáo Bình An Thôn An Lạc, X. Bình An, H. Bắc Bình 

c0binhan.bacbinh.b

inhthuan@moet.ed

u.vn 

    054.05.28.H11 

1.54 H11.47.04.54 Trường Mẫu giáo Bình Tân 
Thôn Bình Sơn, X. Bình Tân, H. Bắc 

Bình 

c0binhtan.bacbinh.

binhthuan@moet.e

du.vn 

    055.05.28.H11 

1.55 H11.47.04.55 Trường Mẫu giáo Hòa Thắng 
Thôn Hồng Chính, X. Hòa Thắng, H. Bắc 

Bình 

c0hoathang.bacbinh

.binhthuan@moet.e

du.vn 

    056.05.28.H11 

1.56 H11.47.04.56 Trường Mẫu giáo Hồng Phong 
Thôn Thanh Thịnh, X. Hồng Phong, H. 

Bắc Bình 

C0hongphong.bacb

inh.binhthuan@mo

et.edu.vn 

    057.05.28.H11 

1.57 H11.47.04.57 Trường Mẫu giáo Hồng Thái 
Thôn Thái Hòa, X. Hồng Thái, H. Bắc 

Bình 

C0hongthai.bacbin

h.binhthuan@moet.

edu.vn 

    058.05.28.H11 

1.58 H11.47.04.58 Trường Mẫu giáo Phan Điền 
Thôn Tân Điền, X. Phan Điền, H. Bắc 

Bình 

c0phandien.bacbinh

.binhthuan@moet.e

du.vn 

    061.05.28.H11 

1.59 H11.47.04.59 Trường Mẫu giáo Phan Hiệp 
Thôn Bình Tiến, X. Phan Hiệp, H. Bắc 

Bình 

c0phanhiep.bacbinh

.binhthuan@moet.e

du .vn 

    062.05.28.H11 

1.60 H11.47.04.60 Trường Mẫu giáo Phan Hòa 
Thôn Bình Minh, X. Phan Hòa, H. Bắc 

Bình 

c0phanhoa.bacbinh.

binhthuan@moet.e

du.vn 

    063.05.28.H11 

1.61 H11.47.04.61 
Trường Mẫu giáo Phan Rí 

Thành 

Thôn Bình Long, X. Phan Rí Thành, H. 

Bắc Bình 

c0phanrithanh.bacb

inh.binhthuan@mo

et.edu.vn 

    065.05.28.H11 
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1.62 H11.47.04.62 Trường Mẫu giáo Phan Thanh 
Thôn Cảnh Diễn, X. Phan Thanh, H. Bắc 

Bình 

c0phanthanhbb.bin

hthuan@moet.edu.

vn 

    067.05.28.H11 

1.63 H11.47.04.63 Trường Mẫu giáo Phan Tiến 
Thôn Tiến Đạt, X. Phan Tiến, H. Bắc 

Bình 

c0phantien.bacbinh.

binhthuan@moet.e

du.vn 

    068.05.28.H11 

1.64 H11.47.04.64 Trường Mẫu giáo Sông Bình X. Sông Bình, H. Bắc Bình 
c0songbinhbb.binht

huan@moet.edu.vn 
    069.05.28.H11 

1.65 H11.47.04.65 Mẫu giáo Sông Lũy 
Thôn Hòa Bình, X. Sông Lũy, H. Bắc 

Bình 

c0songluy.bacbinh.

binhthuan@moet.e

du.vn 

    070.05.28.H11 

X H11.48 
UBND Huyện Hàm Thuận 

Bắc 
        000.00.31.H11 

1 H11.48.04 Phòng Giáo dục và Đào tạo         000.05.31.H11 

1.1 H11.48.04.01 
Trường TH&THCS Đông 

Giang 

Thôn 1, X. Đông Giang, H. Hàm Thuận 

Bắc 

c2donggiang.binhth

uan@moet.edu.vn 
    002.05.31.H11 

1.2 H11.48.04.02 
Trường TH&THCS Đông 

Tiến 

Thôn 2, X. Đông Tiến, H. Hàm Thuận 

Bắc 

c2dongtien.binhthu

an@moet.edu.vn 
    003.05.31.H11 

1.3 H11.48.04.03 Trường TH&THCS La Dạ Thôn 2, X. La Dạ, H. Hàm Thuận Bắc 
c2lada.binhthuan@

moet.edu.vn 
    014.05.31.H11 

1.4 H11.48.04.04 
Trường PTDT Nội Trú Hàm 

Thuận Bắc 

Khu phố 1, TT. Ma Lâm, H. Hàm Thuận 

Bắc 

c2hamthuanbac.bin

hthuan@moet.edu.

vn 

(0252) 3865610   004.05.31.H11 

1.5 H11.48.04.05 Trường THCS Đa Mi 
Thôn Đaguri, X. Đa Mi, H. Hàm Thuận 

Bắc 

c2dami.binhthuan

@moet.edu.vn 
(0252) 3622061   001.05.31.H11 

1.6 H11.48.04.06 Trường THCS Hàm Chính 
Thôn Bình Lâm, X. Hàm Chính, H. Hàm 

Thuận Bắc 

c2hamchinh.binhth

uan@moet.edu.vn 
    005.05.31.H11 

1.7 H11.48.04.07 Trường THCS Hàm Đức Thôn 4, X. Hàm Đức, H. Hàm Thuận Bắc 
c2hamduc.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3626588   006.05.31.H11 
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1.8 H11.48.04.08 Trường THCS Hàm Hiệp 
Thôn Xuân Điền, X. Hàm Hiệp, H. Hàm 

Thuận Bắc 

c2hamhiep.binhthu

an@moet.edu.vn 
(0252) 3864614   007.05.31.H11 

1.9 H11.48.04.09 Trường THCS Hàm Liêm 
Thôn 1, X. Hàm Liêm, H. Hàm Thuận 

Bắc 

c2hamliem.binhthu

an@moet.edu.vn 
(0252) 3837002   008.05.31.H11 

1.10 H11.48.04.10 Trường THCS Hàm Phú 
Thôn Phú Lập, X. Hàm Phú, H. Hàm 

Thuận Bắc 

c2hamphu.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3616188   009.05.31.H11 

1.11 H11.48.04.11 Trường THCS Hàm Thắng 
Thôn Thắng Thuận, X. Hàm Thắng, H. 

Hàm Thuận Bắc 

c2hamthang.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3630306   010.05.31.H11 

1.12 H11.48.04.12 Trường THCS Hàm Trí 
Thôn Dân Hòa, X. Hàm Trí, H. Hàm 

Thuận Bắc 

c2hamtri.binhthuan

@moet.edu.vn 
(0252) 3616368   011.05.31.H11 

1.13 H11.48.04.13 Trường THCS Hồng Liêm 
Thôn Liêm Hòa, X. Hồng Liêm, H. Hàm 

Thuận Bắc 

c2hongliem.binhthu

an@moet.edu.vn 
(0252) 3623004   012.05.31.H11 

1.14 H11.48.04.14 Trường THCS Hồng Sơn 
Thôn 4, X. Hồng Sơn, H. Hàm Thuận 

Bắc 

c2hongson.binhthu

an@moet.edu.vn 
(0252) 3624168   013.05.31.H11 

1.15 H11.48.04.15 Trường THCS Ma Lâm 
Khu phố Lâm Giáo, TT. Ma Lâm, H. 

Hàm Thuận Bắc 

c2malam.binhthuan

@moet.edu.vn 
(0252) 3611142 

thcsmalam.ed

u.vn 
015.05.31.H11 

1.16 H11.48.04.16 Trường THCS Phú Long 
Khu phố Phú An, TT. Phú Long, H. Hàm 

Thuận Bắc 

c2hamnhon.binhthu

an@moet.edu.vn 
(0252) 3866230   016.05.31.H11 

1.17 H11.48.04.17 Trường THCS Thuận Hòa 
Thôn Dân Trí, X. Thuận Hòa, H. Hàm 

Thuận Bắc 

c2thuanhoa.binhthu

an@moet.edu.vn 
    017.05.31.H11 

1.18 H11.48.04.18 Trường THCS Thuận Minh 
Thôn 1, X. Thuận Minh, H. Hàm Thuận 

Bắc 

c2thuanminh.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3501588   018.05.31.H11 

1.19 H11.48.04.19 Trường Tiểu học An Thịnh 
Khu phố Phú Thịnh, TT. Phú Long, H. 

Hàm Thuận Bắc 

c1anthinh.binhthua

n@moet.edu.vn 
    019.05.31.H11 

1.20 H11.48.04.20 Trường Tiểu học Đa Mi 1 
Thôn Đa gui, X. Đa Mi, H. Hàm Thuận 

Bắc 

c1dami1.binhthuan

@moet.edu.vn 
    020.05.31.H11 

1.21 H11.48.04.21 Trường Tiểu học Đa Mi 2 
Thôn La Dày, X. Đa Mi, H. Hàm Thuận 

Bắc 

c1dami2.binhthuan

@moet.edu.vn 
    021.05.31.H11 
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1.22 H11.48.04.22 Trường Tiểu học Hàm Chính 1 
Thôn Bình An, X. Hàm Chính, H. Hàm 

Thuận Bắc 

c1hamchinh1.binht

huan@moet.edu.vn 
(0252) 3865753   022.05.31.H11 

1.23 H11.48.04.23 Trường Tiểu học Hàm Chính 2 
Thôn An Phú, X. Hàm Chính, H. Hàm 

Thuận Bắc 

c1hamchinh2.binht

huan@moet.edu.vn 
(0252) 3865302   023.05.31.H11 

1.24 H11.48.04.24 Trường Tiểu học Hàm Chính 3 
Thôn Ninh Thuận, X. Hàm Chính, H. 

Hàm Thuận Bắc 

c1hamchinh3.binht

huan@moet.edu.vn 
    024.05.31.H11 

1.25 H11.48.04.25 Trường Tiểu học Hàm Đức 1 Thôn 6, X. Hàm Đức, H. Hàm Thuận Bắc 
c1hamduc1.binhthu

an@moet.edu.vn 
    025.05.31.H11 

1.26 H11.48.04.26 Trường Tiểu học Hàm Đức 2 Thôn 3, X. Hàm Đức, H. Hàm Thuận Bắc 
c1hamduc2.binhthu

an@moet.edu.vn 
02523626491   026.05.31.H11 

1.27 H11.48.04.27 Trường Tiểu học Hàm Hiệp 1 
Thôn Phú Nhang, X. Hàm Hiệp, H. Hàm 

Thuận Bắc 

c1hamhiep1.binhth

uan@moet.edu.vn 
02523864662   027.05.31.H11 

1.28 H11.48.04.28 Trường Tiểu học Hàm Hiệp 2 
Thôn Đại Thiện 1, X. Hàm Hiệp, H. Hàm 

Thuận Bắc 

c1hamhiep2.binhth

uan@moet.edu.vn 
02523864603   028.05.31.H11 

1.29 H11.48.04.29 Trường Tiểu học Hàm Hiệp 3 
Thôn Đại Lộc, X. Hàm Hiệp, H. Hàm 

Thuận Bắc 

c1hamhiep3.binhth

uan@moet.edu.vn 
    029.05.31.H11 

1.30 H11.48.04.30 Trường Tiểu học Hàm Liêm 
Thôn 1, X. Hàm Liêm, H. Hàm Thuận 

Bắc 

c1hamliem2.binhth

uan@moet.edu.vn 
    030.05.31.H11 

1.31 H11.48.04.31 Trường Tiểu học Hàm Phú 1 
Thôn Phú Sơn, X. Hàm Trí, H. Hàm 

Thuận Bắc 

c1hamphu1.binhthu

an@moet.edu.vn 
    031.05.31.H11 

1.32 H11.48.04.32 Trường Tiểu học Hàm Phú 2 
Thôn Phú Lập, X. Hàm Phú, H. Hàm 

Thuận Bắc 

c1hamphu2.binhthu

an@moet.edu.vn 
    032.05.31.H11 

1.33 H11.48.04.33 
Trường Tiểu học Hàm Thắng 

1 

Thôn Thắng Hòa, X. Ham Thắng, H. 

Hàm Thuận Bắc 

c1hamthang1.binht

huan@moet.edu.vn 
(0252) 3866496   033.05.31.H11 

1.34 H11.48.04.34 
Trường Tiểu học Hàm Thắng 

2 

Thôn Kim Bình, X. Hàm Thắng, H. Hàm 

Thuận Bắc 

c1hamthang2.binht

huan@moet.edu.vn 
(0252) 3866811   034.05.31.H11 

1.35 H11.48.04.35 
Trường Tiểu học Hàm Thắng 

3 

Thôn Ung Chiếm, X. Hàm Thắng, H. 

Hàm Thuận Bắc 

c1hamthang3.binht

huan@moet.edu.vn 
    035.05.31.H11 
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1.36 H11.48.04.36 
Trường Tiểu học Hàm Thắng 

4 

Thôn Thắng Lợi, X. Hàm Thắng, H. Hàm 

Thuận Bắc 

c1hamthang4.binht

huan@moet.edu.vn 
(0252) 866732   036.05.31.H11 

1.37 H11.48.04.37 Trường Tiểu học Hàm Trí 
Thôn Phú Hòa, X. Hàm Trí, H. Hàm 

Thuận Bắc 

c1hamtri2.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3616355   037.05.31.H11 

1.38 H11.48.04.38 Trường Tiểu học Hòa Thành 
Khu phố Phú Hòa, TT. Phú Long, H. 

Hàm Thuận Bắc 

c1hoathanh.binhthu

an@moet.edu.vn 
(0252) 3866857   038.05.31.H11 

1.39 H11.48.04.39 Trường Tiểu học Hồng Liêm 1 
Thôn Liêm An, X. Hồng Liêm, H. Hàm 

Thuận Bắc 

c1hongliem1.binhth

uan@moet.edu.vn 
    039.05.31.H11 

1.40 H11.48.04.40 Trường Tiểu học Hồng Liêm 3 
Thôn Liêm Hòa, X. Hồng Liêm, H. Hàm 

Thuận Bắc 

c1hongliem3.binhth

uan@moet.edu.vn 
    040.05.31.H11 

1.41 H11.48.04.41 Trường Tiểu học Hồng Sơn 1 
Thôn 3, X. Hồng Sơn, H. Hàm Thuận 

Bắc 

c1hongson1.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3624084   041.05.31.H11 

1.42 H11.48.04.42 Trường Tiểu học Hồng Sơn 2 
Thôn 1, X. Hồng Sơn, H. Hàm Thuận 

Bắc 

c1hongson2.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3624028   042.05.31.H11 

1.43 H11.48.04.43 Trường Tiểu học Hồng Sơn 3 
Thôn 3, X. Hồng Sơn, H. Hàm Thuận 

Bắc 

c1hongson3.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3624071   043.05.31.H11 

1.44 H11.48.04.44 Trường Tiểu học Hồng Sơn 4 
Thôn 4, X. Hồng Sơn, H. Hàm Thuận 

Bắc 

c1hongson4.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3624074   044.05.31.H11 

1.45 H11.48.04.45 Trường Tiểu học Lâm Giang 
Thôn Lâm Giang, X. Hàm Trí, H. Hàm 

Thuận Bắc 

c1lamgiang.binhthu

an@moet.edu.vn 
    045.05.31.H11 

1.46 H11.48.04.46 Trường Tiểu học Lâm Hòa 
Khu phố 1, TT. Ma Lâm, H. Hàm Thuận 

Bắc 

c1malam2.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3865789   046.05.31.H11 

1.47 H11.48.04.47 Trường Tiểu học Lâm Thiện Thôn 3, TT. Ma Lâm, H. Hàm Thuận Bắc 
c1malam3.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3865601   047.05.31.H11 

1.48 H11.48.04.48 Trường Tiểu học Sa Ra Thôn 2, TT. Ma Lâm, H. Hàm Thuận Bắc 
c1hamduc5.binhthu

an@moet.edu.vn 

(0252) 3626 

733 
  048.05.31.H11 

1.49 H11.48.04.49 Trường Tiểu học Tầm Hưng 
Thôn Tầm Hưng, TT. Ma Lâm, H. Hàm 

Thuận Bắc 

c1malam1.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3865422   049.05.31.H11 
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1.50 H11.48.04.50 Trường Tiểu học Thuận Hòa Thôn Dân Trí 
c1thuanhoa1.binhth

uan@moet.edu.vn 
    050.05.31.H11 

1.51 H11.48.04.51 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

1 

Thôn 1, X. Thuận Minh, H. Hàm Thuận 

Bắc 

c1thuanminh1.binht

huan@moet.edu.vn 
(0252) 3865607   051.05.31.H11 

1.52 H11.48.04.52 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

2 

Thôn 2, X. Thuận Minh, H. Hàm Thuận 

Bắc 

c1thuanminh2.binht

huan@moet.edu.vn 
(0252) 3865419   052.05.31.H11 

1.53 H11.48.04.53 Trường Tiểu học Xuân Mỹ 
Khu phố Phú Xuân, TT. Phú Long, H. 

Hàm Thuận Bắc 

c1xuanmy.binhthua

n@moet.edu.vn 
    053.05.31.H11 

1.54 H11.48.04.54 Trường Mầm non Hoa Hồng 
Khu phố Lâm Giáo, TT. Ma Lâm, H. 

Hàm Thuận Bắc 

c0hoahong.hamthu

anbac.binhthuan@

moet.edu.vn 

(0252) 3865123   064.05.31.H11 

1.55 H11.48.04.55 
Trường Mầm non Hướng 

Dương 

Thôn Phú Hòa, TT. Phú Long, H. Hàm 

Thuận Bắc 

c0huongduong.ham

thuanbac.binhthuan

@moet.edu.vn 

(0252) 3866831   067.05.31.H11 

1.56 H11.48.04.56 Trường Mẫu giáo Đa Mi 
Thôn Đa Guri, X. Đa Mi, H. Hàm Thuận 

Bắc 

c0dami.hamthuanb

ac.binhthuan@moe

t.edu.vn 

    054.05.31.H11 

1.57 H11.48.04.57 Trường Mẫu giáo Đông Giang 
Thôn 2, X. Đông Giang, H. Hàm Thuận 

Bắc 

c0donggiang.hamth

uanbac.binhthuan@

moet.edu.vn 

    055.05.31.H11 

1.58 H11.48.04.58 Trường Mẫu giáo Đông Tiến 
Thôn 1, X. ĐôngTiến, H. Hàm Thuận 

Bắc 

c0dongtien.hamthu

anbac.binhthuan@

moet.edu.vn 

    056.05.31.H11 

1.59 H11.48.04.59 Trường Mẫu giáo Hàm Chính 
Thôn Bình An, X. Hàm Chính, H. Hàm 

Thuận Bắc 

c0hamchinh1.hamt

huanbac.binhthuan

@moet.edu.vn 

    057.05.31.H11 

1.60 H11.48.04.60 Trường Mẫu giáo Hàm Đức Thôn 4, X. Hàm Đức, H. Hàm Thuận Bắc 

c0hamduc1.hamthu

anbac.binhthuan@

moet.edu.vn 

(0252) 3626595   058.05.31.H11 
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1.61 H11.48.04.61 Trường Mẫu giáo Hàm Hiệp 
Thôn Xuân Điền, X. Hàm Hiệp, H. Hàm 

Thuận Bắc 

c0hamhiep.hamthu

anbac.binhthuan@

moet.edu.vn 

(0252) 3864838   059.05.31.H11 

1.62 H11.48.04.62 Trường Mẫu giáo Hàm Liêm 
Thôn 1, X. Hàm Liêm, H. Hàm Thuận 

Bắc 

c0hamliem.hamthu

anbac.binhthuan@

moet.edu.vn 

    060.05.31.H11 

1.63 H11.48.04.63 Trường Mẫu giáo Hàm Phú 
Thôn Phú Điền, X. Hàm Phú, H. Hàm 

Thuận Bắc 

c0hamphu.hamthua

nbac.binhthuan@m

oet.edu.vn 

    061.05.31.H11 

1.64 H11.48.04.64 Trường Mẫu giáo Hàm Thắng 
Thôn Kim Bình, X. Hàm Thắng, H. Hàm 

Thuận Bắc 

c0hamthang2.hamt

huanbac.binhthuan

@moet.edu.vn 

(0252) 3866245   062.05.31.H11 

1.65 H11.48.04.65 Trường Mẫu giáo Hàm Trí 
Thôn Phú Hoà, X. Hàm Trí, H. Hàm 

Thuận Bắc 

c0hamtri.hamthuan

bac.binhthuan@mo

et.edu.vn 

(0252) 3616399   063.05.31.H11 

1.66 H11.48.04.66 Trường Mẫu giáo Hồng Liêm 
Thôn Liêm Hòa, X. Hồng Liêm, H. Hàm 

Thuận Bắc 

c0hongliem.hamthu

anbac.binhthuan@

moet.edu.vn 

    065.05.31.H11 

1.67 H11.48.04.67 Trường Mẫu giáo Hồng Sơn 
Thôn 1, X. Hồng Sơn, H. Hàm Thuận 

Bắc 

c0hongson1.hamth

uanbac.binhthuan@

moet.edu.vn 

(0252) 3624501   066.05.31.H11 

1.68 H11.48.04.68 Trường Mẫu giáo La Dạ Thôn 1, X. La Dạ, H. Hàm Thuận Bắc 

c0lada.hamthuanba

c.binhthuan@moet.

edu.vn 

    068.05.31.H11 

1.69 H11.48.04.69 Trường Mẫu giáo Ma Lâm 
Khu phố 1, TT. Ma Lâm, H. Hàm Thuận 

Bắc 

c0malam.hamthuan

bac.binhthuan@mo

et.edu.vn 

(0252) 3610397   069.05.31.H11 
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1.70 H11.48.04.70 Trường Mẫu giáo Phú Long 
Thôn Phú An, TT. Phú Long, H. Hàm 

Thuận Bắc 

c0phulong.hamthua

nbac.binhthuan@m

oet.edu.vn 

(0252) 3866208   070.05.31.H11 

1.71 H11.48.04.71 Trường Mẫu giáo Thuận Hòa 
Thôn Dân Hòa, X. Thuận Hòa, H. Hàm 

Thuận Bắc 

c0thuanhoa.hamthu

anbac.binhthuan@

moet.edu.vn 

    071.05.31.H11 

1.72 H11.48.04.72 Trường Mẫu giáo Thuận Minh 
Thôn 2, X. Thuận Minh, H. Hàm Thuận 

Bắc 

c0thuanminh.hamth

uanbac.binhthuan@

moet.edu.vn 

    072.05.31.H11 

XI H11.49 
UBND Thành phố Phan 

Thiết 
        000.00.37.H11 

1 H11.49.08 Phòng Giáo dục và Đào tạo         000.08.37.H11 

1.1 H11.49.08.01 Trường THCS Hà Huy Tập Khu phố 3, P. Đức Long, TP. Phan Thiết 
c2hahuytap.binhthu

an@moet.edu.vn 
(0252) 3720605   001.08.37.H11 

1.2 H11.49.08.02 
Trường THCS Hồ Quang 

Cảnh 

Thôn Thiện An, X. Thiện Nghiệp,  TP. 

Phan Thiết 
      002.08.37.H11 

1.3 H11.49.08.03 Trường THCS Hùng Vương KP 14, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết 
c2hungvuong.binht

huan@moet.edu.vn 
(0252) 3824508 

http://thcshung

vuong-

phanthiet.binh

thuan.vnedu.v

n/ 

003.08.37.H11 

1.4 H11.49.08.04 
Trường THCS Lê Hồng 

Phong 

06 Nguyễn Minh Châu, P. Mũi Né, TP. 

Phan Thiết 

c2lehongphong.bin

hthuan@moet.edu.

vn 

(0252) 3848209   004.08.37.H11 

1.5 H11.49.08.05 
Trường THCS Lương Thế 

Vinh 

Khu phố E, P. Thanh Hải,   TP. Phan 

Thiết 

c2luongthevinh.bin

hthuan@moet.edu.

vn 

(0252) 3502666 

http://thcsluon

gthevinh-

phanthiet.binh

thuan.web.vne

du.vn/ 

005.08.37.H11 
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1.6 H11.49.08.06 
Trường THCS Nguyễn Đình 

Chiểu 

02-04 Trương Văn Ly, P. Đức Long, TP. 

Phan Thiết 

c2nguyendinhchieu

.binhthuan@moet.e

du.vn 

(0252) 3729172   006.08.37.H11 

1.7 H11.49.08.07 Trường THCS Nguyễn Du 
125-Nguyễn Hội, P. Phú Tài, TP. Phan 

Thiết 

c2nguyendu.binhth

uan@moet.edu.vn 

(0252) 

.3834019 

https://thcsngu

yenduphanthie

t.com 

007.08.37.H11 

1.8 H11.49.08.08 Trường THCS Nguyễn Thông 10 Võ Dân, P. Phú Hài, TP. Phan Thiết 

c2nguyenthong.bin

hthuan@moet.edu.

vn 

(0252) 3813421   008.08.37.H11 

1.9 H11.49.08.09 Trường THCS Nguyễn Trãi Khu phố 8, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết 
c2nguyentrai.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3828265 

http://thcsnguy

entrai-

phanthiet.binh

thuan.vnedu.v

n/ 

009.08.37.H11 

1.10 H11.49.08.10 
Trường THCS Thủ Khoa 

Huân 

Đường Võ Nguyên Giáp, P. Hàm Tiến, 

TP. Phan Thiết 

c2thukhoahuan.bin

hthuan@moet.edu.

vn 

(0252) 3847212   010.08.37.H11 

1.11 H11.49.08.11 Trường THCS Tiến Thành 
448 Lạc Long Quân,  X. Tiến Thành, TP. 

Phan Thiết 

c2tienthanh.binhthu

an@moet.edu.vn 
(0252) 3846338   011.08.37.H11 

1.12 H11.49.08.12 Trường THCS Trần Phú 
163 Trần Phú, P. Đức Nghĩa, TP. Phan 

Thiết 

c2tranphu.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3816400 

http://thcstran

phu.web.vned

u.vn/ 

012.08.37.H11 

1.13 H11.49.08.13 Trường THCS Trưng Vương 
Hẻm 56 Trần Quý Cáp, P. Đức Long, TP. 

Phan Thiết 

c2trungvuong.binth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3699199 

http://thcs.trun

gvuong.phant

hiet.binhthuan.

web.vnedu.vn/ 

013.08.37.H11 

1.14 H11.49.08.14 
Trường Tiểu học Bắc Phan 

Thiết 
Khu phố 14, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết 

c1bacphanthiet.binh

thuan@moet.edu.v

n 

(0252) 3831774   014.08.37.H11 
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1.15 H11.49.08.15 Trường Tiểu học Bình Hưng 
21 Võ Thị Sáu, P. Bình Hưng, TP. Phan 

Thiết 

c1binhhung.binhthu

an@moet.edu.vn 
(0252) 3822285   015.08.37.H11 

1.16 H11.49.08.16 Trường Tiểu học Đức Long 
573 Trần Hưng Đạo, P. Đức Long, TP. 

Phan Thiết 

c1duclong.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3819263   016.08.37.H11 

1.17 H11.49.08.17 Trường Tiểu học Đức Nghĩa 
03 Nguyễn Văn Cừ, P. Đức Nghĩa, TP. 

Phan Thiết 

c1ducnghia.binhthu

an@moet.edu.vn 
(0252) 3816176   017.08.37.H11 

1.18 H11.49.08.18 Trường Tiểu học Đức Thắng 1 
374 Trần Hưng Đạo, P. Đức Thắng, TP. 

Phan Thiết 

c1ducthang1.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3815927   018.08.37.H11 

1.19 H11.49.08.19 Trường Tiểu học Đức Thắng 2 
455 Trần Hưng Đạo, P. Đức Thắng, TP. 

Phan Thiết 

c1ducthang2.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3814064   019.08.37.H11 

1.20 H11.49.08.20 Trường Tiểu học Hàm Tiến 
194 Nguyễn Đình Chiểu, P. Hàm Tiến, 

TP. Phan Thiết 

c1hamtien.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3847233   020.08.37.H11 

1.21 H11.49.08.21 Trường Tiểu học Hưng Long 1 60 Lê Lợi, P. Hưng Long, TP. Phan Thiết 
c1hunglong1.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3824758   021.08.37.H11 

1.22 H11.49.08.22 Trường Tiểu học Hưng Long 2 
02 Trần Quang Khải, P. Hưng Long, TP. 

Phan Thiết 

c1hunglong2.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 6285515   022.08.37.H11 

1.23 H11.49.08.23 Trường Tiểu học Lạc Đạo 17 Pasteur, P. Lạc Đạo, TP. Phan Thiết 
c1lacdao.binhthuan

@moet.edu.vn 
(0252) 3722108   023.08.37.H11 

1.24 H11.49.08.24 Trường Tiểu học Mũi Né 1 
01 Nguyễn Minh Châu-Mũi Né-Phan 

Thiết 

c1muine1.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3748141   024.08.37.H11 

1.25 H11.49.08.25 Trường Tiểu học Mũi Né 2 Khu phố 4, P. Mũi Né, TP. Phan Thiết 
c1muine2.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3848240   025.08.37.H11 

1.26 H11.49.08.26 Trường Tiểu học Mũi Né 3 
96 Nguyễn Minh Châu, P. Mũi Né, TP. 

Phan Thiết 

c1muine3.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3849380   026.08.37.H11 

1.27 H11.49.08.27 Trường Tiểu học Mũi Né 4 
Khu phố Long Sơn, P. Mũi Né, TP. Phan 

Thiết 

c1muine4.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3849727   027.08.37.H11 

1.28 H11.49.08.28 Trường Tiểu học Phong Nẫm 
123 Đặng Văn Lãnh, X. Phong Nẫm, TP. 

Phan Thiết 

c1phongnam.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3823367   028.08.37.H11 
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1.29 H11.49.08.29 Trường Tiểu học Phú Hài 1 Khu phố 5, P. Phú Hài, TP. Phan Thiết 
c1phuhai1.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3813129   029.08.37.H11 

1.30 H11.49.08.30 Trường Tiểu học Phú Hài 2 
10 Ung Chiếm, P. Phú Hài, TP. Phan 

Thiết 

c1phuhai2.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3811679   030.08.37.H11 

1.31 H11.49.08.31 Trường Tiểu học Phú Tài 
Khu phố 4, Nguyễn Thị Định, P. Phú Tài, 

TP. Phan Thiết 

c1phutai.binhthuan

@moet.edu.vn 
(0252) 3776246   031.08.37.H11 

1.32 H11.49.08.32 Trường Tiểu học Phú Thủy 1 
243 Trần Hưng Đạo, P. Phú Thủy, TP. 

Phan Thiết 

c1phuthuy1.binhthu

an@moet.edu.vn 
(0252) 3822385   032.08.37.H11 

1.33 H11.49.08.33 Trường Tiểu học Phú Thủy 2 
46 Nguyễn Tương, P. Phú Thủy, TP. 

Phan Thiết 

c1phuthuy2.binhthu

an@moet.edu.vn 
(0252) 3822527   033.08.37.H11 

1.34 H11.49.08.34 Trường Tiểu học Phú Trinh 1 
45 Lương Văn Năm, P. Phú Trinh, TP. 

Phan Thiết 

c1phutrinh1.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3939047   034.08.37.H11 

1.35 H11.49.08.35 Trường Tiểu học Phú Trinh 2 
114 Hải Thượng Lãn Ông, P. Phú Trinh, 

TP. Phan Thiết 

c1phutrinh2.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3824818   035.08.37.H11 

1.36 H11.49.08.36 Trường Tiểu học Phú Trinh 3 
129 Lê Hồng Phong, P. Phú Trinh, TP. 

Phan Thiết 

c1phutrinh3.binhth

uan@moet.edu.vn 

(0252) 3834684   036.08.37.H11 

1.37 H11.49.08.37 Trường Tiểu học Thanh Hải 
500 Thủ Khoa Huân, P. Thanh Hải, TP. 

Phan Thiết 

c1thanhhai.binhthu

an@moet.edu.vn 
(0252) 3811511   037.08.37.H11 

1.38 H11.49.08.38 
Trường Tiểu học Thanh 

Nguyên 

Đường Võ Chí Công, P. Xuân An, TP. 

Phan Thiết 
        

1.39 H11.49.08.39 
Trường Tiểu học Thiện 

Nghiệp 1 

Thôn Thiện Trung, X. Thiện Nghiệp, TP. 

Phan Thiết 

c1thiennghiep1.bin

hthuan@moet.edu.

vn 

(0252) 3847316   038.08.37.H11 

1.40 H11.49.08.40 
Trường Tiểu học Thiện 

Nghiệp 2 

Thôn Thiện An, X. Thiện Nghiệp, TP. 

Phan Thiết 

c1thiennghiep2.bin

hthuan@moet.edu.

vn 

(0252) 3743002   039.08.37.H11 

1.41 H11.49.08.41 Trường Tiểu học Tiến Lợi 
375 Trần Quý Cáp, X. Tiến Lợi, TP. Phan 

Thiết 

c1tienloi.binhthuan

@moet.edu.vn  
(0252) 3729372   040.08.37.H11 

mailto:c1phutrinh3.binhthuan@moet.edu.vn
mailto:c1phutrinh3.binhthuan@moet.edu.vn
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1.42 H11.49.08.42 Trường Tiểu học Tiến Thành 1 
280 Lạc Long Quân,  X. Tiến Thành, TP. 

Phan Thiết 

c1tienthanh1.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3840105   041.08.37.H11 

1.43 H11.49.08.43 Trường Tiểu học Tiến Thành 2 
142/32 Lạc Long Quân, X. Tiến Thành, 

TP. Phan Thiết 

c1tienthanh2.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3846005   042.08.37.H11 

1.44 H11.49.08.44 
Trường Tiểu học Tuyên 

Quang 

25 Triệu Quang Phục, P. Lạc Đạo, TP. 

Phan Thiết 

c1tuyenquang.binht

huan@moet.edu.vn 
(0252) 3816117   043.08.37.H11 

1.45 H11.49.08.45 Trường Tiểu học Xuân An 
Khu phố 4, phường Xuân An, TP. Phan 

Thiết 

tieuhocxuananpt@

gmail.com 
(0252) 3939396   044.08.37.H11 

1.46 H11.49.08.46 Trường Mầm non Bình Hưng 
72 Thủ Khoa Huân, P. Bình Hưng, TP. 

Phan Thiết 

mnbongtrang.phant

hiet@gmail.com 
(0252) 3833426   048.08.37.H11 

1.47 H11.49.08.47 Trường Mầm non Hưng Long 
129 Võ Thị Sáu, P. Hưng Long, TP. Phan 

Thiết 

mnkimdongpt@gm

ail.com 
(0252) 3835779   053.08.37.H11 

1.48 H11.49.08.48 Trường Mầm Non Lạc Đạo 
23 Hàn Thuyên, P. Lạc Đạo, TP. Phan 

Thiết 

maugiaolacdao@g

mail.com 
(0252) 3816920   054.08.37.H11 

1.49 H11.49.08.49 Trường Mầm non Phan Thiết 
03 Phạm Hùng, P. Phú Thủy, TP. Phan 

Thiết 

mnphanthietbt@g

mail.com 
(0252) 3827252   056.08.37.H11 

1.50 H11.49.08.50 Trường Mầm non Phú Thủy 
129 Thủ Khoa Huân, P. Phú Thủy, TP. 

Phan Thiết 

mgphuthuy@gmail

.com 
(0252) 3821184   060.08.37.H11 

1.51 H11.49.08.51 Trường Mầm non Phú Trinh 02 Hải Thượng Lãn Ông, TP. Phan Thiết 
mnphutrinh.phanthi

et@gmail.com 
(0252) 3822484   061.08.37.H11 

1.52 H11.49.08.52 Trường Mầm non Tiến Thành 
248 Lạc Long Quân, X. Tiến Thành, TP. 

Phan Thiết 

mntienthanhbt@g

mail.com  
(0252) 3846067   065.08.37.H11 

1.53 H11.49.08.53 Trường Mầm non Xuân An Khu phố 2, P. Xuân An, TP. Phan Thiết 
mnxuanan@gmail.

com 
(0252) 3739366   066.08.37.H11 

1.54 H11.49.08.54 Trường Mẫu giáo 19/5 
66 Lê Hồng Phong, P. Phú Thủy, TP. 

Phan Thiết 

mg195pt@gmail.co

m 
(0252) 3821284   046.08.37.H11 

1.55 H11.49.08.55 Trường Mẫu giáo Đức Long Khu phố 6, P. Đức Long, TP. Phan Thiết 
mgduclong@gmail.

com 
(0252) 3817291   049.08.37.H11 
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1.56 H11.49.08.56 Trường Mẫu giáo Đức Nghĩa 
11 Phan Đình Phùng, P. Đức Nghĩa, TP. 

Phan Thiết 

mgducnghia@gmai

l.com 
(0252) 3816292   050.08.37.H11 

1.57 H11.49.08.57 Trường Mẫu giáo Đức Thắng 
42 Đào Duy Từ, P. Đức Thắng, TP. Phan 

Thiết 

mgducthang@gmai

l.com 
(0252) 3819363   051.08.37.H11 

1.58 H11.49.08.58 Trường Mẫu giáo Hàm Tiến Khu phố 3, P. Hàm Tiến, TP. Phan Thiết 
mghamtien@gmail.

com 
(0252) 3847033   052.08.37.H11 

1.59 H11.49.08.59 Trường Mẫu giáo Mũi Né 
31 Nguyễn Minh Châu, P. Mũi Né, TP. 

Phan Thiết 

mgmuine2000@g

mail.com  
(0252) 3848976   055.08.37.H11 

1.60 H11.49.08.60 Trường Mẫu giáo Phong Nẫm 
139 Đặng Văn Lãnh, X. Phong Nẫm, TP. 

Phan Thiết 

mgphongnampt@g

mail.com 
(0252) 3838348   057.08.37.H11 

1.61 H11.49.08.61 Trường Mẫu giáo Phú Hài 
02 Ung Chiếm, P. Phú Hài, TP. Phan 

Thiết 

mgphuhaipt@gmai

l.com 
(0252) 3811836   058.08.37.H11 

1.62 H11.49.08.62 Trường Mẫu giáo Phú Tài Khu phố 4, P. Phú Tài, TP. Phan Thiết 
mgphutaipt@gmail.

com 
(0252) 3821013   059.08.37.H11 

1.63 H11.49.08.63 Trường Mẫu giáo Thanh Hải 
504 Thủ Khoa Huân, P. Thanh Hải, TP. 

Phan Thiết 

mgthanhhai504@g

mail.com 
(0252) 3811512   062.08.37.H11 

1.64 H11.49.08.64 
Trường Mẫu giáo Thiện 

Nghiệp 

84 Trần Bình Trọng,  X. Thiện Nghiệp, 

TP. Phan Thiết 

mgthiennghiep@g

mail.com 
(0252) 3847658   063.08.37.H11 

1.65 H11.49.08.65 Trường Mẫu giáo Tiến Lợi 
Khu dân cư Tiến Thạnh, X. Tiến Lợi, TP. 

Phan Thiết 

mgtienloi@gmail.c

om 
(0252) 3730330   064.08.37.H11 

XII H11.50 
UBND Huyện Hàm Thuận 

Nam 
        000.00.32.H11 

1 H11.50.03 Phòng Giáo dục và Đào tạo         000.05.32.H11 

1.1 H11.50.03.01 
Trường TH&THCS Thuận 

Quý 

Thôn Thuận Minh, X. Thuận Quý, H. 

Hàm Thuận Nam 

c2thuanquy.binhthu

an@moet.edu.vn 
(0252) 3886768   013.05.32.H11 

1.2 H11.50.03.02 
Trường TH&THCS Tân 

Thành 

Thôn Văn Kê, X. Tân Thành, H. Hàm 

Thuận Nam 

c2tanthanh.binhthu

an@moet.edu.vn 
    010.05.32.H11 

1.3 H11.50.03.03 Trường THCS Hàm Cần 
Thôn 2, X. Hàm Cần, H. Hàm Thuận 

Nam 

c2hamcan.binnhthu

an@moet.edu.vn 
    001.05.32.H11 
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1.4 H11.50.03.04 
Trường TH&THCS Hàm 

Cường 

Thôn Phú Lộc, X. Hàm Cường, H. Hàm 

Thuận Nam 

c2hamcuong.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3895519   002.05.32.H11 

1.5 H11.50.03.05 Trường THCS Hàm Kiệm 
Thôn Dân Hiệp, X. Hàm Kiệm, H. Hàm 

Thuận Nam 

c2hamkiem.binhthu

an@moet.edu.vn 
(0252) 3898443   003.05.32.H11 

1.6 H11.50.03.06 Trường THCS Hàm Minh 
Thôn Minh Tiến, X. Hàm Minh, H. Hàm 

Thuận Nam 

c2hamminh.binhth

uan@moet.edu.vn 
    004.05.32.H11 

1.7 H11.50.03.07 Trường TH&THCS Hàm Mỹ 
Thôn Phú Khánh, X. Hàm Mỹ, H. Hàm 

Thuận Nam 

c2hammy.binhthua

n@moet.edu.vn 
    005.05.32.H11 

1.8 H11.50.03.08 
Trường TH&THCS Hàm 

Thạnh 

Thôn Dân Cường, X. Hàm Thạnh, H. 

Hàm Thuận Nam 

c2hamthanh.binhth

uan@moet.edu.vn 
    006.05.32.H11 

1.9 H11.50.03.09 
Trường PTDT Nội trú Hàm 

Thuận Nam 

Đường Lê Duẩn, TT. Thuận Nam, H. 

Hàm Thuận Nam 

dantocnoitru.htn@g

mail.com 
    007.05.32.H11 

1.10 H11.50.03.10 Trường THCS Mương Mán 
Thôn Văn Phong, X. Mương Mán, H. 

Hàm Thuận Nam 

c2muongman.binht

huan@moet.edu.vn  
(0252) 3868900   008.05.32.H11 

1.11 H11.50.03.11 Trường THCS Tân Lập 
Thôn Lập Phước, X. Tân Lập, H. Hàm 

Thuận Nam 

c2tanlap.binhthuan

@moet.edu.vn  
    009.05.32.H11 

1.12 H11.50.03.12 Trường THCS Tân Thuận 
Thôn Hiệp Nhơn, X. Tân Thuận,H. Hàm 

Thuận Nam 

c2tanthuan.binhthu

an@moet.edu.vn 
(0252) 3681008   011.05.32.H11 

1.13 H11.50.03.13 Trường THCS Thuận Nam 
Đường Lê Duẩn, TT. Thuận Nam, H. 

Hàm Thuận Nam 

c2thuannam.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3869779   012.05.32.H11 

1.14 H11.50.03.14 Trường Tiểu học Hàm Cần 1 
Thôn 1, X. Hàm Cần, H. Hàm Thuận 

Nam 

c1hamcan1htn.binh

thuan@moet.edu.v

n 

    014.05.32.H11 

1.15 H11.50.03.15 Trường Tiểu học Hàm Cần 2 
Thôn 3, X. Hàm Cần, H. Hàm Thuận 

Nam 

c1hamcan2htn.binh

thuan@moet.edu.v

n 

    015.05.32.H11 

1.16 H11.50.03.16 
Trường Tiểu học Hàm Cường 

2 

Thôn Phú Thọ, X. Hàm Cường, H. Hàm 

Thuận Nam 

c1hamcuong2.binht

huan@moet.edu.vn 
    016.05.32.H11 
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1.17 H11.50.03.17 Trường Tiểu học Hàm Kiệm 1 
Thôn Dân Phú, X. Hàm Kiệm, H. Hàm 

Thuận Nam 

c1hamkiem1.binhth

uan@moet.edu.vn 
    017.05.32.H11 

1.18 H11.50.03.18 Trường Tiểu học Hàm Kiệm 2 
Thôn Dân Hiệp, X. Hàm Kiệm, H. Hàm 

Thuận Nam 

c1hamkiem2.binhth

uan@moet.edu.vn 
    018.05.32.H11 

1.19 H11.50.03.19 Trường Tiểu học Hàm Minh 1 
Thôn Minh Thành, X. Hàm Minh, H. 

Hàm Thuận Nam 

c1hamminh1.binht

huan@moet.edu.vn 
    019.05.32.H11 

1.20 H11.50.03.20 Trường Tiểu học Hàm Minh 2 
Thôn Minh Tiến, X. Hàm Minh, H. Hàm 

Thuận Nam 

c1hamminh2.binht

huan@moet.edu.vn 
    020.05.32.H11 

1.21 H11.50.03.21 Trường Tiểu học Hàm Mỹ 2 
Thôn Phú Sơn, X. Hàm Mỹ, H. Hàm 

Thuận Nam 

c1hammy2.binhthu

an@moet.edu.vn 
(0252) 3898668   021.05.32.H11 

1.22 H11.50.03.22 Trường Tiểu học Hàm Mỹ 3 
Thôn Văn Lâm, X. Hàm Mỹ, H. Hàm 

Thuận Nam 

c1hammy3.binhthu

an@moet.edu.vn 
(0252) 3098530   022.05.32.H11 

1.23 H11.50.03.23 
Trường Tiểu học Hàm Thạnh 

2 

Thôn Ba Bàu, X. Hàm Thạnh, H. Hàm 

Thuận Nam 

c1hamthanh2.binht

huan@moet.edu.vn 
    023.05.32.H11 

1.24 H11.50.03.24 Trường Tiểu học Mương Mán 
Thôn Đại Thành, X. Mương Mán, H. 

Hàm Thuận Nam 

c1muongman.binht

huan@moet.edu.vn 
(0252) 3868836   024.05.32.H11 

1.25 H11.50.03.25 Trường Tiểu học Mỹ Thạnh 
Thôn 1, X. Mỹ Thạnh, H. Hàm Thuận 

Nam 

c1mythanh.binhthu

an@moet.edu.vn 
    025.05.32.H11 

1.26 H11.50.03.26 Trường Tiểu học Tân Lập 1 
Thôn Lập Đức, X. Tân Lập, H. Hàm 

Thuận Nam 

c1tanlap1.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3867130   026.05.32.H11 

1.27 H11.50.03.27 Trường Tiểu học Tân Lập 2 
Thôn Lập Sơn, X. Tân Lập, H. Hàm 

Thuận Nam 

c1tanlap2.binhthua

n@moet.edu.vn 
    027.05.32.H11 

1.28 H11.50.03.28 Trường Tiểu học Tân Lập 3 
Thôn Tà Mon, X. Tân Lập, H. Hàm 

Thuận Nam 

c1tanlap3.binhthua

n@moet.edu.vn 
    028.05.32.H11 

1.29 H11.50.03.29 Trường Tiểu học Tân Thành 1 
Thôn Thạnh Mỹ, X. Tân Thành, H. Hàm 

Thuận Nam 

c1tanthanh1.binhth

uan@moet.edu.vn 
    029.05.32.H11 

1.30 H11.50.03.30 Trường Tiểu học Tân Thuận 1 
thôn Hiệp Nhơn, X.  Tân Thuận, huyện 

Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

c1tanthuan1.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3681028   031.05.32.H11 
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1.31 H11.50.03.31 Trường Tiểu học Tân Thuận 2 
Thôn Hiệp Phước, X. Tân Thuận, H. 

Hàm Thuận Nam 

c1tanthuan2.binhth

uan@moet.edu.vn 
    032.05.32.H11 

1.32 H11.50.03.32 Trường Tiểu học Tân Thuận 3 
Thôn Thanh Phong, X. Tân Thuận, H. 

Hàm Thuận Nam 

c1tanthuan3.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3681159   033.05.32.H11 

1.33 H11.50.03.33 Trường Tiểu học Tân Thuận 4 
Thôn Hiệp Tân, X. Tân Thuận, H. Hàm 

Thuận Nam 

c1tanthuan4htn.bin

hthuan@moet.edu.

vn 

    034.05.32.H11 

1.34 H11.50.03.34 
Trường Tiểu học Thuận Nam 

1 

Khu phố Nam Trung, TT. Thuận Nam, H. 

Hàm Thuận Nam 

c1thuannam1.binht

huan@moet.edu.vn 
    035.05.32.H11 

1.35 H11.50.03.35 
Trường Tiểu học Thuận Nam 

2 

Khu phố Lập Nghĩa, TT. Thuận Nam, H. 

Hàm Thuận Nam 

c1thuannam2.binht

huan@moet.edu.vn 
    036.05.32.H11 

1.36 H11.50.03.36 
Trường Tiểu học Thuận Nam 

3 

Khu Phố Lập Vinh, TT. Thuận Nam, H. 

Hàm Thuận Nam 

c1thuannam3.binht

huan@moet.edu.vn 
    037.05.32.H11 

1.37 H11.50.03.37 Trường Mầm non 1/6 
Khu phố Nam Trung, TT. Thuận Nam, H. 

Hàm Thuận Nam 

mn1.6htn2022@g

mail.com 
    039.05.32.H11 

1.38 H11.50.03.38 Trường Mẫu giáo Hàm Cần 
Thôn 1, X. Hàm Cần, H. Hàm Thuận 

Nam 

truongmaugiaoham

can1@gmail.com 
    040.05.32.H11 

1.39 H11.50.03.39 Trường Mẫu giáo Hàm Cường 
Thôn Phú Sung, X. Hàm Cường, H. Hàm 

Thuận Nam 

truongmaugiaoham

cuong.maugiao@g

mail.com 

    041.05.32.H11 

1.40 H11.50.03.40 Trường Mẫu giáo Hàm Kiệm 
Thôn Dân Bình, X. Hàm Kiệm, H. Hàm 

Thuận Nam 

mghamkiem@gma

il.com 
    042.05.32.H11 

1.41 H11.50.03.41 Trường Mẫu giáo Hàm Minh 
Thôn Minh Tiến, X. Hàm Minh, H. Hàm 

Thuận Nam 

mg.hamminh@gm

ail.com 
    043.05.32.H11 

1.42 H11.50.03.42 Trường Mẫu giáo Hàm Mỹ 
Thôn Văn Lâm, X. Hàm Mỹ, H. Hàm 

Thuận Nam 

mghammy01@gm

ail.com 
    044.05.32.H11 

1.43 H11.50.03.43 Trường Mẫu giáo Hàm Thạnh 
Thôn Dân Cường, X. Hàm Thạnh, H. 

Hàm Thuận Nam 

mghamthanh@gma

il.com 
    045.05.32.H11 
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1.44 H11.50.03.44 Trường Mẫu giáo Mương Mán 
Thôn Văn Phong, X. Mương Mán, H. 

Hàm Thuận Nam 

mgmuongman1@g

mail.com 
    046.05.32.H11 

1.45 H11.50.03.45 Trường Mẫu giáo Mỹ Thạnh 
Thôn 1, X. Mỹ Thạnh, H. Hàm Thuận 

Nam 

mgmythanh2018@

gmail.com 
    047.05.32.H11 

1.46 H11.50.03.46 Trường Mẫu giáo Tân Lập 
Thôn Lập Phước, X. Tân Lập, H. Hàm 

Thuận Nam 

m.giaotanlap@gma

il.com 
    048.05.32.H11 

1.47 H11.50.03.47 Trường Mẫu giáo Tân Thành 
Thôn Văn Kê, X. Tân Thành, H. Hàm 

Thuận Nam 

tmaugiaotanthanh

@gmail.com 
    049.05.32.H11 

1.48 H11.50.03.48 Trường Mẫu giáo Tân Thuận 
Thôn Hiệp Nhơn, X. Tân Thuận, H. Hàm 

Thuận Nam 

maugiaotanthuan@

gmail.com 
    050.05.32.H11 

1.49 H11.50.03.49 Trường Mẫu giáo Thuận Quý 
Thôn Thuận Minh, X. Thuận Quý, H. 

Hàm Thuận Nam 

maugiaothuanquy

@gmail.com 
    051.05.32.H11 

XIII H11.51 UBND Thị xã La Gi         000.00.36.H11 

1 H11.51.06 Phòng Giáo dục và Đào tạo         000.07.36.H11 

1.1 H11.51.06.01 Trường THCS Bình Tân 
Đường Cách Mạng Tháng Tám, P. Bình 

Tân, TX. La Gi 

c2tanbinh.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3566356   001.07.36.H11 

1.2 H11.51.06.02 Trường THCS Phước Hội 1 69 Thống Nhất, P. Phước Hội, TX. La Gi 
c2phuochoi.binhthu

an@moet.edu.vn  
(0252) 3844118   002.07.36.H11 

1.3 H11.51.06.03 Trường THCS Phước Hội 2 
Đường Lâm Hồng Long, P. Phước Hội, 

TX. La Gi 

c2phuochoi2.binhth

uan@moet.edu.vn  
(0252) 3841793   003.07.36.H11 

1.4 H11.51.06.04 Trường THCS Phước Lộc Khu phố 8, P. Phước Lộc, TX. La Gi 
c2phuocloc.binhthu

an@gmail.com  
(0252) 3841879   004.07.36.H11 

1.5 H11.51.06.05 Trường THCS Tân An 01 Ngô Gia Tự, P. Tân An, TX. La Gi 
c2tanan.binhthuan

@gmail.com  
(0252) 3561101 

http://thcstana

n.thixalagi.bin

hthuan.vnedu.

vn/ 

005.07.36.H11 

1.6 H11.51.06.06 Trường THCS Tân Bình 
Đường Lương Định Của, X. Tân Bình, 

TX. La Gi 

c2thcs.tanbinh@gm

ail.com  
(0252) 3566300   006.07.36.H11 
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1.7 H11.51.06.07 Trường THCS Tân Hải 
Đường Lê Thánh Tôn, X. Tân Hải, TX. 

La Gi 

c2tanhai.binhthuan

@moet.edu.vn 
(0252) 3706559   007.07.36.H11 

1.8 H11.51.06.08 Trường THCS Tân Phước Thôn Mũi Đá, X. Tân Phước, TX. La Gi 
c2thcs.tanphuoc@g

mail.com 
(0252) 3579125   008.07.36.H11 

1.9 H11.51.06.09 Trường THCS Tân Thiện 
Đường Đinh Bộ Lĩnh, P. Tân Thiện, TX. 

La Gi 

c2tanthien.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3870132   009.07.36.H11 

1.10 H11.51.06.10 Trường THCS Tân Tiến 
Đường Đinh Công Tráng, Hiệp Tiến, X. 

Tân Tiến, TX. La Gi 

c2tantien.binhthuan

@gmail.com  
(0252) 3706468   010.07.36.H11 

1.11 H11.51.06.11 Trường Tiểu học Bình Tân 1 81 Nguyễn Trãi, P. Bình Tân, TX. La Gi 
c1binhtan1lg.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3566454   011.07.36.H11 

1.12 H11.51.06.12 Trường Tiểu Học Bình Tân 2 
06 Nguyễn Khuyến, P. Bình Tân, TX. La 

Gi 

c1binhtan2lg.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3566523   012.07.36.H11 

1.13 H11.51.06.13 Trường Tiểu học Bình Tân 3 
Đường Trương Định, P. Bình Tân, TX. 

La Gi 

c1binhtan3lg.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3568425   013.07.36.H11 

1.14 H11.51.06.14 Trường Tiểu học Phước Hội 1 71 Thống Nhất, P. Phước Hội, TX. La Gi 
c1phuochoi1.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3844426   014.07.36.H11 

1.15 H11.51.06.15 Trường Tiểu học Phước Hội 2 
56 Trương Vĩnh Ký, P. Phước Hội, TX. 

La Gi 

c1phuochoi2.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3844147   015.07.36.H11 

1.16 H11.51.06.16 Trường Tiểu học Phước Hội 3 
Đường Cô Giang, P. Phước Hội, TX. La 

Gi 

c1phuochoi3.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3844705   016.07.36.H11 

1.17 H11.51.06.17 Trường Tiểu học Phước Hội 4 73 Thống Nhất, P. Phước Hội, TX. La Gi 
c1phuochoi4.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3870536   017.07.36.H11 

1.18 H11.51.06.18 Trường Tiểu học Phước Lộc 1 
93 Bến Chương Dương, P. Phước Lộc, 

TX. La Gi 

c1phuocloc1.binhth

uan@moet.edu.vn  
(0252) 3842880   018.07.36.H11 

1.19 H11.51.06.19 Trường Tiểu học Phước Lộc 2 
88 Lê Minh Công, P. Phước Lộc, TX. La 

Gi 

c1phuocloc2.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3841538   019.07.36.H11 

1.20 H11.51.06.20 Trường Tiểu học Tân An 1 
Đường Thống Nhất, P. Tân An, TX. La 

Gi 

c1tanan1.binhthuan

@moet.edu.vn 
(0252) 3870937   020.07.36.H11 
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1.21 H11.51.06.21 Trường Tiểu học Tân An 2 611 Thống Nhất, P. Tân An, TX. La Gi 
c1tanan2.binhthuan

@moet.edu.vn 
(0252) 3870489   021.07.36.H11 

1.22 H11.51.06.22 Trường Tiểu học Tân An 3 26 Lê Văn 8, P. Tân An, TX. La Gi 
c1tanan3.binhthuan

@moet.edu.vn 
(0252) 3870267   022.07.36.H11 

1.23 H11.51.06.23 Trường Tiểu học Tân Bình 
Đường Nguyễn Chí Thanh, X. Tân Bình, 

TX. La Gi 

c1tanbinh1.binhthu

an@moet.edu.vn 
(0252) 3870267   023.07.36.H11 

1.24 H11.51.06.24 Trường Tiểu học Tân Hải 1 
08 Triệu Thị Trinh, X. Tân Hải, TX. La 

Gi 

c1tanhai1.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3874915   024.07.36.H11 

1.25 H11.51.06.25 Trường Tiểu học Tân Hải 2 Thôn Hiệp Hòa, X. Tân Hải, TX. La Gi 
c1tanhai2.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3572096   025.07.36.H11 

1.26 H11.51.06.26 Trường Tiểu học Tân Phước 1 
Đường Kim Đồng, X. Tân Phước, TX. La 

Gi 

c1tanphuoc1.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3870546   026.07.36.H11 

1.27 H11.51.06.27 Trường Tiểu học Tân Phước 2 
01 Trần Quang Diêụ, X. Tân Phước, TX. 

La Gi 

c1tanphuoc2.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3871493   027.07.36.H11 

1.28 H11.51.06.28 Trường Tiểu học Tân Phước 3 
Đường Lê Minh Công, X. Tân Phước, 

TX. La Gi 

c1tanphuoc3.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3845005   028.07.36.H11 

1.29 H11.51.06.29 Trường Tiểu học Tân Thiện Khu phố 5, P. Tân Thiện, TX. La Gi 
c1tanthien.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3870966   029.07.36.H11 

1.30 H11.51.06.30 Trường Tiểu học Tân Tiến 1 
Đường Đinh Công, X. Tân Tiến, TX. La 

Gi 

c1tantien1.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 6525852   030.07.36.H11 

1.31 H11.51.06.31 Trường Tiểu học Tân Tiến 2 Thôn Tam Tân, X. Tân Tiến, TX. La Gi 
c1tantien2.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3874712   031.07.36.H11 

1.32 H11.51.06.32 Trường Tiểu học Tân Tiến 3 222 Lý Thái Tổ, X. Tân Tiến, TX. La Gi 
c1tantien3.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3705708   032.07.36.H11 

1.33 H11.51.06.33 Trường Mầm non Bông Sen 143 Lê Lợi, P. Phước Hội, TX. La Gi 
mamnonbongsenla

gi@gmail.com  
(0252) 3843209   034.07.36.H11 

1.34 H11.51.06.34 Trường Mầm non Hoa Hồng 12 Nguyễn Huệ, P. Tân An, TX. La Gi 
mamnonhoahong2

017@gmail.com 
(0252) 3870574   035.07.36.H11 
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1.35 H11.51.06.35 Trường Mẫu giáo Bình Tân 
Đường Nguyễn Trãi, P. Bình Tân, TX. La 

Gi 

maugiaobinhtan@g

mail.com 
(0252) 3566554   033.07.36.H11 

1.36 H11.51.06.36 Trường Mẫu giáo Phước Lộc 
Đường Nguyễn Đình Chiểu, P. Phước 

Lộc, TX. La Gi 

truongmgphuocloc

@gmail.com 
(0252) 3844124   036.07.36.H11 

1.37 H11.51.06.37 Trường Mẫu giáo Tân An 41 Lê Văn Tám, P. Tân An, TX. La Gi 
maugiaotanan2@g

mail.com  
(0252) 3561253   037.07.36.H11 

1.38 H11.51.06.38 Trường Mẫu giáo Tân Bình 
Đường Nguyễn Chí Thanh, X. Tân Bình, 

TX. La Gi 

mgtanbinh0@gmai

l.com 
(0252) 3566841   038.07.36.H11 

1.39 H11.51.06.39 Trường Mẫu giáo Tân Hải 
02 Đường Lê Thánh Tôn, X. Tân Hải, 

TX. La Gi 

mgtanhai@gmail.c

om 
(0252) 3706928   039.07.36.H11 

1.40 H11.51.06.40 Trường Mẫu giáo Tân Phước 
Đường Nguyễn Du, X. Tân Phước, TX. 

La Gi 

mgtanphuoc560086

@gmail.com 
0252.3.560086   040.07.36.H11 

1.41 H11.51.06.41 Trường Mẫu giáo Tân Thiện Khu phố 2, P. Tân Thiện, TX. La Gi 
maugiaotanthien@

gmail.com  
(0252) 3870878   041.07.36.H11 

1.42 H11.51.06.42 Trường Mẫu giáo Tân Tiến Thôn Tam Tân, X. Tân Tiến, TX. La Gi 
maugiaotantien201

7@gmail.com  
(0252) 3874202   042.07.36.H11 

1.43 H11.51.06.43 Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ Khu phố 10, P. Phước Hội, TX. La Gi 
mgtuoitholagiphuo

choi@gmail.com 
(0252) 3844109   043.07.36.H11 

XIV H11.52 UBND Huyện Hàm Tân         000.00.30.H11 

1 H11.52.03 Phòng Giáo dục và Đào tạo         000.04.30.H11 

1.1 H11.52.03.01 Trường THCS Sơn Mỹ Thôn 1, X. Sơn Mỹ, H. Hàm Tân 
c2sonmy.binhthuan

@moet.edu.vn 
(0252) 3565078   001.04.30.H11 

1.2 H11.52.03.02 Trường THCS Sông Phan 
Thôn Tân Hưng, X. Sông Phan, H. Hàm 

Tân 

c2songphanht.binht

huan@moet.edu.vn 
(0252) 3877820   002.04.30.H11 

1.3 H11.52.03.03 Trường THCS Tân Đức Thôn 3, X. Tân Đức, H. Hàm Tân 
c2tanduc.binhthuan

@moet.edu.vn 
(0252) 3705717   003.04.30.H11 

1.4 H11.52.03.04 Trường THCS Tân Hà 
Thôn Đông Thuận, X. Tân Hà, H. Hàm 

Tân 

thcstanhahamtan@

gmail.com 
(0252) 3876706   004.04.30.H11 



106 

 

STT 
Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ cơ quan, đơn vị Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016 

/BTTTT 

1.5 H11.52.03.05 Trường TH&THCS Tân Minh Khu phố 2, TT. Tân Minh, H. Hàm Tân 
c2tanminh.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3878078   005.04.30.H11 

1.6 H11.52.03.06 Trường THCS Tân Nghĩa Khu phố 5,TT. Tân Nghĩa, H. Hàm Tân 
c2tannghia.binhthu

an@moet.edu.vn 
(0252) 3876713   006.04.30.H11 

1.7 H11.52.03.07 Trường THCS Tân Phúc Thôn 2, X. Tân Phúc, H. Hàm Tân 
c2tanphuc.binhthua

n@moet.edu.vn 
    007.04.30.H11 

1.8 H11.52.03.08 Trường THCS Tân Thắng 
Thôn Hàm Thắng, X. Tân Thắng, H. 

Hàm Tân 

c2tanthang.binhthu

an@moet.edu.vn 
(0252) 3875030   008.04.30.H11 

1.9 H11.52.03.09 Trường THCS Tân Xuân 
Thôn Láng Gòn 1, X. Tân Xuân, H. Hàm 

Tân 

c2tanxuan.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3563082   009.04.30.H11 

1.10 H11.52.03.10 Trường THCS Thắng Hải 
Thôn Thắng Hải, X. Thắng Hải, H. Hàm 

Tân 

c2thanghaiht.binhth

uan@moet.edu.vn 
    010.04.30.H11 

1.11 H11.52.03.11 Trường Tiểu học Sơn Mỹ 1 Thôn 2, X. Sơn Mỹ, H. Hàm Tân 
c1sonmy1.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3565243   011.04.30.H11 

1.12 H11.52.03.12 Trường Tiểu học Sơn Mỹ 2 Thôn 4, X. Sơn Mỹ, H. Hàm Tân 
c1sonmy2.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3656103   012.04.30.H11 

1.13 H11.52.03.13 Trường Tiểu học Sông Phan 1 
Thôn Tân Hòa, X. Sông Phan, H. Hàm 

Tân 

c1songphan1.binht

huan@moet.edu.vn 
(0252) 3876603   013.04.30.H11 

1.14 H11.52.03.14 Trường Tiểu học Sông Phan 2 
Thôn An Vinh, X. Sông Phan, H. Hàm 

Tân 

c1songphan2.binht

huan@moet.edu.vn 
    014.04.30.H11 

1.15 H11.52.03.15 Trường Tiểu học Tân Đức 1 Thôn 3, X. Tân Đức, H. Hàm Tân 
c1tanduc1.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3565185   015.04.30.H11 

1.16 H11.52.03.16 Trường Tiểu học Tân Đức 2 
Thôn Suối Giêng, X. Tân Đức, H. Hàm 

Tân 

c1tanduc2.binhthua

n@moet.edu.vn 
    016.04.30.H11 

1.17 H11.52.03.17 Trường Tiểu học Tân Hà Thôn Đông Hòa, X. Tân Hà, H. Hàm Tân 
c1tanha.binhthuan

@moet.edu.vn 
(0252) 3877254   017.04.30.H11 

1.18 H11.52.03.18 Trường Tiểu học Tân Nghĩa 1 Khu phố 1, TT. Tân Nghĩa, H. Hàm Tân 
c1tannghia1.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3876724   018.04.30.H11 
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1.19 H11.52.03.19 Trường Tiểu học Tân Nghĩa 2 Khu phố 4, TT. Tân Nghĩa, H. Hàm Tân 
c1tannghia2.binhth

uan@moet.edu.vn 
      

1.20 H11.52.03.20 Trường Tiểu học Tân Phúc 1 
Thôn 1, X.  Tân Phúc, huyện Hàm Tân, 

tỉnh Bình Thuận 

c1tanphuc1.binhthu

an@moet.edu.vn 
(0252) 3878818   019.04.30.H11 

1.21 H11.52.03.21 Trường Tiểu học Tân Phúc 2 Thôn 5, X. Tân Phúc, H. Hàm Tân 
c1tanphuc2.binhthu

an@moet.edu.vn 
    020.04.30.H11 

1.22 H11.52.03.22 Trường Tiểu học Tân Thắng 1 
Thôn Gò Đồn, X. Tân Thắng, H. Hàm 

Tân 

c1tanthang1.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3875134   021.04.30.H11 

1.23 H11.52.03.23 Trường Tiểu học Tân Thắng 2 
Thôn Phò Trì, X. Tân Thắng, H. Hàm 

Tân 

c1tanthang2.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3875302   022.04.30.H11 

1.24 H11.52.03.24 Trường Tiểu học Tân Xuân 1 
Thôn Láng Gòn 1, X. Tân Xuân, H. Hàm 

Tân 

c1tanxuan1.binhthu

an@moet.edu.vn 
(0252) 3563074   023.04.30.H11 

1.25 H11.52.03.25 Trường Tiểu học Tân Xuân 2 
Thôn Láng Gòn 1, X. Tân Xuân, H. Hàm 

Tân 

c1tanxuan2.binhthu

an@moet.edu.vn 
(0252) 3563075   024.04.30.H11 

1.26 H11.52.03.26 Trường Tiểu học Thắng Hải 1 
Thôn Bàu Giêng, X. Thắng Hải, H. Hàm 

Tân 

c1thanghaiht.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3875131   025.04.30.H11 

1.27 H11.52.03.27 Trường Mầm non Hàm Tân Khu phố 3, TT. Tân Nghĩa, H. Hàm Tân 
c0hamtanht.binhthu

an@moet.edu.vn 
    026.04.30.H11 

1.28 H11.52.03.28 Trường Mẫu giáo Sơn Mỹ Thôn 2, X. Sơn Mỹ, H. Hàm Tân 

c0sonmy.hamtan.bi

nhthuan@moet.edu

.vn 

(0252) 3565210   027.04.30.H11 

1.29 H11.52.03.29 Trường Mẫu giáo Sông Phan 
Thôn An Bình, X. Sông Phan,H. Hàm 

Tân 

c0songphan.hamtan

.binhthuan@moet.e

du.vn 

    028.04.30.H11 

1.30 H11.52.03.30 Trường Mầm non Tân Đức Thôn 3, X. Tân Đức, H. Hàm Tân 

c0tanduc.hamtan.bi

nhthuan@moet.edu

.vn 

    029.04.30.H11 
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1.31 H11.52.03.31 Trường Mẫu giáo Tân Hà Thôn Đông Hòa, X. Tân Hà, H. Hàm Tân 

c0tanha.hamtan.bin

hthuan@moet.edu.

vn 

    030.04.30.H11 

1.32 H11.52.03.32 Trường Mầm non Tân Minh Khu phố 1, TT. Tân Minh, H. Hàm Tân 

c0tanminh.hamtan.

binhthuan@moet.e

du.vn 

(0252) 3878673   031.04.30.H11 

1.33 H11.52.03.33 Trường Mẫu giáo Tân Nghĩa Khu phố 4, TT. Tân Nghĩa, H. Hàm Tân 

c0tannghia.hamtan.

binhthuan@moet.e

du.vn 

(0252) 3876793   032.04.30.H11 

1.34 H11.52.03.34 Trường Mẫu giáo Tân phúc Thôn 1, X. Tân Phúc, H. Hàm Tân 

c0tanphuc.hamtan.

binhthuan@moet.e

du.vn 

    033.04.30.H11 

1.35 H11.52.03.35 Trường Mẫu giáo Tân Thắng 
Thôn Gò Đồn, X. Tân Thắng, H. Hàm 

Tân 

c0tanthang.hamtan.

binhthuan@moet.e

du.vn 

(0252) 3875130   034.04.30.H11 

1.36 H11.52.03.36 Trường Mẫu giáo Tân Xuân 
Thôn Láng Gòn 1, X. Tân Xuân, H. Hàm 

Tân 

c0tanxuan.hamtan.

binhthuan@moet.e

du.vn 

(0252) 3563179   035.04.30.H11 

1.37 H11.52.03.37 Trường Mẫu giáo Thắng Hải 
Thôn Thắng Hải, X. Thắng Hải,H. Hàm 

Tân 

c0thanghai.hamtan.

binhthuan@moet.e

du.vn 

(0252) 3875394   036.04.30.H11 

XV H11.53 UBND Huyện Đức Linh         000.00.29.H11 

1 H11.53.03 Phòng Giáo dục và Đào tạo         000.04.29.H11 

1.1 H11.53.03.01 
Trường THCS Lê Hồng 

Phong 
Thôn 4, X. Vũ Hòa, H. Đức Linh 

c2vuhoa.binhthuan

@moet.edu.vn 
(0252) 3882361 

http://thcsleho

ngphong.pgdd

uclinh.edu.vn 

001.04.29.H11 

1.2 H11.53.03.02 Trường THCS Lê Thánh Tông Thôn 2, X. Mêpu, H. Đức Linh 
c2mepu.binhthuan

@moet.edu.vn 
(0252) 3884470   002.04.29.H11 
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1.3 H11.53.03.03 
Trường THCS Lương Thế 

Vinh 
Thôn 10, X. Đức Tín, H. Đức Linh 

c2ductin.binhthuan

@moet.edu.vn 
(0252) 3514099   003.04.29.H11 

1.4 H11.53.03.04 Trường THCS Lý Tự Trọng Thôn 1, X. Sùng Nhơn, H. Đức Linh 
c2sungnhon.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3884426   004.04.29.H11 

1.5 H11.53.03.05 Trường THCS Nguyễn Du Thôn 3, X. Nam Chính, H. Đức Linh 
c2namchinh.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3882363   005.04.29.H11 

1.6 H11.53.03.06 
Trường THCS Nguyễn 

Khuyến 
Thôn 8, X. Nam Chính, H. Đức Linh 

c2ducchinh.binhthu

an@gmail.com 
(0252) 3882435 

http://thcsnguy

enkhuyen.pgd

duclinh.edu.vn

/duclinh/index

.jsp 

006.04.29.H11 

1.7 H11.53.03.07 
Trường THCS Nguyễn 

Thượng Hiền 
Thôn 2, X. Tân Hà, H. Đức Linh 

c2tanha.binhthuan

@gmail.com 
(0252) 3530746   007.04.29.H11 

1.8 H11.53.03.08 Trường THCS Nguyễn Trãi 
117 Lê Quý Đôn, TT. Võ Xu, H. Đức 

Linh 

c2voxu.binhthuan

@moet.edu.vn 
(0252) 3882340 

http://www.th

csnguyentrai.p

gdduclinh.edu.

vn 

008.04.29.H11 

1.9 H11.53.03.09 
TrườngTH&THCS Nguyễn 

Văn Trỗi 
Thôn Nam Hà, X. Đông Hà, H. Đức Linh 

c2dongha.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3531081   009.04.29.H11 

1.10 H11.53.03.10 Trường THCS Phan Bội Châu Khu phố 9, TT. Đức Tài, H. Đức Linh 
c2vodat.binhthuan

@moet.edu.vn 
(0252) 3883100 

http://thcsphan

boichau.pgddu

clinh.edu.vn 

010.04.29.H11 

1.11 H11.53.03.11 
Trường THCS Phan Châu 

Trinh 
Thôn 4, X. Đakai, H. Đức Linh 

c2dakai.binhthuan

@moet.edu.vn 
(0252) 3884483   011.04.29.H11 

1.12 H11.53.03.12 
Trường THCS Trần Quốc 

Toản 
Thôn 1A, X. Trà Tân, H. Đức Linh 

C2tratan.binhthuan

@moet.edu.vn 
(0252) 3530651   012.04.29.H11 

1.13 H11.53.03.13 
Trường TH&THCS Trần 

Quốc Tuấn 
Thôn 4, X. Đức Hạnh, H. Đức Linh 

c2duchanh.binhthu

an@moet.edu.vn 
(0252) 3883920 

http://thcs.tran

quoctuan.ducli
013.04.29.H11 
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nh.binhthuan.

vnedu.vn/? 

1.14 H11.53.03.14 Trường Tiểu học Âu Cơ Thôn 6, X. Sùng Nhơn, H. Đức Linh 
c1sungnhon2.binht

huan@moet.edu.vn 
(0252) 3214424   014.04.29.H11 

1.15 H11.53.03.15 Trường Tiểu học Bà Triệu Thôn 4, X. Trà Tân, H. Đức Linh 
C1tratan2.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3530282   015.04.29.H11 

1.16 H11.53.03.16 Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân Thôn 5, X. Đức Tín, H. Đức Linh 
c2ductin2.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3883934   016.04.29.H11 

1.17 H11.53.03.17 Trường Tiểu học Chu Văn An Thôn 3, MêPu 
c1mepu1.binhthuan

@moet.edu.vn 
(0252) 3884409 

http://thchuva

nan.pgdduclin

h.edu.vn/ducli

nh/index.jsp 

017.04.29.H11 

1.18 H11.53.03.18 
Trường Tiểu học Hai Bà 

Trưng 
Thôn 1B, X. Trà Tân, H. Đức Linh 

c1tratan1.binhthuan

@moet.edu.vn 
(0252) 3530682   018.04.29.H11 

1.19 H11.53.03.19 
Trường Tiểu học Hoàng Hoa 

Thám 
Thôn 10, X. Nam Chính, H. Đức Linh 

c1duchinh1.binhthu

an@moet.edu.vn 
(0252) 3883412   019.04.29.H11 

1.20 H11.53.03.20 
Trường Tiểu học Hoàng Văn 

Thụ 
Khu phố 3, TT. Đức Tài, H. Đức Linh 

c1ductai1.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3883192   020.04.29.H11 

1.21 H11.53.03.21 
Trường Tiểu học Huỳnh Thúc 

Kháng 
Thôn 3, X. Tân Hà, H. Đức Linh 

c1tanha2.binhthuan

@moet.edu.vn 
(0252) 3530697 

http://www.th

huynhthuckha

ng.pgdduclinh

.edu.vn 

021.04.29.H11 

1.22 H11.53.03.22 
Trường Tiểu học Lạc Long 

Quân 
Thôn 3, X. Sùng Nhơn, H. Đức Linh 

c1sungnhon1.binht

huan@moet.edu.vn 
(0252) 3884560 

http://thlaclon

gquan.pgdducl

inh.edu.vn/duc

linh/index.jsp 

022.04.29.H11 

1.23 H11.53.03.23 Trường Tiểu học Lê Lợi 190 Lê Lợi, TT. Đức Tài, H. Đức Linh 
c1ductai2.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3883199   023.04.29.H11 
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1.24 H11.53.03.24 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn 48 Lê Qúy Đôn, TT. Võ Xu, H. Đức Linh 
c1voxu3.binhthuan

@moet.edu.vn 
(0252) 3882360   024.04.29.H11 

1.25 H11.53.03.25 Trường Tiểu học Lý Thái Tổ Thôn 2, X. Nam Chính, H. Đức Linh 
c1namchinh3.binht

huan@moet.edu.vn 
(0252) 3882591   025.04.29.H11 

1.26 H11.53.03.26 
Trường Tiểu học Lý Thường 

Kiệt 
Thôn 7, X. ĐaKai, H. Đức Linh 

c1dakai1.binhthuan

@gmail.com 
(0252) 3884582   026.04.29.H11 

1.27 H11.53.03.27 
Trường Tiểu học Mai Thúc 

Loan 
Thôn 8, X. MêPu, H. Đức Linh 

c1mepu2.binhthuan

@moet.edu.vn 
(0252) 3884526   027.04.29.H11 

1.28 H11.53.03.28 Trường Tiểu học Ngô Quyền Thôn 9, X. Đức Tín, H. Đức Linh 
c1ductin3.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3883664   028.04.29.H11 

1.29 H11.53.03.29 Trường Tiểu học Ngô Sỹ Liên Thôn 5, X. Trà Tân, H. Đức Linh 
c1tanha3.binhthuan

@moet.edu.vn 
(0252) 3530257   029.04.29.H11 

1.30 H11.53.03.30 
Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

68 Nguyễn Bỉnh Khiêm, TT. Võ Xu, H. 

Đức Linh 

c1voxu2.binhthuan

@moet.edu.vn 
(0252) 3882362   030.04.29.H11 

1.31 H11.53.03.31 
Trường Tiểu học Nguyễn 

Đình Chiểu 
Thôn 2B, X. Đông Hà, H. Đức Linh 

c1dongha1.binhthu

an@moet.edu.vn 
(0252) 3530718   031.04.29.H11 

1.32 H11.53.03.32 Trường Tiểu học Nguyễn Hiền Thôn 3, X. Đa Kai, H. Đức Linh 
c1dakai2.binhthuan

@moet.edu.vn 
(0252) 3884482   032.04.29.H11 

1.33 H11.53.03.33 
Trường Tiểu học Nguyễn Thị 

Minh Khai 
Thôn 1, X. Vũ Hòa, H. Đức Linh 

c1vuhoa1.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3882351   033.04.29.H11 

1.34 H11.53.03.34 
Trường Tiểu học Phan Đình 

Phùng 
Thôn 1, X. Đức Hạnh, H. Đức Linh 

c1duchanh1.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3883662   034.04.29.H11 

1.35 H11.53.03.35 
Trường Tiểu học Tôn Đức 

Thắng 

97 Tôn Đức Thắng,  TT. Võ Xu, H. Đức 

Linh 

c1voxu1.binhthuan

@moet.edu.vn 
(0252) 3882271   035.04.29.H11 

1.36 H11.53.03.36 
Trường Tiểu học Trần Hưng 

Đạo 
Khu phố 9, TT. Đức Tài, H. Đức Linh 

c1ductai4.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3883385 

http://www.tht

ranhungdao.p

gdduclinh.edu.

vn 

036.04.29.H11 



112 

 

STT 
Mã định 

danh điện tử 
Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ cơ quan, đơn vị Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016 

/BTTTT 

1.37 H11.53.03.37 Trường Tiểu học Trần Phú Thôn 3, X. Nam Chính, H. Đức Linh 
c1namchinh1.binht

huan@moet.edu.vn 
(0252) 3882426   037.04.29.H11 

1.38 H11.53.03.38 
Trường Tiểu học Trần Quý 

Cáp 
Thôn 1, X. Tân Hà, H. Đức Linh 

c1tanha1.binhthuan

@moet.edu.vn 
(0252) 3530753   038.04.29.H11 

1.39 H11.53.03.39 Trường Mẫu giáo Anh Đào Thôn 1, X. Tân Hà, H. Đức Linh 
truongmgtanha@g

mail.com 
(0252) 3242766   039.04.29.H11 

1.40 H11.53.03.40 Trường Mẫu giáo Ánh Dương Thôn 9, X. Nam Chính, H. Đức Linh 
truongmgducchinh

@gmail.com 
(0252) 3511267   040.04.29.H11 

1.41 H11.53.03.41 Trường Mẫu giáo Ánh Hồng Thon 4, X. Vũ Hòa, H. Đức Linh 
maugiaovuhoa@g

mail.com 
(0252) 3523488   041.04.29.H11 

1.42 H11.53.03.42 Trường Mẫu giáo Ban Mai Thôn 1A, X. Trà Tân, H. Đức Linh 
maugiaotratan2011

@gmail.com 
(0252) 3531309   042.04.29.H11 

1.43 H11.53.03.43 Trường Mẫu giáo Bình Minh Thôn 3, X. Đa Kai, H. Đức Linh 
maugiaodakai2@g

mail.com 
(0252) 3508579   043.04.29.H11 

1.44 H11.53.03.44 Trường Mẫu giáo Hải Âu Khu phố 2, TT. Đức Tài, H. Đức Linh 
maugiaoductai701

@gmail.com 
(0252) 3511701   044.04.29.H11 

1.45 H11.53.03.45 Trường Mẫu giáo Hoa Hồng Thôn 9, X. Đức Tín, H. Đức Linh 
mgductin474@gma

il.com 
(0525)3512474   045.04.29.H11 

1.46 H11.53.03.46 Trường Mẫu giáo Hoa Lan Thôn 2, X. Đức Hạnh, H. Đức Linh 
maugiaoduchanh@

gmail.com 
(0252) 3511058   046.04.29.H11 

1.47 H11.53.03.47 Trường Mầm non Họa Mi 
6 Bà Huyện Thanh Quang, TT. Võ Xu, 

H. Đức Linh 

mamnonhoami.vox

u@gmail.com 
(0252) 3882513   047.04.29.H11 

1.48 H11.53.03.48 Trường Mẫu giáo Hoa Sen Thôn 2B, X. Đông Hà, H. Đức Linh 
truongmgdongha@

yahoo.com.vn 
(0252) 3530521   048.04.29.H11 

1.49 H11.53.03.49 Trường Mầm non Hoàng Anh Thôn 7, X. Đa Kai, H. Đức Linh 
Trườngmaugiaodak

ai1@gmail.com 
(0252) 3885733   049.04.29.H11 

1.50 H11.53.03.50 Trường Mẫu giáo Nắng Mai Thôn 5, X. Mê Pu, H. Đức Linh 
truongmaugiaomep

u2@gmail.com 
(0252) 3885446   050.04.29.H11 
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1.51 H11.53.03.51 Trường Mẫu giáo Sao Mai 
99 Nguyễn Bỉnh Khiêm, TT. Võ Xu, H. 

Đức Linh 

maugiaovoxu2@g

mail.com 
(0252) 3886036   051.04.29.H11 

1.52 H11.53.03.52 Trường Mẫu giáo Sen Hồng Thôn 2, X. Sùng Nhơn, H. Đức Linh 
maugiaosungnhon2

012@gmail.com 
(0252) 3223343   052.04.29.H11 

1.53 H11.53.03.53 Trường Mầm non Sơn Ca Khu phố 9, TT. Đức Tài, H. Đức Linh 
mamnonsoncaducli

nh@gmail.com 
(0252) 3883065   053.04.29.H11 

1.54 H11.53.03.54 Trường Mẫu giáo Trúc Xinh Thôn 3, X. Nam Chính, H. Đức Linh 
truongmgnamchinh

1@gmail.com 
(0252) 3887640   054.04.29.H11 

1.55 H11.53.03.55 
Trường Mầm non Vành 

Khuyên 
Thôn 6, X. MêPu, H. Đức Linh 

maugiaomepu1201

1@gmail.com 
(0252) 3884029   055.04.29.H11 

XVI H11.54 UBND Huyện Tánh Linh         000.00.34.H11 

1 H11.54.03 Phòng Giáo dục và Đào tạo         000.05.34.H11 

1.1 H11.54.03.01 Trường THCS Bắc Ruộng Thôn 2, X. Bắc Ruộng, H. Tánh Linh 
c2bacruong.binhthu

an@moet.edu.vn 
(0252) 3891479   001.05.34.H11 

1.2 H11.54.03.02 Trường THCS Đồng Kho Thôn 2, X. Đồng Kho, H. Tánh Linh 
c2dongkho.binhthu

an@moet.edu.vn 
    002.05.34.H11 

1.3 H11.54.03.03 Trường THCS Đức Bình Thôn 3, X. Đức Bình, H. Tánh Linh 
c2ducbinh.binhthua

n@moet.edu.vn 
    003.05.34.H11 

1.4 H11.54.03.04 Trường THCS Đức Phú Thôn 2, X. Đức Phú, H. Tánh Linh 
c2ducphu.binhthua

n@moet.edu.vn 
  

thcsducphu.ta

nhlinh.edu.vn 
004.05.34.H11 

1.5 H11.54.03.05 Trường THCS Đức Tân Thôn 8, X. Măng Tố, H. Tánh Linh 
c2ductan.binhthuan

@moet.edu.vn 
    005.05.34.H11 

1.6 H11.54.03.06 Trường THCS Đức Thuận 
Thôn Phú Thuận, X. Đức Thuận, H. Tánh 

Linh 

c2ducthuan.binhthu

an@moet.edu.vn 
    006.05.34.H11 

1.7 H11.54.03.07 Trường THCS Duy Cần Thôn 7, X. Gia An, H. Tánh Linh 
c2duycan.binhthua

n@moet.edu.vn 
    007.05.34.H11 

1.8 H11.54.03.08 Trường THCS Gia An Thôn 3, X. Gia An, H. Tánh Linh 
c2giaan.binhthuan

@moet.edu.vn 
  

https://thcs-

giaan-
008.05.34.H11 
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binhthuan.viol

et.vn 

1.9 H11.54.03.09 Trường THCS Gia Huynh Thôn 1, X. Gia Huynh, H. Tánh Linh 

c2Gia 

huynh.binhthuan@

moet.edu.vn 

    009.05.34.H11 

1.10 H11.54.03.10 Trường THCS Huy Khiêm Thôn 6, X. Huy Khiêm, H. Tánh Linh 
c2huykhiem.binhth

uan@moet.edu.vn 
    010.05.34.H11 

1.11 H11.54.03.11 Trường TH&THCS La Ngâu Bản 2, X. La Ngâu, H. Tánh Linh 
c2langau.binhthuan

@moet.edu.vn 
    011.05.34.H11 

1.12 H11.54.03.12 Trường THCS Lạc Tánh 
242 Trần Hưng Đạo, TT. Lạc Tánh, H. 

Tánh Linh 

c2lactanh.binhthuan

@moet.edu.vn 

    012.05.34.H11 

1.13 H11.54.03.13 Trường THCS Măng Tố Thôn 3, X. Măng Tố, H. Tánh Linh 
c2mangto.binhthua

n@moet.edu.vn 
    013.05.34.H11 

1.14 H11.54.03.14 Trường THCS Nghị Đức Thôn 1, X. Nghị Đức, H. Tánh Linh 
c2nghiduc.binhthua

n@moet.edu.vn 
    014.05.34.H11 

1.15 H11.54.03.15 
Trường PTDT  Nội trú Tánh 

Linh 

Khu phố Lạc Hưng 2, TT. Lạc Tánh, H. 

Tánh Linh 

C2dtnttanhlinh.binh

thuan@moet.edu.v

n 

  

https://pttp-

ptdtnttanhlinh-

binhthuan.viol

et.vn 

015.05.34.H11 

1.16 H11.54.03.16 Trường THCS Suối Kiết Thôn 4, X. Suối Kiết, H. Tánh Linh  
c2suoikiet.binhthua

n@moet.edu.vn 
    016.05.34.H11 

1.17 H11.54.03.17 Trường TH&THCS Tà Pứa Thôn 5, X. Tà Pứa, H. Tánh Linh 
c2tapua.binhthuan

@moet.edu.vn 
    017.05.34.H11 

1.18 H11.54.03.18 Trường THCS Tân Thành 
900 Trần Hưng Đạo, TT. Lạc Tánh, H. 

Tánh Linh 

c2tanthanhtl.binhth

uan@moet.edu.vn 
    018.05.34.H11 

1.19 H11.54.03.19 Trường Tiểu học Bà Tá 1 Thôn 3, Gia Huynh, Tánh Linh , B. Thuận 
c1bata1.binhthuan

@moet.vn 
    019.05.34.H11 

1.20 H11.54.03.20 Trường Tiểu học Bà Tá 2 Thôn 1, X. Gia Huynh, H. Tánh Linh 
C1bata2.binhthuan

@moet.edu.vn 
    020.05.34.H11 

mailto:c2lactanh.binhthuan@moet.edu.vn
mailto:c2lactanh.binhthuan@moet.edu.vn
mailto:C2dtnttanhlinh.binhthuan@moet.edu.vn
mailto:C2dtnttanhlinh.binhthuan@moet.edu.vn
mailto:C2dtnttanhlinh.binhthuan@moet.edu.vn
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1.21 H11.54.03.21 Trường Tiểu học Bắc Ruộng 1 Thôn 1, X. Bắc Ruộng, H. Tánh Linh 
c1bacruong1.binhth

uan@moet.edu.vn 
    021.05.34.H11 

1.22 H11.54.03.22 Trường Tiểu học Bắc Ruộng 2 Thôn 3, X. Bắc Ruộng, H. Tánh Linh 
c1bacruong2.binhth

uan@moet.edu.vn 
    022.05.34.H11 

1.23 H11.54.03.23 Trường Tiểu học Đồng Kho 1 Thôn 3, X. Đồng Kho, H. Tánh Linh 
c1dongkho1.binhth

uan@moet.edu.vn 

  

th-dongkho1-

binhthuan.viol

et.vn 

023.05.34.H11 

1.24 H11.54.03.24 Trường Tiểu học Đồng Kho 2 Thôn 1, X. Đồng Kho, H. Tánh Linh 
c1dongkho2.binhth

uan@moet.edu.vn 
    024.05.34.H11 

1.25 H11.54.03.25 Trường Tiểu học Đồng Me 
Thôn Đồng Me, X. Đức Thuận, H. Tánh 

Linh 

c1dongme.binhthua

n@moet.edu.vn 
    025.05.34.H11 

1.26 H11.54.03.26 Trường Tiểu học Đức Bình 1 
Thôn 2- X.  Đức Bình - huyện Tánh Linh- 

Bình Thuận 

c1ducbinh1.binhthu

an@moet.edu.vn 
    026.05.34.H11 

1.27 H11.54.03.27 Trường Tiểu học Đức Bình 2 Thôn 3, X. Đức Bình, H. Tánh Linh 
c1ducbinh2.binhthu

an@moet.edu.vn 
    027.05.34.H11 

1.28 H11.54.03.28 Trường Tiểu học Đức Phú 1 Thôn 3, X. Đức Phú, H. Tánh Linh 
c1ducphu1.binhthu

an@moet.edu.vn 

    028.05.34.H11 

1.29 H11.54.03.29 Trường Tiểu học Đức Phú 2  Thôn 1, X. Đức Phú, H. Tánh Linh 
c1ducphu2.binhthu

an@moet.edu.vn 
    029.05.34.H11 

1.30 H11.54.03.30 Trường Tiểu học Đức Tân 1 Thôn 7, X. Măng Tố, H. Tánh Linh 
c1ductan1.binhthua

n@moet.edu.vn 

    030.05.34.H11 

1.31 H11.54.03.31 Trường Tiểu học Đức Tân 2 Thôn 4, X. Măng Tố, H. Tánh Linh 
c1ductan2.binhthua

n@moet.edu.vn 
    031.05.34.H11 

1.32 H11.54.03.32 Trường Tiểu học Đức Thuận 
Thôn Đồi Giang, X. Đức Thuận, H. Tánh 

Linh 

c1ducthuan.binhthu

an@moet.edu.vn 
    032.05.34.H11 

1.33 H11.54.03.33 Trường Tiểu học Gia An 1 Thôn 2, X. Gia An, H. Tánh Linh 
c1giaan1.binhthuan

@moet.edu.vn 
    033.05.34.H11 

1.34 H11.54.03.34 Trường Tiểu học Gia An 2 Thôn 7, X. Gia An, H. Tánh Linh 
c1giaan2.binhthuan

@moet.edu.vn 
    034.05.34.H11 

mailto:c1dongkho1.binhthuan@moet.edu.vn
mailto:c1dongkho1.binhthuan@moet.edu.vn
http://th-dongkho1-binhthuan.violet.vn/
http://th-dongkho1-binhthuan.violet.vn/
http://th-dongkho1-binhthuan.violet.vn/
mailto:c1ducphu1.binhthuan@moet.edu.vn
mailto:c1ducphu1.binhthuan@moet.edu.vn
mailto:c1ductan1.binhthuan@moet.edu.vn
mailto:c1ductan1.binhthuan@moet.edu.vn
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1.35 H11.54.03.35 Trường Tiểu học Gia An 3 Thôn 4, X. Gia An, H. Tánh Linh       035.05.34.H11 

1.36 H11.54.03.36 Trường Tiểu học Gia Huynh Thôn 2, X. Gia Huynh, H. Tánh Linh 
c1giahuynh.binhthu

an@moet.edu.vn 
    036.05.34.H11 

1.37 H11.54.03.37 Trường Tiểu học Huy Khiêm 1 Thôn 6, X. Huy Khiêm, H. Tánh Linh 
c1huykhiem1.binht

huan@moet.edu.vn 
    037.05.34.H11 

1.38 H11.54.03.38 Trường Tiểu học Huy Khiêm 2 Thôn 5, X. Huy Khiêm, H. Tánh Linh 
c1huykhiem2.binht

huan@moet,edu.vn 

    038.05.34.H11 

1.39 H11.54.03.39 Trường Tiểu học Lạc Tánh 1 
392 Trần Hưng Đạo, TT. Lạc Tánh, H. 

Tánh Linh 

c1lactanh1.binhthua

n@moet.edu.vn 
    040.05.34.H11 

1.40 H11.54.03.40 Trường Tiểu học Lạc Tánh 2 
240 Trần Hưng Đạo, TT. Lạc Tánh, H. 

Tánh Linh 

c1lactanh2.binhthua

n@moet.edu.vn 
    041.05.34.H11 

1.41 H11.54.03.41 Trường Tiểu học Lạc Tánh 3 
Khu phố Chăm, TT. Lạc Tánh, H. Tánh 

Linh 

c1lactanh3tl.binhth

uan@moet.edu.vn 
    042.05.34.H11 

1.42 H11.54.03.42 Trường Tiểu học Măng Tố Thôn 1, X. Măng Tố, H. Tánh Linh 
c1mangto.binhthua

n@moet.edu.vn 
    043.05.34.H11 

1.43 H11.54.03.43 Trường Tiểu học Nghị Đức 1 Thôn 1, X. Nghị Đức, H. Tánh Linh 
c1nghiduc1.binhthu

an@moet.edu.vn 
    044.05.34.H11 

1.44 H11.54.03.44 Trường Tiểu học Nghị Đức 2 Thôn 6, X. Nghị Đức, H. Tánh Linh 
c1nghiduc2.binhthu

an@moet.edu.vn 
    045.05.34.H11 

1.45 H11.54.03.45 Trường Tiểu học Sông Dinh Thôn 3, X. Suối Kiết, H. Tánh Linh 
c1songdinh.binhthu

an@moet.edu.vn 
    046.05.34.H11 

1.46 H11.54.03.46 Trường Tiểu học Suối Kiết Thôn 1, X. Suối Kiết, H. Tánh Linh 
c1suoikiet.binhthua

n@moet.edu.vn 
    047.05.34.H11 

1.47 H11.54.03.47 Trường Tiểu học Tân Thành 
Khu phố Tân Thành, TT. Lạc Tánh, H. 

Tánh Linh 

c1tanthanh.binhthu

an@moet.edu.vn 
    049.05.34.H11 

1.48 H11.54.03.48 Trường Mẫu giáo Bà Tá Thôn 3, X. Gia Huynh, H. Tánh Linh 
batatanhlinh@gmai

l.com 
    050.05.34.H11 

1.49 H11.54.03.49 Trường Mẫu giáo Bé Thơ 
Khi phố Lạc Hưng 2, TT. Lạc Tánh, H. 

Tánh Linh 

bethotanhlinh@gm

ail.com 
    051.05.34.H11 

http://edu.vn/
http://edu.vn/
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1.50 H11.54.03.50 Trường Mẫu giáo Bình Minh Thôn 1, X. Nghị Đức, H. Tánh Linh 
Binhminhmgtl@g

mail.com 
    052.05.34.H11 

1.51 H11.54.03.51 Trường Mẫu giáo Búp Măng Thôn 3, X. Gia An, H. Tánh Linh 
bupmangtanhlinh@

gmail.com 
    053.05.34.H11 

1.52 H11.54.03.52 Trường Mẫu giáo Gia Huynh Thôn 2, X. Gia Huynh, H. Tánh Linh 
giahuynhtanhlinh@

gmail.com 
    054.05.34.H11 

1.53 H11.54.03.53 Trường Mẫu giáo Hoa Hồng 
Thôn Phú Thuận, X. Đức Thuận, H. Tánh 

Linh  

hoahongtanhlinh@

gmail.com 
    055.05.34.H11 

1.54 H11.54.03.54 Trường Mẫu giáo Hoa Mai Bản 2, X. La Ngâu, H. Tánh Linh 

truongmghoamai20

10 

@gmail.com 

    056.05.34.H11 

1.55 H11.54.03.55 Trường Mẫu giáo Họa My Thôn 2, X. Bắc Ruộng, H. Tánh Linh 
hoamytanhlinh@g

mail.com 
    057.05.34.H11 

1.56 H11.54.03.56 Trường Mẫu giáo Hoa Phượng 
Khu phố Tân Thành, TT. Lạc Tánh, H. 

Tánh Linh 

mghoaphuongtanhli

nh@gmail.com 
    058.05.34.H11 

1.57 H11.54.03.57 Trường Mầm non Lạc Hồng 
Khu phố Lạc Hóa 2, TT. Lạc Tánh, H. 

Tánh Linh 

lachongtanhlinh@g

mail.com 
    059.05.34.H11 

1.58 H11.54.03.58 Trường Mẫu giáo Măng Non Thôn 2, X. Đồng Kho, H. Tánh Linh 
mangnontanhlinh@

gmail.com 
    060.05.34.H11 

1.59 H11.54.03.59 Trường Mẫu giáo Sao Mai Thôn 6, X. Huy Khiêm, H. Tánh Linh 
saomaitanhlinh@g

mail.com 
    061.05.34.H11 

1.60 H11.54.03.60 Trường Mẫu giáo Sơn Ca Thôn 8, X. Măng Tố,H. Tánh Linh  
mgsoncaductan@g

mail.com 
    062.05.34.H11 

1.61 H11.54.03.61 Trường Mẫu giáo Suối Kiết Thôn 4, X. Suối Kiết, H. Tánh Linh 
mgsuoikiet@gmail.

com 
    063.05.34.H11 

1.62 H11.54.03.62 Trường Mẫu giáo Tuổi Ngọc Thôn 1, X. Đức Phú, H. Tánh Linh 
mgtuoingoctl@gm

ail.com 
    064.05.34.H11 

1.63 H11.54.03.63 Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ Thôn 2, X. Đức Bình, H. Tánh Linh 
tuoithotanhlinh@g

mail.com 
    065.05.34.H11 
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1.64 H11.54.03.64 
Trường Mẫu giáo Vành 

Khuyên 
Thôn 1, X. Măng Tố, H. Tánh Linh 

mgvanhkhuyentl@

gmail.com 
    066.05.34.H11 

XVII H11.55 UBND Huyện Phú Quý         000.00.33.H11 

1 H11.55.04 Phòng Văn xã         000.21.33.H11 

1.1 H11.55.04.01 Trường THCS Long Hải Thôn Quý Hải, X. Long Hải, H. Phú Quý 
c2longhai.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3764686   001.21.33.H11 

1.2 H11.55.04.02 Trường THCS Ngũ Phụng 
33 Võ Văn Kiệt, X. Ngũ Phụng, H. Phú 

Quý 

c2nguphung.binhth

uan@moet.edu.vn 
(0252) 3505192   002.21.33.H11 

1.3 H11.55.04.03 Trường THCS Tam Thanh 
378 Võ Văn Kiệt, X. Tam Thanh, H. Phú 

Quý 

c2tamthanh.binhthu

an@moet.edu.vn 
(0252) 3769303   003.21.33.H11 

1.4 H11.55.04.04 Trường Tiểu học Long Hải 45 Lê Lai, X. Long Hải, H. Phú Quý 
C1donghai.binhthu

an@moet.edu.vn 
(0252) 3764518   004.21.33.H11 

1.5 H11.55.04.05 Trường Tiểu học Ngũ Phụng 
169 Võ Văn Kiệt, X. Ngũ Phụng, H. Phú 

Quý 

C1phuan.binhthuan

@moet.edu.vn 
(0252) 3769302   005.21.33.H11 

1.6 H11.55.04.06 Trường Tiểu học Tam Thanh 
179 Võ Văn Kiệt, X. Tam Thanh, H. Phú 

Quý 

C1mykhe.binhthua

n@moet.edu.vn 
(0252) 3509456   006.21.33.H11 

1.7 H11.55.04.07 Trường Mầm non Long Hải 
119 Nguyễn Thông, X. Long Hải, H. Phú 

Quý 

Mglonghai.phuquy

@gmail.com 
(0525)3764040   007.21.33.H11 

1.8 H11.55.04.08 Trường Mầm non Ngũ Phụng 
27 Võ Văn Kiệt, X. Ngũ Phụng, H. Phú 

Quý 

Mgnguphung.phuq

uy@gmail.com 
(0252) 3768508   008.21.33.H11 

1.9 H11.55.04.09 Trường Mầm non Tam Thanh 
52A Đoàn Thị Điểm, X. Tam Thanh, H. 

Phú Quý 

Mgtamthanh.phuqu

y@gmail.com 
(0252) 3767373   009.21.33.H11 
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